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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

BOD5 : Nhu cầu oxy sinh hoá đo ở 200C - đo trong 5 ngày 

BGTVT : Bộ Giao thông vận tải 

BNNMT : Bộ NN&MT 

BVMT : Bảo vệ môi trường 

CBCNV : Cán bộ công nhân viên 

COD : Nhu cầu oxy hóa học. 

CTNH : Chất thải nguy hại 

CTR : Chất thải rắn 

ĐVT : Đơn vị tính 

GPMB : Giải phóng mặt bằng 

KT-XH : Kinh tế xã hội 

PCCC : Phòng cháy chữa cháy 

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam 

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCXDVN : Tiêu chuẩn Xây dựng Việt nam 

UBND : Uỷ ban nhân dân 

XLNT : Xử lý nước thải 
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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên chủ dự án: Nhà đầu tư Trần Nam Khánh 

- Chỗ ở hiện tại: Thôn Thanh Vinh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:  

Ông Trần Nam Khánh     

- Điện thoại: 0985 579 456 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7213200021, chứng nhận lần đầu ngày 

11/02/2020, chứng nhận điều chỉnh lần đầu ngày 09/06/2025, chứng nhận điều chỉnh 

lần thức 2 ngày 23/09/2025 do Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cấp.  

2. Tên dự án đầu tư: 

- Tên dự án: Nuôi ốc hương tuần hoàn trong nhà. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: thôn Mạch Nước, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng 

Trị. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư (nếu có): 

+ Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng của dự án: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị. 

- Quy mô của dự án đầu tư theo quy định tại Điều 25 Nghị định này:  

+ Dự án thuộc nhóm C (Theo khoản 3 Điều 11 Luật Đầu tư công - Dự án sản xuất 

nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, nuôi trồng thủy sản có tổng mức đầu tư dưới 

120 tỷ đồng). 

+ Quy mô sử dụng đất: nhỏ (diện tích 27.604m2). 

+ Yếu tố nhạy cảm môi trường: Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường 

theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

đã được sửa đổi tại Nghị định 05/2025/NĐ-CP. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Nuôi trồng thủy sản 

- Phân nhóm dự án đầu tư: Dự án nhóm II (Dự án thuộc mục 2, Phụ lục V Nghị 

định 05/2025/NĐ-CP dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư: 

3.1. Công suất của dự án đầu tư: 

- Diện tích dự án: Dự án được đầu tư trên tổng diện tích 27.604m2. Bao gồm các 

hạng mục sau: 
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Bảng 1. 1. Bảng quy hoạch sử dụng đất của Dự án 

TT Hạng mục 
Diện tích          

(m2) 
Tỷ lệ % 

Loại 

đất  

Thời hạn sử 

dụng 

1 Phòng bảo vệ  10 0,04 NTTS 50 năm 

2 Nhà điều hành 100 0,36 NTTS 50 năm 

3 Nhà kho 50 0,18 NTTS 50 năm 

4 Nhà nuôi bố mẹ 1.540 5,58 NTTS 50 năm 

5 Nhà nuôi ấu trùng 1.540 5,58 NTTS 50 năm 

6 Nhà dèo (ốc giống) 3.080 11,16 NTTS 50 năm 

7 Nhà ốc thương phẩm 6.160 22,32 NTTS 50 năm 

8 Bể xử lý nước thải  675 2,44 NTTS 50 năm 

9 Bể chứa nước  675 2,44 NTTS 50 năm 

10 Các hạng mục phụ trợ khác 13.774 49,90 NTTS 50 năm 

 Tổng cộng  27.604 100,00 NTTS 50 năm 

- Quy mô, công suất chăn nuôi của dự án: Dự án nuôi ốc hương, công suất 40,5 

tấn/năm.  

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ 

sản xuất của dự án đầu tư: 

3.2.1. Quy trình chăn nuôi 

Quy trình nuôi ốc hương của Dự án được thể hiện qua sơ đồ tổng thể sau: 

Hình 1. 1. Quy trình nuôi ốc hương của dự án 

- Một tạ ốc bố mẹ sau khi được nuôi vỗ có thể thu hoạch được khoảng 80 – 100 kg 

trứng 1 tháng. 

- Ấu trùng ốc hương sau khi ương thành công sẽ được chuyển sang giai đoạn ốc 

hương giống. 

Ốc bố mẹ (khai thác 

tự nhiên) 

Sinh sản (đẻ 

trứng) 
Thu trứng 

Ấp trứng (trong 

bể ương) 

Ấu trùng 

Verliger 
Ốc hương giống  

Ốc hương thương 

phẩm 
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- Thời gian của giai đoạn nuôi ốc hương giống kéo dài từ 30-40 ngày, do đó một 

năm có thể nuôi 6-7 vụ ốc giống. 

- Ốc hương sau khi nuôi 6-8 tháng đạt kích thước 100-150 con/kg thì có thể thu 

hoạch. 

Thuyết minh quy trình nuôi ốc hương 

✓ Chuẩn bị sản xuất 

Trại sản xuất được bố trí ở những nơi có nguồn nước trong sạch,xa khu dân cư, độ 

mặn ổn định lớn hơn 30‰. Có điều kiện thuận lợi về giao thông, đường điện và các điều 

kiện sinh hoạt khác. 

Hệ thống sản xuất ốc hương thương phẩm bao gồm: 

- Đường ống bơm nước biển. 

- Bể lọc nước biển. 

- Bể chứa nước biển. 

- Bể ương ấu trùng. 

- Bể nuôi ốc bố mẹ. 

- Bể ương ốc giống 

- Bể nuôi ốc thương phẩm. 

- Bể xử lý nước thải. 

Bể nuôi ốc bố mẹ, bể ương ốc giống, bể nuôi ốc thương phẩm có hình chữ nhật, 

chiều rộng 3m, chiều dài 6m, chiều cao 0,5-0,7m. Bể ương ấu trùng cao 1- 1,2m. 

Nên xây dựng bể bằng xi măng,thiết kế lỗ thoát nước sao cho có thể xả toàn bộ 

nước khi cần thiết,thành bể láng bóng để dễ vệ sinh. 

Bố trí sục khí đều khắp bể để cung cấp đủ oxy. 

Bể nuôi ốc bố mẹ, bể ương ốc giống và bể nuôi ốc thương phẩm cần phủ một lớp 

cát sạch ở đáy để ốc có thể vùi kín mình và tạo môi trường tự nhiên cho ốc. 

✓ Nuôi vỗ đàn bố mẹ: 

Chọn những ốc được khai thác tự nhiên có kích thước hơn 50 mm, khỏe mạnh. 

Nuôi vỗ trong bể xi-măng có dung tích 15 - 20 m3, mật độ 10 - 15 con/m2, đáy cát dày 

5 - 10 cm; thức ăn là cá, ghẹ, mực, sò, trai với lượng thức ăn bằng khoảng 5 - 7% trọng 

lượng ốc nuôi. 

Nuôi ốc trong bể xi măng với mật độ từ 20 - 40 con/m2 (tương đương 1,5 -  

2,0kg/m2), duy trì mực nước trong bể từ 0,4 – 0,5 m, sục khí mạnh trong bể nuôi, sử 

dụng luân phiên các loại thức ăn là tôm, cua, cá, ghẹ, hàu. 

Định kỳ cho ăn 1 lần/ngày vào buổi tối định kỳ thay nước vệ sinh hằng ngày, lớp 

cát thì thường 5 - 6 ngày thay 1 lần, sử dụng một số loại hóa chất để phòng trừ địch hại. 
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Ôc sau khi mua về nuôi vỗ 7 - 10 ngay thì tự giao phôi và sinh sản. Trước khi đẻ 

cần giảm lượng thức ăn, thồi tiết mát mẻ đẻ tốt hơn, nhiệt độ lớn hơn 31
0
C ốc ngưng đẻ, 

sức sinh sản phụ thuộc yếu tố nhiệt độ. 

Khi ốc sinh sản xong tiến hành thu hoạch trứng để chuyển qua giai đoạn ương ấu 

trùng ốc hương. 

✓ Ương ấu trùng ốc hương: 

Sau khi thu trứng từ bể nuôi vỗ ốc bố mẹ, ấp trứng trong bể ương vì ấp trong bể ấp 

thì khả năng bị tác động bởi các yếu tố hóa học và bị ảnh hưởng cao. 

Trứng sau 4 – 5 ngày thì nở ra ấu trừng Verliger. Mật độ ương 100 – 120 con/l. 

Thức ăn tươi là tảo đơn bào, thức ăn hỗn hợp cho tôm sú với mật độ sử dụng tăng 

dần, cho ăn hai lần/ngày cung cấp thức ăn vừa đủ:  

- Liều lượng 0,3 – 0,4 gam/lần; 

- Cho ăn 4 lần/ngày; 

Nuôi ở độ mặn 34 – 35 ‰, nhiệt độ 25 – 29oC ở 25 oC là tốt nhất, pH = 7,5 – 8,0 

và oxy hòa tan 6,2 – 8,5 mg/l. 

Mật độ nuôi thích hợp 120 – 150 ấu trùng/lít. Tốt nhất trong quá trình ương, mật 

độ thích hợp tại thời điểm ấu trùng đang xuống đáy là 100 - 120 ấu trùng/lít. 

Không nên thay nước nhiều dễ gây chết khoảng ngày thứ 6 - 7 thay 80% lượng 

nước, còn sau đó nước hơi trong chỉ thay 50% tuy nhiên việc thay nước hàng ngày làm 

mất đi một lượng thức ăn trôi nổi trong nước, gây ra những tác động cơ học như ấu trùng 

bị ép vào thành lưới, có thể gây sóc cho ấu trùng tăng tỷ lệ tử vong, nên tốt nhất chi thay 

nước 2 - 3 ngày/lần. Bổ sung vitamin vào thức ăn và môi trường nước giúp ấu trùng sử 

dụng thức ăn tốt hơn và tăng sức đề kháng cho ốc. 

✓ Ương ốc giống: 

Bể ương cọ rửa,tẩy trùng bằng chlorin nồng độ 100ppm, rửa sạch bể bằng nước 

biển sạch, để khô. Cách đáy bể 50 cm dán ống nhựa xung quanh để ốc không bò ra, cấp 

nước thấp hơn ống 4 - 10 cm. Ðáy bể rải cát mịn dày 2 - 3 cm, sục khí phân đều khắp 

bể. sục khí 5 - 10 giờ trước khi chuyển. Ngay trước khi chuyển cung cấp cát, thức ăn và 

các loại hóa chất cần thiết cho việc xử lý nước hoặc phòng bệnh nhằm tạo môi trường 

tương tự giữa bể cũ và bể mới. Dùng vợt chuyển ấu trùng nhẹ nhàng. 

Mật độ ương tùy theo kích cỡ ốc giống: kích cỡ từ 1.000 - 4.000 con/kg thì mật độ 

ương 1.000 - 3.000 con/m
2
; kích cỡ từ 4.000 - 7.000 con/kg thì mật độ ương 3.000-5.000 
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con/m
2
; kích cỡ càng lớn thì mật độ ương càng thấp, chẳng hạn dưới 10.0000 con/kg nên 

ương với mật độ từ 10.000 - 15.000 con/m
2
. 

Trong tháng đầu, thức ăn cho ốc là thịt tôm, ghẹ băm nhỏ. Lượng thức ăn vừa đủ, 

không dư, cho ăn 1-2 lần/ngày. Sang tháng thứ 2, cho ốc ăn thịt cá, tôm, ghẹ, nhuyễn 

thể 2 vỏ cắt nhỏ, sử dụng artemia nuôi ấu trùng giai đoạn mới chuyển xuống đáy là một 

trong những điểm mấu chốt quan trọng làm tăng tỷ lệ sống của ốc giống. Do artemia có 

hàm lượng dinh dưỡng cao và ít gây ô nhiễm nên rất thích hợp cho ốc con ở giai đoạn 

mới xuống đáy.  

Sục khí rửa cát hoặc thay cát, thay nước hàng ngày, sau 30 ngày san thưa sàn lần 

đầu tiên sau đó 6 - 7 ngày san tiếp, khi cho vào bể mới thì phải có kháng sinh trước do 

khi sàng gây sây sát cho ốc. Phải chú ý giai đoạn ấu trùng nổi ốc dễ nhiễm bệnh nhất, ít 

thay nước, kháng sinh định kỳ Oxytetracylin, Steptomycine, Chloraphenicol.  

Ốc bị mòn vỏ, gãy đuôi, bạc đuôi, đóng rong và chết rải rác. Sau khi chuyển sang 

giai đoạn bò khoảng 10 ngày hoặc đạt kích thước 7.000 – 8.000 con/kg, ốc bỏ ăn và chết 

hàng loạt. Trong một số trường hợp ốc ăn thịt lẫn nhau, vào mùa lạnh ốc chui ra khỏi 

vỏ, bắt mồi bình thường và chết sau thời gian ngắn. Bên cạnh việc quản lý môi trường 

tốt, sử dụng một số hóa chất như CuSO4 0,1 ppm. 

Ốc hương giống thu hoạch khi đạt cỡ 30.000 – 35.000 con/kg, đăng hoặc lồng trên 

biển. Rút cạn nước bể ương, dùng miếng nhựa xúc cả ốc và cát sàng qua các cỡ mắt lưới 

khác nhau để phân loại ốc. 

✓ Nuôi ốc hương thương phẩm: 

Điều kiện bể nuôi: 

Bể xi măng hoặc bể trải bạt phải có che bớt ánh sáng bằng lưới chắn để nhiệt độ 

trong bể nuôi không quá 32 độ C, thích hợp ở nhiệt độ 27 - 29 độ C, độ mặn từ 30 - 35‰, 

những ngày mưa lớn cần xả bớt nước tầng mặt và giữ không cho độ mặn giảm xuống 

dưới 20‰, mực nước bể nuôi giữ từ 40 -100cm, tốt nhất là từ 50 - 80cm, không nên giữ 

mực nước nước sâu quá, gây khó khăn trong quá trình quan sát hoạt động của ốc, cũng 

như vớt thức ăn thừa. 

- Cải tạo bể: Vệ sinh đáy bể sạch sẽ trước mỗi vụ nuôi, phải tạo đáy có độ dốc về 

phía cống thoát nước, đổ lớp cát mịn, sạch dày khoảng từ 5 - 10cm, tu sửa cống cấp và 

thoát nước. 

- Lấy nước vào ao: Nước cấp vào ao phải được qua lưới lọc nhằm để ngăn chặn 

không cho cá dữ, cua ghẹ vào ao ăn ốc con. 
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- Lắp đặt máy sục khí: Máy sục khí có chức năng vận chuyển oxy xuống đáy bể, 

nhằm cung cấp dưỡng khí cho ốc nuôi và loại bỏ khí độc NH3, H2S ở đáy ao. Vị trí đặt 

ống sục khí phải hài hòa với hình dạng bể để cung cấp oxy cho bể. 

- Các yếu tố môi trường: 

+ Độ mặn: 25 - 35‰. 

+ Nhiệt độ: 27 - 29 độ C. 

+ pH: 7,5 - 8,0. 

Thả giống: 

- Chọn giống khỏe, kích cỡ đồng đều. 

- Kích cỡ giống thả 10.000 - 12.000 con/kg trở lên, mật độ thả 100 - 200 con/m2. 

Chăm sóc, quản lý: 

- Cho ăn:  

+ Thức ăn: cá, ghẹ, tôm, cua… 

+ Lượng thức ăn cho ăn hàng ngày bằng 5 - 10% trọng lượng thân, cho ăn ngày 1 

hoặc 2 lần, cá không quá nhỏ, có thể để nguyên con thả vào cho ăn. Trai, sò…, ghẹ, cua 

nên bóc bỏ mui, đập vỡ vỏ trước khi cho ăn. 

+ Thức ăn được rải đều khắp bể.  

- Chăm sóc:  

+ Theo dõi lượng thức thừa hàng ngày để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. 

+ Buổi sáng vớt toàn bộ thức ăn thừa (nếu cho ăn vào chiều tối, nếu cho ăn 2 cử 

vào ban ngày thì có thể vớt thức ăn ra sau 3h cho ăn): xương, đầu cá, vỏ sò…ra khỏi bể 

trước khi thay nước. 

+ Thay nước từ 50 - 70% nước trong bể nuôi mỗi ngày, định kỳ súc rửa đáy và 

thay lớp cát mới khi thấy đáy ao có mùi hôi và ốc kém ăn, trường hợp đáy bể quá dơ, có 

mùi hôi, ốc không ăn và yếu dần, thì cần chuyển sang bể nuôi mới. 

Thu hoạch  

- Khi ốc đạt kích thước thương phẩm 90 – 150 con/kg có thể thu hoạch.  

3.2.2. Quy trình phòng ngừa các bệnh thường gặp ở ốc hương 

Hiện nay, theo nghiên cứu cho thấy trên ốc hương thường gặp 2 loại bệnh đó là 

bệnh sưng vòi lấy thức ăn và bệnh ốc hương bỏ vỏ. Hai căn bệnh trên xuất hiện thường 

là vào giữa mùa mưa, từ tháng 10 – 11 trong năm. Nguyên nhân chính là do các yếu 

tố từ môi trường như độ mặn, nhiệt độ, hàm lượng vật chất hữu cơ bị thay đổi đã góp 

phần tạo ra môi trường thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh hình thành và phát triển. 

Cho đến hiện nay, các tác nhân gây nên hai căn bệnh này dẫn đến việc gây chết 

ốc hương vẫn chưa được xác định. Vì thế, vẫn chưa có các phương pháp điều trị hai 
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căn bệnh này đạt hiệu quả. Vậy nên hiện tại việc cần thiết nhất chính là tạo nên một 

môi trường nuôi khỏe mạnh để phòng ngừa bệnh. 

* Vi khuẩn – Tác nhân gây bệnh cho ốc hương: 

Đây là nhóm nguy cơ cao với tần suất xảy ra thường xuyên. Ốc hương (nhất là ở giai 

đoạn ấu trùng) rất nhạy cảm với thuốc kháng sinh. Hầu hết chúng đều chết khi sử dụng 

liều lượng cao (>5ppm). 

* Nấm là một trong những tác nhân gây bệnh cho ốc hương: 

Đây cũng là tác nhân gây bệnh chủ yếu cho ấu trùng ốc hương. Kết quả phân lập 

nấm trên trứng và ấu trùng Veliger đã xác định được 3 giống là Haliphthros, Fusarium, 

Legenidium. Nấm Fusarium thường được tìm thấy cùng với vi khuẩn V.alginolyticus ở 

các mẫu ốc bị bệnh. 

* Nguyên sinh động vật:  

Trong số các nguyên sinh động vật, trùng loa kèn là tác nhân thường gặp nhất trên 

cả giai đoạn trứng và ấu trùng, đặc biệt trong trường hợp nuôi ấu trùng ở mật độ dày và 

ít thay nước. Trùng loa kèn thường ký sinh trên vỏ ốc, tiêm mao và chân ấu trùng. Ở mật 

độ thấp, trùng loa kèn gây khó khăn cho hoạt động của ấu trùng, còn ở mức độ nhiễm 

cao chúng có thể gây chết rải rác hoặc hàng loạt trong các trại sản xuất giống. 

* Giun: 

Gồm có giun đốt, giun tròn và giun đầu móc hình dấu phẩy. Chưa xác định được 

tên giống loài. Giun đốt có màu đỏ, kích thước chiều dài của con trưởng thành khoảng 

1 - 1,5 cm. Loại giun này thường xuất hiện nhiều trong bể nuôi ấu trùng sử dụng các loài 

tảo tươi làm thức ăn. Tác hại của chúng chưa rõ ràng. Giun tròn có kích thước khác nhau 

từ 1 đến vài mm, bám ở trên vỏ ốc nhưng không gây ảnh hưởng nhiều. Giun móc hình 

dấu phẩy là bọn kí sinh nguy hiểm đối với ấu trùng. Và chuyển động nhất nhanh chọc 

khuấy các bộ phận cơ quan ốc làm cho ốc yếu dần và chết. 

➢ Biện pháp phòng chống bệnh cho ốc hương 

- Thả giống đúng kích cỡ (thoe khuyến cáo, kích cỡ giống tối thiểu đạt 8.000 – 

10.000 con/kg. Mật độ thả thích hợp 500 – 1.000 con/m2. 

- Thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường như pH, độ mặn, oxy hòa tan. Đặc 

biệt chú ý yếu tố nhiệt độ và độ mặn. 

- Khi có biểu hiện ốc và chết rải rác, cần nhặt hay sàn lọc số ốc này. Không nên 

vứt bừa bãi ở khu vực vùng nuôi sẽ ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường nước 

trong khu vực.  

- Thường xuyên kiểm tra vệ sinh bể nuôi, nền đáy trong suốt quá trình nuôi. Sau 

mỗi đợt nuôi cần cải tạo suốt quá trình nuôi.  
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Đánh giá sự phù hợp về lựa chọn quy trình nuôi ốc hương tuần hoàn trong 

nhà của Dự án: 

Nuôi ốc hương tuần hoàn trong nhà là một phương pháp nuôi trồng thủy sản áp 

dụng công nghệ tuần hoàn nước, giúp kiểm soát môi trường nuôi tốt hơn, đảm bảo chất 

lượng ốc hương thương phâmr và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Hệ thống 

này có thể được áp dụng trong nhà, mang lại nhiều lợi ích như kiểm soát tốt các yếu tố 

môi trường, giảm thiểu rủi ro dịch bệnh, và tăng hiệu quả kinh tế. Ưu điểm của nuôi ốc 

hương tuần hoàn trong nhà:  

- Hệ thống tuần hoàn giúp duy trì chất lượng nước ổn định, kiểm soát nhiệt độ, độ 

mặn, pH, và các yếu tố khác, tạo điều kiện lý tưởng cho ốc hương phát triển. 

- Việc kiểm soát môi trường giúp hạn chế sự phát triển của mầm bệnh, giảm thiểu 

nguy cơ bùng phát dịch bệnh cho ốc hương. 

- Nhờ kiểm soát tốt các yếu tố, ốc hương có thể sinh trưởng nhanh, đạt chất lượng 

cao, giúp người nuôi tăng năng suất và giá trị sản phẩm. 

- Hệ thống tuần hoàn giúp tái sử dụng nước, giảm lượng nước thải ra môi trường, 

đồng thời có thể nuôi với mật độ cao, tiết kiệm diện tích.  

- Ốc hương nuôi trong hệ thống tuần hoàn thường có chất lượng tốt, đảm bảo an 

toàn thực phẩm, đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư: 

Ốc hương thương phẩm: 40,5 tấn/năm. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư: 

4.1. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào 

4.1.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

Nguồn nguyên, vật liệu sử dụng trong giai đoạn thi công bao gồm: 

- Cát sải sạn: Lấy tại các điểm bán vật liệu xây dựng trên địa bàn các xã. Chất lượng 

cát vàng hạt vừa và hạt mịn, vận chuyển đến công trình khoảng 6km, đi theo tuyến các 

tuyến đường liên xã, đến đường vào dự án.  

- Xi măng, sắt thép, và các vật liệu khác: Lấy từ các đơn vị cung cấp tại xã Vĩnh Hoàng 

vận chuyển đến công trình. vận chuyển theo đường liên xã, đến đường vào dự án. 

Bảng 1. 2. Khối lượng nguyên, vật liệu cho xây dựng 

TT Loại Khối lượng Tỷ trọng 
Quy đổi ra 

tấn 

1 Xi măng 84.950 tấn - 84.950 
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TT Loại Khối lượng Tỷ trọng 
Quy đổi ra 

tấn 

2 Đá các loại 4.100 m3 1,6 tấn/m3 6.560 

3 Cát các loại 3.240 m3 1,4 tấn/m3 4.536 

4 Sắt thép 18,01 tấn - 18,01 

5 Gạch 9.300 viên 0,09kg/viên 8,37 

6 Tấm lợp, tôn các loại 7.000 tấn - 7.000 

 Tổng cộng   100.073 

Nguồn: Nhà đầu tư Trần Nam Khánh 

4.1.2. Giai đoạn vận hành dự án 

a. Nhu cầu về con giống  

Dự án hoạt động theo hình thức nuôi ốc hương thương phẩm từ ốc bố mẹ tự nhiên 

bên ngoài. Ốc bố mẹ là những ốc được khai thác trong tự nhiên có kích thước hơn 50mm, 

khỏe mạnh. Với số lượng dự kiến là 100kg. 

b. Nhu cầu thức ăn:  

 Thức ăn chính của ốc hương là cua, cá, tôm, ghẹ,... với khối lượng thức ăn là 72 

tấn/kỳ nuôi. 

* Phương án thu gom và tái chế thức ăn thừa trong quy trình nuôi ốc hương tuần 

hoàn khép kín: 

Hệ số FCR (chuyển đổi thức ăn) trong nuôi ốc hương dao động từ 1.5 - 2.5. Nuôi 

công nghệ cao thì FCR sẽ thấp hơn nuôi ao, địa bán tự nhiên, do môi trường nuôi tốt ốc 

sẽ có sức đề kháng nên bắt mồi nhiều hơn, ngoài ra ta còn kiểm soát được định lượng 

thức ăn cho ốc tránh hao phí và ô nhiễm nguồn nước. 

Tính trung bình hệ số FCR là 1.8. Tỷ lệ hấp thụ thức ăn là 70% 

- Sản lượng: 5 tấn x 8 nhà = 40 tấn. 

- Thời gian nuôi: 8 tháng 

- Khối lượng thức ăn: 40 tấn x 1.8 = 72 tấn 

- Trung bình mỗi tháng: 72 tấn ÷ 8 tháng = 9 tấn 

- Trung bình mỗi ngày: 9 tấn ÷ 30 = 0,3 tấn = 300kg. 

- Lượng thức ăn (đầu, xương) phải lấy ra: 300 x 30/100 = 90 kg tươi.  

- Phương án 1: 

Sấy khô nhẹ sau đó cho vào máy làm thức ăn viên. Phục vụ cho gia súc, gia cầm, 

phân bón….Khối lượng thức ăn viên: từ 30 - 40kg/ngày. 
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- Phương án 2: Lượng thức ăn lấy ra sẽ thu gom lại cho vào kho đông để bán cho 

bên làm thức ăn viên công nghiệp. 

4.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu, điện 

4.2.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

- Nhu cầu sử dụng nhiên liệu: Quá trình thi công có sử dụng nhiên liệu dầu diezel 

cho các máy móc thiết bị với khối lượng sử dụng ước tính 15 m3. 

- Nhu cầu sử dụng điện: Quá trình thi công và hoạt động sử dụng điện sử dụng cho 

các hoạt động như thắp đèn chiếu sáng, sử dụng cho các loại máy móc thi công, sẽ dùng 

lưới đấu nối từ đường điện dân sinh thôn Mạch Nước, xã Vĩnh Hoàng để hoạt động. Khi 

mất điện sẽ sử dụng máy phát điện dự phòng.  

4.2.2. Giai đoạn vận hành 

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, điện sử dụng cho các hoạt động của trang trại 

như thắp sáng, quạt thông gió.  

4.3. Nhu cầu sử dụng nước: 

4.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

- Nhu cầu sử dụng nước: 

+ Nước sinh hoạt: Nước sinh hoạt được lấy từ giếng khoan. Với số lượng công 

nhân thi công 30 người, lượng nước sử dụng: 30 người x 100 lít/người/ngày = 3 m3/ng.đ 

+ Nước phục vụ cho thi công: Lưu lượng nước sử dụng cho thi công ước tính 

khoảng từ 5 - 10m3/ngày. 

4.3.2. Giai đoạn vận hành 

- Nước sinh hoạt: Với số lượng công nhân làm việc khi dự án đi vào hoạt động 

chính thức là 10 người, thì lượng nước sử dụng: 10 người x 100 lít/người/ngày = 1,0 

m3/ng.đ. 

- Nước phục vụ cho sản xuất: nhu cầu sử dụng nước của dự án được tính toán như 

sau như sau: 

* Nhà thương phẩm: 8 nhà 

+ Số lượng hồ mỗi nhà: 28 hồ 

+ Số lượng hồ cho 8 nhà: 28x8 = 224hồ 

+ Diện tích mỗi hồ: 4x6 = 24m2 

+ Thể tích nước nuôi mỗi hồ: 24x15cm = 3.6m3 

+ Thể tích nước cho 8 nhà: 224x3.6 = 806.4m3 

* Nhà dèo: 4 nhà  

+ Số lượng hồ mỗi nhà: 28 hồ 

+ Số lượng hồ cho 4 nhà: 28x4=112 hồ 
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+ Diện tích mỗi hồ:4x6=24m2 

+ Thể tích nước nuôi mỗi hồ:24x10cm=2.4m3 

+ Thể tích nước cho 4 nhà: 112x2.4= 268.8m3 

* Nhà bố mẹ: 2 nhà 

+ Số lượng hồ nuôi: 14x2=28 hồ (28 hồ còn lại làm phương án dự phòng) 

+ Diện tích mỗi hồ:4x6=24m2 

+ Thể tích nước nuôi mỗi hồ: 24x15cm=3.6m3 

+ Thể tích nước nuôi cho 28 hồ: 28x3.6=100.8m3 

* Nhà ấu trùng: 2 nhà  

+ Số lượng hồ: 14x2=28hồ (28 hồ còn lại làm phương án dự phòng) 

+ Diện tích mỗi hồ: 4x6=24m2 

+ Thể tích nước nuôi mỗi hồ: 24x100cm=24m3 

+ Thể tích nước nuôi cho 28 hồ: 28x24=672m3. 

Bảng 1. 3. Nhu cầu sử dụng nước của dự án 

STT Đối tượng dùng nước 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Tiêu chuẩn 

cấp nước 

Công suất 

(m3/ng.đ) 

I Nước cấp sinh hoạt (Q1) 

1 Nhân viên dự án  Người  10 100 l/ng/ng.đ 1,0 

II Nước cấp sản xuất (Q2) 

1 Nhà thương phẩm  Hồ  224 3,6 m3/hồ/ng.đ 806,4 

2 Nhà dèo Hồ  112 2,4 m3/hồ/ng.đ 268,8 

3 Nhà bố mẹ Hồ 28 3,6 m3/hồ/ng.đ 100,8 

4 Nhà ấu trùng Hồ  28 24 m3/hồ/ng.đ 672 

Q = Q1 + Q2 1.849 

4.4. Danh mục máy móc thiết bị 

4.4.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

Bảng 1. 4. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng trong giai đoạn thi công 

TT Tên thiết bị Số lượng Xuất xứ 

1 Máy đào bánh xích 1,0m3 03 Đài Loan 

2 Máy ủi 108CV 01 Đài Loan 

3 Đầm rung 15T 01 Đài Loan 

4 Đầm cóc 80kg 01 Đài Loan 

5 Máy trộn bê tông 500L 03 Việt Nam 

6 Máy cắt ống 5kW 03 Việt Nam 
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TT Tên thiết bị Số lượng Xuất xứ 

7 Máy cắt sắt 1kW 06 Đài Loan 

8 Máy bơm nước 20CV 03 Việt Nam 

9 Ô tô tưới nước 5m3 02 Việt Nam 

10 Ô tô tải 10T 05 Việt Nam 

4.4.2. Giai đoạn vận hành 

Bảng 1. 5. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng trong giai đoạn hoạt động 

TT Loại máy móc, thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 Máy sục khí Cái  16 

2 Bơm nước tuần hoàn Cái  12 

3 Máy phát điện dự phòng Cái 1 

4 Máy cấp thức ăn tự động Cái  8 

5 Xe nâng hàng Cái 1 

(Nguồn : Thuyết minh dự án đầu tư) 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có): 

5.1. Vị trí địa lý 

Dự án “Nuôi ốc hương tuần hoàn trong nhà” có diện tích 27.604 m2 tại thửa đất số 

19 thuộc tờ bản đồ số 1, thôn Mạch Nước, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng 

Trị (hiện nay là xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị). Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định 

theo bản đồ thửa đất số 72/CLBĐ, tỷ lệ 1/2.000 do Công ty TNHH đo đạc và bảo đồ 

Anh Quân lập ngày 08/07/2020. 

Tọa độ các điểm mốc theo hệ VN-2000 múi chiếu 30 , kinh tuyến trục 1060 như sau: 

Bảng 1. 6. Tọa độ ranh giới khu đất Dự án 

Điểm 

góc 

Hệ tọa độ VN-2000 múi chiếu 30 , kinh tuyến trục 1060  

X(m) Y(m) 

1 1898526.00 578517.00 

2 1898490.03 578592.42 

3 1898375.00 578542.00 

4 1898241.51 578449.16 

5 1898324.05 578356.88 

6 1898426.06 578438.77 

7 1898488.00 578482.00 
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Hình 1. 2. Hiện trạng khu vực dự án 

5.2. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án: 

Diện tích thực hiện dự án là 27.604m2 tại 2 thửa đất số 951 và 978 thuộc tờ bản đồ 

số 21 thuộc địa bàn thôn Mạch Nước, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị, đã được Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị cấp cho ông Trần Nam Khánh - bà Trần Thị Thảo 

Ly tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 905333 ngày 27/05/2025.  

5.3. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường 

- Dân cư và các dự án khác: 

Qua khảo sát hiện trạng khu vực cho thấy, trong khu vực Dự án không có nhà dân 

sinh sống và các dự án khác hoạt động. Nhà dân gần nhất cách dự án khoảng 400m về phía 

Tây Bắc.  

- Hệ thống giao thông của khu vực: Dự án có điều kiện giao thông khá thuận lợi, 

đã có đường nhựa vào tới chân dự án, khu vực dự án kết nối với đường Quốc lộ 1A. 

Xung quanh các tuyến đường gần dự án chủ yếu là rừng phi lao. 
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- Hệ thống sông, suối, hồ, mặt nước: 

Khu đất thực hiện dự án là đất cát ven biển, hiện trạng không có sông, suối, hồ, 

mặt nước.  

- Các đối tượng sản xuất, kinh doanh xung quanh khu vực Dự án: 

Quanh khu vực Dự án không có cơ sở sản xuất, kinh doanh nào đang hoạt động.  

- Các đối tượng kinh tế - xã hội khác: 

Trong bán kính 1km từ Dự án không có các trường học, chợ, bệnh viện, di tích lịch 

sử, công trình văn hóa... hay các đối tượng dễ bị tổn thương khác. 

- Các công trình văn hóa: 

Trong bán kính khoảng 1 km tính từ khu vực dự án không có các công trình văn 

hóa, di tích lịch sử cấp tỉnh và cấp quốc gia cần được bảo vệ. 

- Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: 

+ Hạ tầng thoát nước mưa, nước thải: Khu vực chưa có hệ thống thu gom nước 

mưa, nước thải. Hiện trạng nước mưa chủ yếu thoát theo hướng địa hình về phía biển. 

+ Hạ tầng thu gom CTR, CTNH: Với chất thải rắn sinh hoạt hiện tại trên địa bàn 

xã Vĩnh Hoàng đang được Ban Quản lý công trình công cộng thu gom, vận chuyển để 

đưa đi xử lý. Chất thải nguy hại hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chưa có đơn vị đủ 

chức năng thu gom và xử lý, trong quá trình hoạt động, trang trại dự kiến sẽ hợp đồng 

với Công ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama để thu gom và xử lý. 

+ Hạ tầng cấp điện: Hiện khu vực dự án chưa có hệ thống cấp điện, trước khi đi 

vào xây dựng, trang trại sẽ hợp đồng với Công ty điện lực Quảng Trị để thực hiện đấu 

nối điện phục vụ quá trình thi công và hoạt động của dự án. 

5.4. Mục tiêu của dự án 

Đầu tư nuôi trồng ốc hương thương phẩm với sản lượng 40,5 tấn/năm. 

Dự án hoạt động theo hình thức chăn nuôi ốc hương tuần hoàn trong nhà. Dự án sẽ 

xây dựng nhà nuôi theo đúng yêu cầu trại công nghệ cao, vệ sinh chuồng nuôi và chăm 

sóc ốc từ lúc phối giống, sinh sản, nuôi thương phẩm và xuất bán. 

Phát triển chăn nuôi ốc hương phải gắn chặt với quy hoạch phát triển kinh tế tổng 

hợp của tỉnh. 

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh 

tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập nền kinh tế của địa phương, của 

tỉnh Quảng Trị cũng như cả nước. 

Hơn nữa, dự án đi vào hoạt động tạo công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho 

người dân, góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp và lành mạnh hoá môi trường xã 

hội tại địa phương. 
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5.5. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

5.5.1. Giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan 

a. Bố trí mặt bằng xây dựng 

Toàn bộ khu vực xây dựng Dự án có diện tích 27.604m2. Mặt bằng tổng thể của 

Dự án được chia thành các khu như sau: 

- Xây dựng hệ thống đường công vụ nội bộ liên hoàn cho toàn bộ khu vực nằm 

trong quy hoạch của Dự án. 

- Xây dựng hệ thống công trình nhà nuôi, nhà điều hành, phòng bảo vệ, nhà kho, 

trạm xử lý nước thải, bể chứa nước. 

- Trồng cây xanh tạo cảnh quan, xây dựng khu vực điều hòa không khí, tăng hiệu 

quả kinh tế và đặc biệt là bảo vệ môi trường cho toàn bộ khu vực. 

- Xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải để đảm 

bảo an toàn vệ sinh môi trường trong khu vực và vùng phụ cận. 

- Xây dựng hệ thống phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho Dự án. 

- Lập ranh giới bằng rào chắn phân định khu vực Dự án. 

b. Nguyên tắc xây dựng công trình 

Các hạng mục công trình sẽ được bố trí theo những nguyên tắc sau: 

▪ Bố trí thuận tiện cho việc phối hợp hoạt động giữa các bộ phận trong khu vực 

Dự án. 

▪ Thuận tiện cho việc phát triển, mở rộng dự án sau này. 

▪ Tiết kiệm đất xây dựng nhưng vẫn đảm bảo sự thông thoáng giữa các khu vực 

chăn nuôi. 

▪ Tuân thủ các quy định về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng của địa phương và Nhà 

nước ban hành. 

▪ Tạo dáng vẻ kiến trúc phù hợp với cảnh quan của khu chăn nuôi tập trung. 

Yêu cầu kỹ thuật khi xây dựng Dự án: 

- Đối với nhà nuôi: Nhà nuôi phải cao ráo, sạch sẽ, thoáng mát. Tường trong và 

ngoài nhà sơn màu vàng nhạt, mái lợp tôn có xốp chống nóng. Tạo điều kiện thuận lợi 

cho người lao động nuôi dưỡng ốc được tốt, tăng năng suất lao động đạt hiệu quả kinh 

tế cao. 

- Đảm bảo các quy định về an toàn trong hoạt động kinh doanh, lao động và phòng 

cháy chữa cháy. 

- Nền nhà nuôi: Nền cát tự nhiên hoặc đào đắp lu lèn chặt, gạt phẳng với độ dày 

10cm. Số lượng hồ mỗi nhà nuôi là 28 hồ, diện tích mỗi hồ được chia theo kích thước 
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của mỗi nhà nuôi. Độc dốc san hồ từ 1,0 – 2,0% hướng về hố ga thu gom bùn thải của 

hồ. Thành được xây gạch men, chống thấm sika 2 thành phần cả đáy và thành hồ nuôi. 

- Lối đi lại: cần đảm bảo chiều rộng 2m để dễ dàng cung cấp thức ăn, đi lại vệ sinh 

nhà nuôi, kiểm tra và quan sát ốc.  

Tiêu chuẩn kỹ thuật xây mặt bằng  

- Nguyên tắc tính toán mặt bằng: Tính cho từng gian hồ nuôi, sau đó tính tổng diện 

tích toàn hệ thống nhà nuôi. Tổng thể quy hoạch cần bao gồm khu hồ nuôi, lối đi lại, 

nhà kho, nhà chứa thức ăn,…bố trí hài hòa, hợp lý. 

- Bố trí mặt bằng bao gồm các khu: Cổng vào, khu nhà trực, nhà ở cho công nhân 

chăm sóc, công nhân kỹ thuật, khu cấp nước, tháp nước, Khu kho thức ăn và các chế 

phẩm vệ sinh nhà nuôi ốc, các dãy nhà  nuôi, hệ thống xử lý nước thải, bể chứa nước 

cấp, cổng phụ. 
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Hình 1. 3. Tổng mặt bằng dự án 
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5.5.2. Các hạng mục công trình chính 

Các hạng mục công trình chính của Dự án đảm bảo quy mô nuôi trồng, bao gồm: 

- Hệ thống ao nuôi: 

Bảng 1. 7. Diện tích hệ thống ao nuôi của dự án 

STT Tên công trình Đơn vị Khối lượng 

1 Nhà nuôi bố mẹ (770 x 2) m2 1.540 

2 Nhà nuôi ấu trùng (770 x 2) m2 1.540 

3 Nhà dèo (ốc giống) (770 x 4) m2 3.080 

4 Nhà ốc thương phẩm (770 x 8) m2 6.160 

(Nguồn: Đề xuất dự án đầu tư) 

5.5.3. Các hạng mục công trình phụ trợ 

- Nhà điều hành, ăn ở công nhân: kết cấu bằng khung dầm sàn BTCT M250 đá 

1x2. Móng bằng đá hộc xây VXM M100 kết hợp móng trụ BTCT; tường xây gạch VXM 

M75. Mái lợp tôn sóng, vì kèo, xà gồ bằng thép hộp. Nền nhà lát gạch Ceramic. Cửa đi, 

cửa sổ bằng khung nhôm kính hoặc cửa pano gỗ kính. 

- Nhà kho: kết cấu bằng khung dầm sàn BTCT M250 đá 1x2, móng bằng đá hộc 

xây VXM M100 kết hợp móng trụ BTCT; tường xây gạch VXM M75. Mái lợp tôn sóng, 

vì kèo sử dụng khung thép chịu lực khẩu độ lớn, xà gồ bằng thép hộp. Nền nhà lát gạch 

CERAMIC. Cửa đi, cửa sổ bằng thép hộp bọc tôn phẳng. 

- Hàng rào khuôn viên: Trụ BTCT M200, KT (20x20m) cao 1,8m, khoảng cách trụ 

2,5m; rào chắn bằng kẽm gai. 

- Với quy mô hiện tại của dự án lắp đặt hai bể xử lý nước thải với công suất mỗi 

bể 240 m3/ngày đêm, tổng công suất là 480 m3/ngày đêm. 

- Bể cấp nước chuồng nuôi: xây dựng 2 bể chứa với thể tích 405m3 mỗi bể, tổng 

thể tích 2 bể là 810m3. Đảm bảo cấp nước đủ tiêu chuẩn phục vụ cho hoạt động sản xuất 

của dự án.  

* Hệ thống cấp điện chiếu sáng, trạm biến áp: 

+ Chủ dự án sẽ hợp đồng với Công ty điện lực Quảng Trị để thực hiện đấu nối nguồn 

lưới điện từ khu vực dân sinh vào khu vực dự án. Chủ dự án đầu tư xây dựng mới Trạm 

biến áp riêng cho Dự án. Xây dựng hệ thống đường dây đi chìm từ tủ tổng dẫn đi các công 

trình. Ngoài ra, dự án còn xây dựng 08 cột điện năng lượng mặt trời nhằm đảm bảo không 

bị mất điện trong hoạt động sản xuất. 

* Hệ thống cấp nước. 
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- Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt: Hiện tại khu vực dự án chưa có hệ thống cấp 

nước sạch. Chủ dự án sẽ đầu tư khoan 01 giếng khoan với công suất 10m3/ngày để phục 

vụ cho hoạt động sinh hoạt của dự án. Sau khi trang trại đi vào hoạt động sẽ tiến hành 

thực hiện việc lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất theo quy định tại 

Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/2/2023 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Tài 

nguyên nước trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt cấp phép. 

- Với nước cấp cho hoạt động sản xuất: Để đảm bảo chất lượng nước cấp cho việc 

nuôi trồng ốc, chủ dự án sẽ lắp đặt hệ thống lọc nước biển sơ cấp để đảm bảo khả năng 

cấp nước cho toàn bộ nước nuôi ốc. 

5.6. Tiến độ thực hiện dự án 

- Quý I/2020 - Quý II/2025: Hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai, xây dựng, 

GPMB,... 

- Qúy III-IV/2025: Hoàn thành đồ cát nâng mặt bằng khu vực thực hiện dự án vượt 

đỉnh lũ năm 2020, xây dựng nhà điều hành và nhà ở cho công nhân, đào ao nuôi, ao xử 

lý nước, ao ương, hệ thống sục khí, hệ thống bơm nước, hệ thống điện trong khu vực 

thực hiện dự án. 

- Quý I/2026-IV/2026: Hoàn thành xây dựng tiếp các ao ương, ao nuôi, ao xử lý 

nước, ao ương, hệ thống sục khí, hệ thống bơm nước, hệ thống điện. 

- Quý I/2027: Đưa dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 

5.7. Nguồn vốn thực hiện dự án 

- Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là 22.800.000.000 đồng. 

Tiến độ góp vốn Tổng cộng Vốn vay Vốn tự có 

Quý IV/2025 7.000.000.000 5.000.000.000 2.000.000.000 

Quý II//2026 7.000.000.000 6.000.000.000 1.000.000.000 

Quý IV/2026 8.800.000.000 7.240.000.000 1.560.000.000 

Tổng mức đầu tư 22.800.000.000 18.240.000.000 4.560.000.000 

Tỷ lệ 100% 80% 20% 

 

5.8. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

- Cơ quan ra quyết định đầu tư và Chủ đầu tư: Nhà đầu tư Trần Nam Khánh. 

- Hình thức quản lý Dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành. 

- Giai đoạn thi công Dự án: 

+ Số lượng cán bộ, công nhân trực tiếp thi công tại công trường khoảng 30 người. 

Người lao động sẽ dựng lán trại để ăn ở, sinh hoạt tại khu vực Dự án.   
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+ Chủ dự án lựa chọn đơn vị quản lý để trực tiếp giám sát các nhà thầu. 

+ Chủ dự án trực tiếp thực hiện nghiệm thu công trình với các nhà thầu. 

- Giai đoạn vận hành Dự án: 

Tổng số lao động làm việc tại Dự án là 10 người, gồm:  

+ 01 quản lý  

+ Phòng hành chính – kế toán: 1 

+ Phòng kỹ thuật: 1 

+ Công nhân: 7 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 

Dự án phù hợp với Nghị Quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản 

phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2020, 

định hướng đến năm 2025. 

Thông qua cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản 

phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017 - 2020, 

định hướng đến năm 2025 với mục tiêu: Phát huy tiềm năng lợi thế từng vùng, sử dụng 

có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, lao động, nguồn vốn để tổ chức sản xuất cây cao su; 

cà phê chè; hồ tiêu; cây ăn quả đặc sản và dược liệu; lúa chất lượng cao, lúa đặc sản; gỗ 

nguyên liệu; con bò và con tôm, tạo sự đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm chủ 

lực có lợi thế cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường, gia tăng thu nhập 

cho nông dân, doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp 

phần xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị - xã hội. 

Dự án phù hợp với Quyết định 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050, theo đó: 

Vùng ven biển: Là vùng trọng điểm phát triển các đô thị du lịch, khu du lịch tổng 

hợp ven biển, kết nối với đảo Cồn Cỏ; hình thành các tổ hợp nuôi trồng, chế biến thủy 

sản hiện đại, thân thiện môi trường; phát triển các tổ hợp công nghiệp sạch kết hợp với 

dịch vụ và đô thị, dân cư; duy trì, phục hồi và mở rộng dải rừng phòng hộ ven biển, phục 

hồi môi trường vùng rừng sinh thái vùng cát; phát triển Khu kinh tế Đông Nam là khu 

kinh tế biển tổng hợp, trọng tâm là công nghiệp năng lượng, công nghiệp đa ngành khai 

thác lợi thế ven biển, logistic; xây dựng sân bay tại Gio Linh và cảng biển tại Mỹ Thủy. 

Khu đất nhà đầu tư thực hiện là đất quy hoạch nuôi trồng thủy sản, mục tiêu hoạt 

động của dự án phù hợp với quy hoạch.   

- Sau khi trang trại đi vào hoạt động sẽ tiến hành thực hiện việc lập hồ sơ xin cấp 

phép khai thác, sử dụng nước dưới đất theo quy định tại Nghị định số 02/2023/NĐ-CP 

ngày 01/2/2023 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước trình cấp có thẩm 

quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt cấp phép. 

- Khu vực dự án chưa có hệ thống thu gom nước mưa và nước thải. Đồng thời, khu 

vực cũng chưa có quy hoạch về hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải. Hiện tại 
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nước mưa tại khu vực dự án chủ yếu thoát theo hướng địa hình về vùng trũng thấp. Nước 

thải tại các hộ gia đình được xử lý qua bể tự hoại rồi tự thấm xuống đất. Do đó, trong 

quá trình thi công và hoạt động của dự án. Chủ dự án sẽ đầu tư hệ thống thu gom nước 

mưa riêng biệt với nước thải, đảm bảo quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.  

Như vậy, việc nhà đầu tư thực hiện dự án Nuôi ốc hương tuần hoàn trong nhà là 

phù hợp với quy hoạch, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng cao của thị trường tỉnh 

Quảng Trị nói riêng và khu vực miền trung nói chung. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường: 

a. Môi trường nước 

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ phát sinh nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất.  

+ Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ 10 cán bộ, công nhân viên dự kiến khoảng 

1m3/ngày.đêm sẽ được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại ba ngăn sau đó dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung để xử lý chung với nước thải sản xuất. 

+ Lượng nước thải sản xuất của dự án trong quá trình hoạt động khoảng 

399,4m3/ngày.đêm. Lượng nước này được thu gom bằng các mương dẫn về 02 bể  

XLNT với tổng công suất 480m3/ngày.đêm. 

Chủ dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải sử dụng công nghệ sinh học để xử lý toàn 

bộ lượng nước thải phát sinh từ hoạt động nuôi ốc hương. Nước thải sau xử lý đảm bảo 

QCVN 40:2025/BTNMT, cột C được xả ra biển. Do đó không ảnh hưởng đến khả năng 

tiếp nhận của nước biển. 

b. Môi trường không khí 

Dự án không phát sinh khí thải cần đầu tư hệ thống xử lý nên hoạt động của dự 

án sẽ ko gây ảnh hưởng đến khả năng chịu tải của môi trường không khí khu vực thực 

hiện dự án. 
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CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật: Tổng hợp dữ liệu về 

hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực thực hiện dự án: 

1.1. Thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án: 

1.1.1. Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án 

a. Môi trường nước mặt, nước ngầm 

Hoạt động của dự án phát sinh nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất và nước mưa 

chảy tràn cuốn trôi đất, cát, chất bẩn bề mặt do đó có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng 

nguồn nước mặt, nước ngầm trong khu vực dự án.  

Nước thải từ các nhà nuôi khi chưa qua hệ thống xử lý có nồng độ các chất ô nhiễm 

cao. Các thông số liên quan như chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng và các vi sinh vật đều vượt 

quá giới hạn cho phép tại cột C của QCVN 40:2025/BTNMT. 

b. Môi trường đất 

Hoạt động của dự án phát sinh các loại chất thải rắn sinh hoạt (bao bì đựng thức 

ăn, phân thải, ...), nước thải, chất thải nguy hại nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ gây 

ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất khu vực thực hiện dự án. 

c. Môi trường không khí 

Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm và mùi hôi từ hệ thống mương 

dẫn nước thải, hệ thống xử lý nước thải,... 

Tải lượng, nồng độ, mức độ phát tán các loại khí có mùi này phụ thuộc vào số 

lượng và hình thức hoạt động của c/ác vi sinh vật trong các điều kiện khác nhau, thời 

gian tiếp xúc với không khí, quy mô, công nghệ chăn nuôi và biện pháp xử lý, địa hình, 

hướng gió. Các vi sinh vật này chịu ảnh hưởng bởi độ ẩm, nhiệt độ, pH, nồng độ oxy và 

các thông số môi trường khác. Khi nhiệt độ tăng cao, hoạt động của các vi sinh vật tăng 

lên do đó vào những ngày trời nóng mùi phát sinh cao hơn mức bình thường. Tuy nhiên, 

khi nhiệt độ giảm xuống thì hoạt động của các vi sinh vật giảm đi nên trong mùa đông 

lượng mùi sẽ phát sinh ít hơn so với bình thường. 

1.1.2. Chất lượng của các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực 

tiếp bởi dự án 

Hiện tại khu vực thực hiện dự án là đất nuôi trồng thủy sản, ít dân cư sinh sống, 

chưa có dấu hiệu ô nhiễm các thành phần môi trường. 

1.1.3.  Số liệu, thông tin về đa dạng sinh học có thể bị tác động bởi dự án. 

Hiện tại chưa có nghiên cứu liên quan đến hiện trạng tài nguyên sinh vật tại khu 

vực dự án. Theo kết quả khảo sát người dân trong vùng cho thấy khu vực dự án và xung 
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quanh khu vực dự án không có các thành phần loài quý hiếm nằm trong sách Đỏ cần 

được bảo vệ.  

Hệ sinh thái tự nhiên và tài nguyên sinh vật ở đây chịu tác động mạnh bởi các hoạt 

động KT-XH của nhân dân trong vùng và các hoạt động tự nhiên khác. Qua khảo sát thực 

tế ở hiện trường và tham vấn ý kiến cộng đồng cũng như tham khảo một số nguồn tài liệu 

cho thấy: Hệ sinh thái ở đây không phong phú và chủ yếu bị tác động bởi các hoạt động 

của con người.  

1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường bị tác động của dự án: 

Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 4 Điều 25 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi tại Nghị định 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc Sửa đổi bổ sung một số điều 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều của Luật bảo vệ môi trường. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án: 

Sau khi xử lý nước thải đạt QCVN 40:2025/BTNMT, cột B được xả ra môi trường. 

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là nước biển ở khu vực thực hiện dự án. Tọa độ vị 

trí xả thải X = 1 898 865; Y = 711 866. 

Khu vực tiếp nhận nước thải của dự án là khu vực biển không có hoạt động du lịch, 

hay bãi tắm, không có hoạt động khai thác, sử dụng nước biển tại khu vực này, chỉ thoát 

nước mặt vào các ngày mưa.  

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực 

hiện dự án: 

3.1. Kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường khu vực 

tiếp nhận các loại chất thải của dự án 

Khu vực thực hiện dự án là đất nuôi trồng thủy sản, hầu như không có dân cư sinh 

sống, chưa có các dấu hiệu ô nhiễm. Tuy nhiên để đánh giá chất lượng môi trường nền 

khu vực thực hiện dự án và đảm bảo làm cơ sở trong tương lai trong việc đánh giá hoạt 

động của dự án có ảnh hưởng đến môi trường khu vực, đặc biệt là nguồn nước tại khu 

vực hay không, chủ dự án phối hợp với đơn vị chức năng là Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Sắc ký Sài Gòn lấy mẫu 03 đợt khảo sát vào ngày 16, 17, 18/9/2025 tại nước biển ven 

bờ gần khu vực dự án.  

Thông tin đơn vị phân tích mẫu: 

+ Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sắc ký Sài Gòn 

+ Số điện thoại: 0932 873 278 
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+ Địa chỉ: Số 40/7 đường Đông Hưng Thuận 14B, phường Đông Hưng Thuận, 

quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Mã số chứng nhận: VIMCERTS 330 (Giấy chứng nhận số 58/GCN-BTNMT của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 27 tháng 8 năm 2024 chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký). 

- Vị trí lấy mẫu:  

- Ngày lấy mẫu: 16/9/2025; 17/9/2025; 18/9/2025 

- Ngày trả kết quả:  

Bảng 3. 1. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt  

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả phân 

tích 

QCVN 

10:2023/BTNMT 

(Bảng 2) 

 Đợt 1: Ngày 16/09/2025 

1 pH - 6,65 6,5 – 8,5 

2 Asen mg/L ND 0,02 

3 Cadimi mg/L ND 0,005 

4 Tổng Crom mg/L 0,0012 0,1 

5 

Đồng (Chỉ chứng nhận 

cho nước biển ven bờ 

và gần bờ) 

mg/L ND 0,02 

6 Chì mg/L ND 0,05 

 Đợt 2: Ngày 17/09/2025 

1 pH - 6,67 6,5 – 8,5 

2 Asen mg/L ND 0,02 

3 Cadimi mg/L ND 0,005 

4 Tổng Crom mg/L 0,014 0,1 

5 

Đồng (Chỉ chứng nhận 

cho nước biển ven bờ 

và gần bờ) 

mg/L ND 0,02 

6 Chì mg/L ND 0,05 

 Đợt 3: 18/09/2025 

1 pH - 6,71 6,0 – 8,5 
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STT Thông số Đơn vị 
Kết quả phân 

tích 

QCVN 

10:2023/BTNMT 

(Bảng 2) 

2 Asen mg/L ND 0,02 

3 Cadimi mg/L ND 0,005 

4 Tổng Crom mg/L 0,012 0,1 

5 

Đồng (Chỉ chứng nhận 

cho nước biển ven bờ 

và gần bờ) 

mg/L ND 0,02 

6 Chì mg/L ND 0,05 

Ghi chú:  

+ QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

nước biển. 

+ Bảng 2: Giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven biển 

nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển.  

+ ND: Không phát hiện.  

3.2. Đánh giá được hiện trạng các thành phần môi trường khu vực dự án trước 

khi triển khai xây dựng. 

Qua kết quả 03 đợt lấy mẫu chất lượng nước biển ven bờ gần khu vực thực hiện 

dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm. 
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CHƯƠNG IV. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU 

TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Đánh giá, dự báo tác động môi trường  

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn triển khai, thi công xây dựng 

dự án đầu tư 

1.1.1.  Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư 

Toàn bộ diện tích thực hiện dự án là đất cát (hiện trạng chủ yếu là cây phi lao và 

cây bụi), thuộc quyền sở hữu của Chủ dự án, nên không tác động do việc chiếm dụng 

đất, di dân và tái định cư.  

1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng 

- Đối với hệ thực vật: Việc thi công và đưa dự án vào hoạt động làm toàn bộ các 

loại thực vật trong khu vực xây dựng bị phá bỏ và mất đi vĩnh viễn. Việc phá bỏ lớp 

thực vật sẽ làm giảm tỷ lệ che phủ cây xanh trong khu vực, từ đó làm tăng hiện tượng 

rửa trôi đất đá khi có trời mưa lớn, làm bồi lấp khu vực đất đai lân cận dự án.  

- Đối với hệ động vật: Quá trình bốc phong hoá hữu cơ, san lấp mặt bằng sẽ làm 

mất đi nơi cư trú cũng như nguồn thức ăn của các loài động vật trong khu vực Dự án nói 

riêng và tác động đến các vùng lân cận nói chung.  

1.1.3. Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị; 

a. Đánh giá, dự báo tác động do khí thải và bụi 

Các chất gây ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây 

dựng thường là các hợp chất sản phẩm của quá trình đốt cháy nhiên liệu của động cơ 

như bụi, SO2, CO2, CO, NOx, VOC… Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển 

sẽ gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống dọc tuyến đường vận chuyển. 

Tuy nhiên, lượng bụi và khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển được pha 

loãng vào môi trường nên nồng độ các chất ô nhiễm giảm đi đáng kể, đặc biệt là nồng 

độ khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên liệu xây dượng đều được đăng kiểm 

và bảo trì đầy đủ nên đạt điều kiện được di chuyển trên đường nên trong báo cáo này 

đươn vị tư vấn chỉ tính toán đến lượng bụi cuốn lên từ lòng đường ảnh hưởng đến người 

dân sinh sống hai bên đường nơi các phương tiện vận chuyển vật liệu đi qua. Việc thi 

công, xây dựng dự án thường diễn ra vào buổi ngày, thời gian giao động khoảng 8 

giờ/ngày. 

Ngoài ra, quá trình vận chuyển cũng phát sinh bụi ở khu vực tập kết nguyên vật 

liệu xây dựng nhưng do thời gian đổ nguyên liệu tại bãi tập kết nhanh và bụi vật liệu có 

kích thước lớn thường khó phát tán xa nên lượng bụi này chủ yếu ảnh hưởng đến sức 

khỏe của công nhân làm việc tại khu vực công trường. 
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Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ xây dựng các hạng mục công trình 

cũng như hoạt động của các máy móc thiết bị sẽ phát sinh bụi và khí thải, bao gồm: Bụi 

cuốn từ mặt đường; khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu của các phương tiện vận chuyển. 

Để tính toán tải lượng bụi và khí thải phát sinh do hoạt động vận chuyển nguyên vật 

liệu, dựa trên cơ sở gồm quãng đường và số chuyến xe cần để vận chuyển nguyên vật 

liệu. 

(1) Bụi cuốn từ mặt đường 

Như đã tính toán tại bảng 1.2, khối lượng vật tư xây dựng cho dự án là 100.073 

tấn. Sử dụng xe tải 10 tấn, nhiên liệu sử dụng là dầu diezel. 

Số lượt xe cần để vận chuyển vật tư phục vụ thi công là: 100.073 tấn : 10 tấn = 

10.007 lượt xe (cả đi lẫn về) 

Quãng đường vận chuyển vật liệu xây dựng trung bình khoảng 10 km. Như vậy, 

tổng số km vận chuyển tạm tính là: 10.007 lượt xe x 10 km = 100.070 km. 

Quá trình vận chuyển sẽ cuốn theo bụi đất từ mặt đường phát thải vào không khí 

dọc cung đường vận chuyển. Ta có thể tính toán và dự báo được lượng bụi phát thải này 

như sau: 

Tải lượng bụi do xe chạy trên đường được tính theo công thức sau (theo Air Chief, 

Cục Môi trường Mỹ, 1995).  

𝐸0 = 1,7 ×  𝑘 ×  
𝑠

12
×

𝑆

48
× (

𝑊

2,7
)

0,7

× (
𝑊

4
)

0,5

 ×
365 − 𝑝

365
 

Trong đó: 

E0: Lượng phát thải bụi (kg bụi/xe.km); 

k: Hệ số kể đến kích thước bụi, k = 0,8 cho bụi có kích thước <30 micromet;  

s: Hệ số kể đến loại mặt đường, đường nhựa (hoặc bê tông), s = 5,7; 

S: Tốc độ trung bình của xe trên tuyến đường vận chuyển S = 30 km/h;  

W: Tải trọng xe, W = 10 tấn; w: Số lốp xe, w = 6 lốp; 

p: Số ngày mưa trung bình trong năm, 148 ngày mưa. 

𝐸0 = 1,7 ×  0,8 ×  
5,7

12
×

30

48
× (

10

2,7
)

0,7

× (
6

4
)

0,5

 ×
365 − 148

365

= 0,73 (𝑘𝑔/𝑙ượ𝑡 𝑥𝑒. 𝑘𝑚) 

Các phương tiện vận chuyển sẽ phát sinh một lượng bụi ra xung quanh với nồng 

độ bụi giảm dần theo khoảng cách. Với giả thiết thời tiết khô ráo, gió thổi vuông góc 

với tuyến đường vận chuyển và xem bụi phát tán theo mô hình nguồn thải là nguồn 

đường thì nồng độ chất ô nhiễm trong không khí do nguồn đường phát thải liên tục được 
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xác định theo mô hình cải biên của Sutton. Nồng độ của chất ô nhiễm được tính toán 

theo công thức sau: 

C(x) = 0,8.E    
uee z

hzhz zz 
/)(

2222 2/)(2/)( −−+−
+       (1) 

Trong đó:  

+ C(x): Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí tại độ cao z so với mặt đất, cách 

đường giao thông x mét (mg/m3). 

+ E: Tải lượng nguồn thải (mg/m.s). 

+ z: Độ cao tại điểm tính toán, tính ở độ cao 1,0m. 

+ z : Hệ số khuếch tán theo phương z = 1,0(m), là hàm số của khoảng cách x theo 

phương gió thổi và độ ổn định của khí quyển, 
73,053,0 xz = .  

+ u: Tốc độ gió trung bình (m/s). 

+ h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (lấy mặt đường bằng mặt 

đất, h =0,5(m). 

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi. 

Bảng 4. 1. Hệ số khuyếch tán bụi trong không khí theo phương z 

x 5 10 20 30 50 

δz 1,64 2,66 4,32 5,73 8,20 

Ghi chú: mô hình tính toán Sutton để xác định nồng độ bụi đường chỉ là phương 

pháp tính gần đúng. 

Kết quả tính toán nồng độ bụi hai bên đường trong trường hợp gió thổi vuông góc 

với đường như sau:  

Bảng 4. 2. Nồng độ bụi theo các khoảng cách do vận chuyển nguyên vật liệu 

Nồng độ, mg/m3 QCVN 05:2023/BTNMT 

(mg/m3) 5m 10m 20m 30m 50m 

0,009 0,063 0,043 0,033 0,024 0,3 

Nhận xét: Các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng làm phát sinh bụi vào 

môi trường ở hai bên đường vận chuyển, ở khoảng cách càng xa thì nồng độ bụi càng 

giảm và nồng độ bụi trung bình đạt giới hạn theo QCVN 05:2023/BTNMT. Bụi phát 

sinh do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công sẽ không tác động đến 

khu dân cư dọc tuyến đường vận chuyển.  

(2) Khí thải từ các phương tiện vận chuyển 

Các xe tải khi vận chuyển đất đá, nguyên vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc phục 

vụ thi công xây dựng sẽ gây ô nhiễm bụi, các loại khí dọc theo tuyến đường vận chuyển, 
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tại nơi tập kết vật liệu, máy móc. Hàm lượng bụi trong không khí sẽ tăng cao tại khu 

vực này khi xe hoạt động. 

Khí thải phát sinh do hoạt động của xe tải vận chuyển nguyên vật liệu… có chứa 

các chất ô nhiễm là SO2, NOx, CO, VOC. 

Nồng độ các chất gây ô nhiễm này phụ thuộc vào từng loại nhiên liệu sử dụng, tình 

trạng vận hành và tuổi thọ của động cơ. Phương tiện vận chuyển và máy móc càng cũ, 

nồng độ các chất ô nhiễm trong khói thải càng lớn, do đó tác động đến môi trường càng 

lớn.  

Mặc dù, lưu lượng khí thải phát sinh không thể tính được nhưng tải lượng các chất 

ô nhiễm phát thải có khả năng dự báo dựa vào các số liệu thống kê của WHO. 

Căn cứ lượng khí thải độc hại phát thải khi sử dụng 1 tấn dầu đối với động cơ đốt 

trong theo “Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 1, NXB Khoa 

học kỹ thuật, 1999” thì: 

Bảng 4. 3. Nồng độ bụi theo các khoảng cách do vận chuyển nguyên vật liệu 

Động cơ 
Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) 

SO2 NO2 CO VOC 

Xe hơi động cơ > 2.000cc 0,087 27,11 169,1 24,09 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land pollution, WHO 1993) 

Tải lượng khí thải phát sinh do phương tiện chuyên chở vật liệu cho dự án ước tính 

phát sinh như trình bày sau: 

Bảng 4. 4. Nồng độ khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng 

TT Chất ô nhiễm 
Lượng phát 

sinh (kg/ngày) 

Nồng độ khí thải 

(*)  

(mg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

Trung bình 1 giờ 

(mg/m3) 

1 SO2 0,8 0,001 0,35 

2 NO2 27,1 0,044 0,2 

3 CO 170,3 0,026 30 

4 VOC 23,8 0,330 - 

Ghi chú: (*): Nồng độ trung bình (mg/m3) = Tải lượng (g/ngày)x106/8/V(m3)  

+ Ngày làm việc: 8h. 

+ Thời gian của quá trình vận chuyển, bốc dỡ vật liệu xây dựng: 30 ngày. 

+ Diện tích vùng chịu ảnh hưởng của hoạt động bốc dỡ là diện tích khu vực dự 

án: SDA = 27.604 m2. 
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- H = 10m (chiều cao trung bình phát tán của bụi là 10m). Ta có, thể tích không 

gian vùng chịu ảnh hướng: V = S × H = 27.604 m2 x 10 m = 276.040 (m3). 

+ Diện tích quãng đường vận chuyển: Sđường = d x R 

Trong đó: Chiều dài quãng đường trung bình là d = 10 km, R = 10m (chiều rộng 

đường) + 20m (2 bên đường ảnh hường) = 30m; Sđường = 10.000m × 30m = 300.000 

m2. 

+ Diện tích khu vực thực hiện Dự án: SDA = 27.604 m2. 

Tổng diện tích vùng ảnh hưởng: S = Sđường + SDA = 300.000 + 27.604 = 327.604 m2 

Ta có: S = 327.604 m2, H = 10m (chiều cao phát tán trung bình). V = S × H = 

327.604 × 10 = 3.276.040 (m3). 

Qua nồng độ bụi ước tính phát sinh (theo lý thuyết) tại bảng được so sánh với 

QCVN 05:2023/BTNMT, thì nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động bốc dỡ và vận chuyển 

nguyên vật liệu được dự báo không quá lớn, nằm trong giới hạn của QCVN 

05:2023/BTNMT. 

(3). Tác động đến mật độ, an toàn giao thông: 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và các hoạt động phục vụ thi công công trình 

sẽ làm tăng mật độ giao thông xung quanh khu vực dự án và trên các tuyến đường vận 

chuyển. Từ đó dẫn đến tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, giảm tốc độ lưu thông 

của các phương tiện tham gia giao thông. Đây là tác động không thể tránh khỏi trong 

quá trình thi công dự án. Tuy nhiên, tác động này không lớn do các tuyến đường có chất 

lượng tốt, nhà thầu sử dụng phương tiện vận chuyển đúng trọng tải quy định. 

b. Đánh giá, dự báo tác động do tiếng ồn 

Việc sử dụng các phương tiện (xe tải) vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc 

thiết bị sẽ phát sinh tiếng ồn từ động cơ chạy bằng dầu DO. Theo tài liệu Đánh giá tác 

động môi trường của PGS.TS Nguyễn Đình Mạnh, 2005, tiếng ồn từ động cơ của xe tải 

đo tại khoảng cách 1m là 90dBA. 

Để đánh giá được ảnh hưởng của độ ồn tới các đối tượng là khu dân cư và công nhân trực 

tiếp vận hành, mức độ ồn giảm theo khoảng cách được tính theo công thức sau:  

LP(x) = LP(x0) + 20×lg(x0/x) (2) 

Trong đó: 

- LP(x): Mức ồn tại vị trí cần tính toán(dBA) 

- x0 = 1m 

- LP(x0): Mức ồn cách nguồn 1m (dBA) 

- x: Khoảng cách từ nguồn tới vị trí tính toán (m). 
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Với khoảng cách từ phương tiện đến nhà dân trung bình 15m, độ ồn giảm theo 

khoảng cách được tính như sau: 

LP(15) = 90 + 20×lg(1/15) = 66,5dBA. 

Đánh giá tác động: Như vậy độ ồn tính toán với khoảng cách là 15m so với nguồn 

gây ra là 66,5dBA, với mức ồn này nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

26:2010/BTNMT - QCKTQG về tiếng ồn (70dBA). Tuy nhiên, do trên tuyến đường vận 

chuyển có nhiều phương tiện cùng hoạt động nên tác động của tiếng ồn thực tế là lớn 

hơn.  

1.1.4. Thi công các hạng mục công trình của dự án đối với các dự án có công trình 

xây dựng; 

Các hạng mục thi công xây dựng của Dự án bao gồm: 

- San gạt mặt bằng, đào móng.... 

- Xây dựng các nhà nuôi và lắp đặt các thiết bị, ... 

- Xây dựng hệ thống mương thoát nước mưa, nước thải; hệ thống xử lý nước thải 

và phụ trợ khác. 

Các hạng mục được xây dựng xen kẽ hoặc đồng thời tùy vào điều kiện thực tế. Tác 

động trong quá trình thi công xây dựng được tổng hợp theo bảng sau: 

Bảng 4. 5. Các tác động trong giai đoạn thi công 

TT Hoạt động 
Tác động liên quan 

đến chất thải 

Tác động không 

liên quan đến chất 

thải 

Các rủi ro, sự cố 

1 

San gạt mặt 

bằng; Đào 

móng 

- Bụi, khí thải 

- CTR 
- Tiếng ồn, rung 

- Tai nạn lao 

động 

2 
Xây dựng công 

trình 

- Bụi, khí thải 

- CTR 

- Nước thải xây dựng 

- Tiếng ồn, rung 
- Tai nạn lao 

động 

3 
Sinh hoạt của 

CBCNV 

- Nước thải sinh hoạt 

- CTR 

- Mất an ninh, trật 

tự 

- Cháy nổ do 

chập điện 

4 
Nước mưa chảy 

tràn 

- Nước mưa cuốn 

theo các chất ô 

nhiễm: đất cát, rác 

thải… 

- Hư hỏng các công 

trình 
- Sạt lỡ 

a. Đánh giá, dự báo tác động của khí thải và bụi từ các hoạt động thi công 
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* Tác động do bụi và khí thải từ quá trình san ủi, đào, đắp: 

Trong quá trình thi công, bụi phát sinh chủ yếu từ hoạt động thi công sân đường 

nội bộ, các cổng ra vào dự án, bốc dỡ nguyên vật liệu,… Theo tài liệu đánh giá nhanh 

của WHO thì hệ số phát thải bụi từ một số hoạt động thi công là:  

Bảng 4. 6. Hệ số phát sinh bụi từ hoạt động thi công 

TT Nguồn gây ô nhiễm 
Hệ số phát 

thải 

1 San nền làm sân đường nội bộ 1 ÷ 100 g/m3 

2 Bụi do quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng (đất, cát, đá, sắt,…) 0,1 ÷ 1 g/m3 

(Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO) 

- Tổng khối lượng nguyên vật liệu phục vụ thi công: 28.696,9 tấn. Ước tính được 

nồng độ bụi phát sinh do hoạt động này như sau: 

Bảng 4. 7. Nồng độ bụi ước tính phát sinh do hoạt động thi công 

TT 
Nguồn gây ô 

nhiễm 

Lượng phát 

sinh bụi 

(g/ngày) 

Nồng độ bụi (*) 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

Trung bình 1 giờ 

(mg/m3) Min Max Min Max 

1 

Bụi do quá 

trình san nền 

làm sân đường 

2,869 28,69 2,05x10-4 2,05x10-3 

0,3 

2 

Bụi do quá 

trình bốc dỡ vật 

liệu xây dựng 

(đất, cát, đá, 

sắt,…) 

2,869 28,69 0,026 0,26 

Ghi chú: (*): Nồng độ trung bình (mg/m3) = Tải lượng (g/ngày)x103/8/V(m3) 

Qua nồng độ bụi ước tính phát sinh (theo lý thuyết) tại bảng được so sánh với 

QCVN 05:2023/BTNMT, thì nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động bốc dỡ và vận chuyển 

nguyên vật liệu được dự báo ở mức lớn nhất đều nằm trong GHCP; Đối với bụi cuốn 

lên từ quá trình đào đắp, san nền sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công tại công 

trường, do đó trong quá trình đào hố móng chủ dự án cần thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu tác động từ hoạt động này. 

* Khí thái phát sinh từ phương tiện thi công trên công trường 
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Căn cứ sô lượng, chủng loại máy móc phục vụ thi công dự án có thể liệt kê các 

loại máy móc, thiết bị trong quá trình sử dụng nhiên liệu là dầu diezen có phát sinh khí 

thải như sau: 

Bảng 4. 8. Lượng nhiên liệu tiêu thụ của các động cơ 

TT Loại máy 
Số 

lượng 

Định mức lượng 

nhiên liệu sử dụng 

(kg dầu diezen/ca 

làm việc) 

Tổng lượng nhiên 

liệu cho 1 ca làm 

việc (kg dầu 

diezen) 

1 Ô tô tải 10 tấn  6 41 246 

2 
Máy đầm bánh hơi tự 

hành 9T 
1 7,8 

7,8 

3 Máy trộn bê tông 1 9,6 9,6 

4 Máy đào 1,6 m3 2 82,62 165,24 

5 Máy đầm bàn 1kW 3 3,06 9,18 

6 Cần cẩu, sức nâng 30 

tấn 

1 130 130 

(Nguồn Thông tư 06:2005/TT-BXD về hướng dẫn xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công) 

Hệ số ô nhiễm: 

Tính chất và thành phần của dầu DO được sử dụng trong quá trình thi công đã 

được trình bày tại bảng sau:  

Bảng 4. 9. Hệ số ô nhiễm của các chất trong khí thải đốt dầu DO 

TT Các chất ô nhiễm Đơn vị Hệ số ô nhiễm 

1 Bụi 

kg/tấn nhiên liệu 

0,28 

2 SO2 20S 

3 NOx 2,84 

4 CO 0,71 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993 và S: 

Hàm lượng S trong dầu DO: 0,025%) 

Ô nhiễm do khí thải của các phương tiện và máy móc khi thi công cùng với việc 

tăng cường máy móc xây dựng làm gia tăng lượng khí thải độc hại thải ra từ các động 

cơ như các khí: CO, NOx, SOx… Loại ô nhiễm này thường không lớn, do phân tán trong 

môi trường khu vực Dự án rộng, nhưng nó lại gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của công 

nhân đang trực tiếp thi công trên công trường. 
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Với kết quả tính toán như trên, nếu tất cả các máy móc thi công đồng thời cùng 

một lúc thì lượng khí thải ra môi trường không khí khá cao. Tuy nhiên, các máy móc và 

loại hình thi công công trình không diễn ra đồng thời cùng một thời điểm mà kéo dài 

nên ảnh hưởng của khí thải từ các thiết bị thi công và từ phương tiện vận tải đến môi 

trường chỉ mang tính cục bộ, nhất thời. Tác động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân 

đang làm việc trên công trường thi công, do đó chủ đầu tư phải có biện pháp kiểm soát 

tác động này. 

* Khí thải phát sinh từ quá trình hàn 

Trong quá trình hàn các kết cấu thép tại khu vực xây dựng dự án sẽ phát sinh khói 

có chứa các chất độc hại, có khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí và ảnh hưởng 

đến sức khỏe người lao động, nồng độ các chất độc hại phát sinh từ quá trình hàn. 

Trên thực tế hiện nay, chưa có các số liệu về giám sát nồng độ khí thải phát sinh 

từ công đoạn hàn kết cấu thép trong xây dựng công trình, tuy nhiên lượng khí thải từ 

hoạt động hàn chủ yếu tập trung tại giai đoạn thi công nền, móng, sàn, gia công các vì 

kèo thép nếu công nhân khi thi công các hạng mục này không được trang bị các thiết bị 

bảo hộ như kín hàn, khẩu trang, bao tay thì sẽ rất dễ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ.  

Những phân tử khói hàn được hình thành chính từ sự bay hơi của kim loại và của 

chất hàn khi nóng chảy. Khi nguội đi lượng hơi này ngưng tụ và có phản ứng với oxy 

trong khí quyển, rồi hình thành nên các phân tử nhỏ mịn. Quá trình hàn sinh ra các hạt 

nhỏ li ti bị phát tán vào không khí, tùy thuộc vào kích cỡ của các hạt này mà thời gian 

tồn tại của chúng trong không khí và khả năng thâm nhập vào sâu trong cơ thể con người 

là khác nhau. 

- Các hạt có kích cỡ trên 100 micromet không tồn tại lâu trong không khí thường 

sẽ rơi xuống xung quang vũng hàn ngay sau khi bị phát tán vào không khí. 

- Các hạt có kích cỡ từ 30 micromet đến 100 micromet tồn tại không lâu trong 

không khí, chúng ta có thể hít phải xong nó sẽ bị lọc bởi màng nhày ở mũi. 

- Các hạt có kích cỡ từ 5 đến 30 micromet dễ dàng thoát qua được hệ thống lọc tại 

mũi và vào được khí quản tuy nhiên chúng sẽ bị giữ lại bởi các các hệ thống lọc của cơ 

thể tại đây. 

- Các hạt có kích cỡ dưới 5 micromet tồn tại lâu trong không khí và khi chúng ta 

hít phải chúng có thể xâm nhập được đến các túi khí nằm tại phổi. Tại đây chúng ta sẽ 

khó loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể việc loại bỏ bằng các cơ chế sinh học tự nhiên chỉ diễn 

ra từ từ. 

Những căn bệnh có nguy cơ mắc phải nếu công nhân tiếp xúc với khói hàn nhiều 

như: viêm phê quản, viêm phổi, ung thư phổi, hen suyễn, một số bệnh về mắt, da. 
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Do đó, để giảm thiểu các tác động do quá trình hàn đến sức khỏe của công nhân, 

Chủ dự án sẽ có biện pháp quản lý thi công thích hợp, bố trí các phương tiện bảo hộ lao 

động cho công nhân. 

* Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình khác  

- Bụi xi măng: đối với hoạt động trộn bê tông, bê tông được đơn vị thi công mua 

tại các trạm trộn bê tông thương phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn và vùng lân 

cận. Trong dự án có bố trí 01 máy trộn bê tông công suất nhỏ để phục vụ các hoạt động 

thi công một số hạng mục nhỏ lẻ khác. Hoạt động của các máy trộn này không liên tục 

và trong quãng thời gian ngắn, nên tác động được đánh giá là không đáng kể. 

- Bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu thi công: vật liệu bốc 

dỡ chủ yếu là: đá dăm, cát, xi măng, sắt thép ... Theo thực tế từ các công trình xây dựng, 

bụi phát sinh do tập kết nguyên vật liệu chủ yếu tác động đến khu vực xung quanh trong 

phạm vi từ 0 - 20m. Trong quá trình thi công, áp dụng phương pháp thi công cuốn chiếu, 

họat động này là không liên tục nên mức độ tác động do bụi phátsinh từ quá trình bốc 

dỡ nguyên vật liệu thi công là ở mức thấp và có thể giảm thiểu được. 

- Khí thải do các hoạt động khác: khu vực dự án tập trung một lượng lớn công nhân 

(thời gian cao điểm là 30 người), trong quá trình công nhân làm việc tại dự án sẽ phát 

sinh mùi hôi từ thức ăn thừa của công nhân ăn uống tại lán trại, mùi hôi từ nước thải vệ 

sinh của công nhân. Ngoài việc tác động đến kinh tế xã hội còn tác động đến môi trường 

trong khu vực. Tuy nhiên chủ đầu tư sẽ có giải pháp giảm thiểu tác động này. 

Mặt khác, do quá trình thi công các công trình không diễn ra đồng thời cùng một 

lúc nên tác động đến môi trường chỉ mang tính cục bộ và ít ảnh hưởng nhiều đến môi 

trường xung quanh. 

* Hơi sơn và khí thải giai đoạn hoàn thiện 

Hơi dung môi, sơn với thành phần chủ yếu là các hydrocacbon bay hơi, toluen, 

xylen, benzen... đây là các chất độc hại với cơ thể con người. Khi tiếp xúc với môi 

trường có hơi dung môi ở nồng độ cao có thể gây buồn nôn, ngạt thở dẫn đến ngất. Tiếp 

xúc với da, các dung môi này gây dị ứng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính an toàn trong lao 

động, lượng sơn và dung môi sẽ không tập trung toàn bộ trên công trường tại một thời 

điểm mà sẽ được vận chuyển đến công trường theo nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, các 

thùng chứa nhiên liệu, sơn khi lưu chứa đều đựng trong các thùng chứa đúng quy cách, 

không để xảy ra hiện tượng rò rỉ, bay hơi do đó nồng độ các hơi dung môi phát sinh là 

rất thấp. Hơi dung môi phát sinh trong xây dựng hoàn thiện công trình chủ yếu ảnh 

hưởng trực tiếp đến công nhân. 
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b. Đánh giá, dự báo tác động của nước thải 

* Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ việc tắm rửa, vệ sinh, ăn uống hằng ngày của cán 

bộ quản lý và công nhân tại công trường. Theo TCVN 33:2006 – Cấp nước – Mạng lưới 

đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế, tại khu vực thi công Công trình một 

người sử dụng khoảng 100 lít/ng.đ. Theo mục a, khoản 1, điều 39 của Nghị định 

80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014, tiêu chuẩn phát thải nước thải sinh hoạt được tính bằng 

100% lượng nước cấp. 

Tổng số công nhân xây dựng tối đa là 30 người/ngày, lưu lượng nước thải sinh 

hoạt được tính như sau: 

30 người × 100 lít/người/ngày × 100%  =  3 m3/ngày 

Trong đó: 

+ Nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là 2,4 m3/ngày; 

+ Nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là 0,6 m3/ngày. 

- Đặc tính nước thải: 

Nước thải sinh hoạt thường chứa các chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ dễ bị phân huỷ 

sinh học, hàm lượng chất dinh dưỡng (N, P) cao và chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh. 

Nước thải sinh hoạt của công nhân tại khu vực là một trong những nguyên nhân chính 

ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt khu vực xung quanh. Do đó nếu nước thải không 

được xử lý thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn nước.  

Dựa vào TCVN 7957:2023 - Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài, tiêu 

chuẩn thiết kế. Khối lượng chất gây ô nhiễm do con người thải vào môi trường mỗi ngày 

thể hiện ở bảng dưới đây:  

Bảng 4. 10. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm Hệ số phát thải (g/người/ngày) 

1 Chất rắn lơ lửng (SS) 60 - 65 

2 BOD5 của nước thải đã lắng 30 - 35 

3 BOD5 của nước thải chưa lắng 65 

4 Nitơ của các muối amoni (N-NH4) 8 

5 Phốt phát (P2O5) 3,3 

6 Clorua (Cl-) 10 

7 Chất hoạt động bề mặt 2 - 2,5 

(Nguồn: TCVN 7957:2023) 
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Tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt giai đoạn XDCB được tính theo 

công thức:  

T = H x M         

(Nguồn: TCVN 7957:2023). 

Trong đó:  

T: Tải lượng các chất ô nhiễm;  

H: Hệ số phát thải có trong nước thải sinh hoạt; 

M: Số người làm việc. 

Kết quả tính toán nồng độ chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt của 30 

CBCNV được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 4. 11. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt  

Chất ô nhiễm 
Tải lượng 

 (g/ngày) 

Lưu lượng 

thải 

(l/ngày) 

Nồng độ 

trung bình 

(mg/l) 

QCVN 

14:2025/BTNMT  

(Cột B) 

Chất rắn lơ lửng (SS) 1.800-1.950 

3.000 

600-650 100 

BOD5 của nước thải đã lắng 900-1.050 300-350 50 

BOD5 của nước thải chưa lắng 1.950 650 50 

Nitơ của các muối amoni (N-

NH4) 
240 80 10 

Phốt phát (P2O5) 99 33 10 

Clorua (Cl-) 300 100 - 

Chất hoạt động bề mặt 60-75 20-25 10 

Ghi chú: (-): Không xác định. 

QCVN 14:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Nhận xét: Từ kết quả tính toán cho thấy: Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm 

trong nước thải sinh hoạt trong trường hợp không qua xử lý đều vượt giới hạn cho phép 

của QCVN 14:2025/BTNMT (cột B). Chỉ tiêu có nồng độ vượt cao nhất là BOD5 của 

nước thải chưa lắng vượt 13 lần; chất rắn lơ lửng vượt 6–6,5 lần; BOD5 đã lắng vượt 6-

7 lần. Ngoài ra, trong nước thải sinh hoạt chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh như trứng 

giun sán, tổng Coliform từ 106 - 109 MPN/100ml. 

+ Đánh giá ảnh hưởng: Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng chứa các thành 

phần gây ô nhiễm môi trường nước như các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh 

dưỡng (N, P) và các loại vi khuẩn, vi sinh vật gây bệnh. Nguồn ô nhiễm này nếu không 

được thu gom, xử lý sẽ gây ảnh hưởng lớn đến môi trường tiếp nhận (khe nước tự nhiên), 
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đồng thời làm mất cảnh quan khu vực. Do đó trong quá trình thi công, Chủ dự án sẽ có 

các biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt trước khi thải ra môi trường. Đối tượng chịu tác 

động gián tiếp bởi nguồn thải này chính là các công nhân lưu trú tại các khu lán trại. 

* Nước thải xây dựng: 

Nước thải từ hoạt động xây dựng bao gồm nước vệ sinh phương tiện, thiết bị, máy 

móc, tưới bảo dưỡng công trình… phục vụ thi công xây dựng các hạng mục công trình 

của Dự án phát sinh với lưu lượng ước tính khoảng 3,0m3/ngày đêm,.... Thành phần chủ 

yếu là xi măng, đất, cát... đặc tính của chất thải này là có hàm lượng chất lơ lững và có 

độ pH cao.  

Bảng 4. 12. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công 

Chỉ tiêu ĐVT Nước thải thi công 
QCVN 40:2025/BTNMT 

(Cột B) 

pH  6,99 5,5-9 

TSS mg/l 663 100 

COD mg/l 640,9 150 

BOD5 mg/l 429,26 50 

NH4
+ mg/l 9,6 10 

Tổng N mg/l 49,27 40 

Tổng P mg/l 4,25 6 

Fe mg/l 0,72 5 

Zn mg/l 0,004 3 

Pb mg/l 0,055 0,5 

Dầu mỡ mg/l 0,02 10 

Coliform MPN/100ml 53.104 5.000 

Nguồn: CEETIA 

- Tham khảo kết quả phân tích ở bảng trên cho thấy một số chỉ tiêu chất lượng 

nước thải trong quá trình thi công xây dựng nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

40:2025/BTNMT (Cột B). Riêng chỉ tiêu TSS, COD, BOD5 và Coliform vượt quá Quy 

chuẩn cho phép. 

- Đây là nguồn ô nhiễm đáng kể đối với chất lượng nước mặt và nước ngầm trong 

khu vực dự án. Do đó, cần phải có biện pháp thu gom và xử lý thích hợp để giảm tối đa 

tác động tiêu cực do nguồn thải này gây ra làm ảnh hưởng đến nguồn nước mặt tại các 

khu vực thi công. 
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Đánh giá tác động: Trong trường hợp mưa lớn, nước mưa chảy tràn qua các khu 

vực đang đào đắp hoặc các kho, bãi vật liệu rời hở… sẽ có độ đục tăng cao. Tải lượng 

nước thải phát sinh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: phương pháp thi công, khối 

lượng thi công, ý thức tiết kiệm nước của công nhân… Lượng nước thải này sẽ ảnh 

hưởng đáng kể đến nguồn nước mặt khe nước tự nhiên phía Đông Nam khu vực Dự án 

nên Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu. 

* Nước mưa chảy tràn: 

Nước mưa chảy tràn trong giai đoạn này chủ yếu chứa các chất lơ lửng, đất, đá, 

chất bẩn bề mặt công trường,.... Tải lượng nguồn thải này phụ thuộc vào điều kiện thời 

tiết có mưa hay không và diện tích khu vực. 

Tải lượng nguồn thải này phụ thuộc vào điều kiện thời tiết có mưa hay không và 

diện tích khu vực thi công. Theo số liệu của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quảng 

Trị từ 1956 đến 2025 thì năm 2016 là năm có lượng mưa lớn nhất tại khu vực Dự án. 

Lượng mưa lớn nhất trong ngày là 747,0mm/ngày (=0,747m/ngày). Như vậy, lượng mưa 

chảy tràn bề mặt khu vực được tính như sau: 

Q = Fxqx Ψ.  

Trong đó: 

- Q: Lượng nước mưa chảy tràn. 

- F: Diện tích khu vực. Với diện tích thực hiện dự án F = 27.604 m2 

- q: Lượng mưa lớn nhất ngày đêm: 0,747 m/ngày.  

- Ψ: Hệ số dòng chảy bề mặt. Đối với khu vực là nền xi măng nên chọn Ψ = 0,9. 

(Theo TCVN 51:2006 Thoát nước- Mạng lưới bên ngoài và công trình, hệ số dòng chảy 

đối với mặt đất, cát là 0,1 - 0,3). 

Như vậy, lượng mưa chảy tràn bề mặt khu vực dự án được tính như sau: 

27.604 m2 x 0,747m/ngày x 0,9 = 18.558 m3/ngày.đêm. 

Nước mưa sẽ tạo thành các dòng chảy bề mặt làm cuốn trôi các chất bẩn, đất cát, 

cỏ lá khô trên bề mặt gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước dưới đất và gây bồi lấp 

đất về phía có địa hình thấp hơn xung quanh gây tù, ứ động nước, rác ở hố trũng tạo 

điều kiện sinh vật, vi khuẩn phát sinh, phát triển như muỗi, bọ quặng. Nước mưa chảy 

tràn mang theo bùn đất làm tăng độ đục, hàm lượng cặn lơ lửng đối với kênh mương, 

làm bồi lấp vùng trũng, xói mòn địa hình và mang theo các chất bẩn đến môi trường tiếp 

nhận. 

Đặc biệt, trong giai đoạn đào, đổ đất thi công các hạng mục gặp thời tiết mưa lớn 

thì nước mưa chảy tràn dễ cuốn trôi lượng lớn đất, đá vừa mới đào đắp gây bồi lấp các 

tuyến kênh, mương gần dự án. Do đó, trong quá trình thi công chủ dự án sẽ thực hiện 
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các biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tác động của nguồn nước mưa chảy 

tràn đến môi trường xung quanh. 

Đánh giá tác động: Trong quá trình xây dựng, các tác nhân gây ô nhiễm nước chủ 

yếu là dầu mỡ rò rỉ từ các máy móc thiết bị, CTR như đất cát từ quá trình đào, đắp; nguyên 

vật liệu dư thừa... khi nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công cuốn trôi các chất thải 

này làm ảnh hưởng đến nguồn nước tiếp nhận khe nước tự nhiên trong khu vực. 

Khi độ đục trong nguồn nước cao cùng với sự xuất hiện dầu mỡ trong nước sẽ làm 

ngăn cản quá trình quang hợp và khuếch tán ôxy trong không khí vào môi trường nước, vì 

vậy sẽ làm giảm lượng ôxy hoà tan trong nước gây ảnh hưởng đến đời sống thuỷ sinh chịu 

tác động, đặc biệt là những sinh vật đáy. Mặc dù các tác động này chỉ diễn ra trong thời 

gian thi công, nhưng Chủ dự án và nhà thầu thi công sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu 

để không gây ô nhiễm chất lượng nguồn nước khu vực. 

c. Đánh giá, dự báo tác động của CTR, CTNH 

* CTR sinh hoạt: 

- Tải lượng: 

Theo Bảng 2.23, QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch 

xây dựng thì lượng rác thải trung bình trên đầu người là 0,8 kg/ngày. Với số lượng 

CBCNV tập trung tại công trường khoảng 30 người. Ước tính khối lượng chất thải sinh 

hoạt phát sinh nhiều nhất tại công trường trong một ngày là: 0,8 kg/người/ngày x 30 

người = 24 kg/ngày.  

Thành phần của chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: Thực phẩm thừa, rác hữu cơ, giấy 

coton, gỗ, ni lon, kim loại, vỏ hộp… 

Lượng chất thải này tuy không nhiều song nếu không được thu gom hàng ngày sẽ 

gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và làm ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực. 

Khi rác thải xả bừa bãi trên mặt đất, dưới tác dụng của thời tiết và vi khuẩn, các hợp 

chất hữu cơ bị phân hủy tạo thành các mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường không khí.  

- Đánh giá ảnh hưởng:  

Lượng chất thải này tuy không nhiều tuy nhiên sự phân hủy các chất thải sinh hoạt 

như thực phẩm, rau quả dư thừa sẽ phát sinh mùi hôi gây khó chịu và ô nhiễm môi 

trường. Các loại rác thải khó phân hủy như túi nilon, giấy, vỏ lon khi thải vào môi trường 

tự nhiên sẽ gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan khu vực xung quanh. Về lâu 

dài, các chất này sẽ phân hủy thành các hợp chất gây độc cho môi trường đất, nước, ảnh 

hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của vi sinh vật trên cạn và dưới nước. Do đó, chất 

thải rắn cần được thu gom hàng ngày và đưa đến khu vực xử lý đúng quy định. 
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+ Đối tượng chịu tác động: CBVN làm việc tại dự án, và môi trường đất, môi 

trường không khí xung quanh khu vực công trường. 

+ Thời gian tác động: Trong suốt quá trình thi công các hạng mục của dự án. 

+ Không gian tác động: khu vực công trường và tại các lán trại thi công. 

* Chất thải rắn xây dựng: 

Khối lượng CTR sinh ra trong khi thi công xây lắp các hạng mục của Dự án gồm: 

Cát đá, vật liệu xây dựng, xi măng, gạch vỡ, bao bì đựng vật liệu,... Tải lượng các nguồn 

rác thải này khó định lượng, tải lượng tuỳ thuộc vào khả năng tiết kiệm nguyên vật liệu, 

trình độ tay nghề của công nhân và biện pháp thu gom tái sử dụng các phế liệu sản xuất 

vào các mục đích khác.  

Khối lượng nguyên vật liệu xây dựng của Dự án là 100.073 tấn. Các QCXDVN 

hiện nay chưa xác định rõ căn cứ tính khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh từ thi 

công xây dựng các công trình. Do đó, căn cứ theo giáo trình Môi trường trong xây dựng, 

Lê Anh Dũng, NXB Xây dựng, khối lượng CTR trong quá trình thi công ước tính bằng 

0,01% tổng khối lượng nguyên vật liệu (gồm nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn, 

nguyên liệu rơi vãi) có khối lượng khoảng: 0,01% x 100.073= 10 (tấn/thời gian thi công). 

- Thực bì trong quá trình phát quang giải phóng mặt bằng: Hiện trạng trên khu vực 

dự án không có rừng, chủ yếu là cây phi lao và cây bụi có kích thước nhỏ. Khối lượng 

ước tính khoảng 10 tấn.  

- Đất hữu cơ bóc tách từ quá trình đào đắp với khối lượng khoảng 341,1m3. Khối lượng 

đất này phải được thu gom và xử lý để hạn chế ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. 

Tác động do CTR xây dựng: Lượng CTR xây dựng phát sinh trong quá trình thi 

công xây dựng dự án là tương đối lớn. Chủ dự án sẽ có biện pháp quản lý, thu gom và 

xử lý tốt để không gây ảnh hưởng hoạt động của toàn khu vực dự án và đến mỹ quan 

khu vực. 

* CTNH: 

Các loại chất thải nguy hại trong giai đoạn xây dựng bao gồm: dầu mỡ thải rò rỉ, 

giẻ lau dính dầu nhớt, thiết bị điện tử quá trình thi công; các loại thùng, vỏ chai đựng 

dầu nhớt và giẻ lau dầu mỡ trong quá trình sửa chữa máy móc.  

Trên công trường xây dựng dầu nhớt thải được thải ra từ quá trình bảo dưỡng, sửa 

chữa các phương tiện vận chuyển và máy móc thi công. Theo Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT thì dầu nhớt thải thuộc danh mục các chất thải nguy hại cần phải được thu gom 

và xử lý riêng. Lượng dầu nhớt thải phát sinh trên công trường xây dựng của dự án tùy 

thuộc vào các yếu tố: chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc; lượng dầu nhớt thải ra 

trong một lần thay nhớt/bảo dưỡng; thời gian thi công xây dựng của dự án. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Nuôi ốc hương tuần hoàn trong nhà 

 

Chủ dự án: Nhà đầu tư Trần Nam Khánh             50 

 

Lượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trung 

bình 7 lít/lần thay, số lần thay trung bình là 4 lần/xe/năm. Như vậy lượng dầu nhớt thải 

ra sẽ là một nguy cơ gây ô nhiễm chất lượng nước dưới đất và chất lượng đất trong khu 

vực. Cụ thể với khoảng 13 phương tiện làm việc thường xuyên trong giai đoạn xây dựng 

(khoảng 12 tháng) sẽ thải ra tất cả là 364 lít dầu nhớt thải. Đối với lượng giẻ lau nhiễm 

dầu mỡ thải, thùng sơn thải ước tính thải khoảng 1 - 2 kg/tháng tương đương 12 - 24 

kg/thời gian thi công (12 tháng). 

Thành phần và số lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn xây dựng 

được ước tính trong bảng sau: 

Bảng 4. 13. Danh mục chất thải nguy hại trong quá trình xây dựng 

STT 
Loại chất thải 

nguy hại 

Trạng thái 

tồn tại 

thông 

thường 

Tính chất nguy 

hại chính 

Khối lượng 

(kg/thời gian 

thi công) 

Mã CTNH 

 

1 
Dầu Diesel và dầu 

nhiên liệu thải 
Lỏng 

Dễ cháy, có độc 

tính và có độc tính 

sinh thái 

364 17 06 01 

2 
Giẻ lau dính dầu, 

sơn thải 
Rắn 

Có độc tính và có 

độc tính sinh thái 
12-24 18 02 01 

Tổng cộng   376 - 388  

Do đặc tính nguy hại của các loại chất thải này nên cần được tập trung tại khu vực 

lưu trữ chất thải nguy hại và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý tập trung. 

Đánh giá tác động: Các chất thải này nếu không được thu gom (đặc biệt là dầu mỡ 

thải) khi có mưa, nước mưa sẽ cuối trôi các chất thải gây ô nhiễm nguồn nước mặt hoặc 

ngấm vào đất gây ô nhiễm đất và nước ngầm. 

Đối tượng chịu tác động:  

- Môi trường nước mặt khe nước tự nhiên trong khu vực Dự án. 

- Môi trường đất, sinh thái xung quanh khu vực Dự án. 

- Sức khỏe công nhân làm việc tại công trường. 

d. Tác động của tiếng ồn, độ rung 

* Nguồn phát sinh  

Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là do hoạt động của các phương 

tiện, máy móc, thiết bị để thi công các hạng mục dự án.  
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Mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong quá trình thi công phụ 

thuộc vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, cũng như hướng 

và khoảng cách tới đối tượng tiếp nhận. Trong đó, mức áp âm đối với các loại máy, thiết 

bị khi vận tải và xây dựng điển hình như sau: 

Bảng 4. 14. Mức áp âm từ các phương tiện giao thông và máy xây dựng 

Phương tiện Mức ồn phổ biến(dBA) Mức ồn lớn nhất(dBA) 

Ô tô có trọng tải < 3,5t 85 - 90 103 

Ô tô có trọng tải > 3,5t 90 - 95 105 

Máy đầm rung 70 - 80 85 - 90 

Máy đào/xúc 70 - 80 85 - 90 

Máy ủi 67 – 79 86 

 (Nguồn: Trung tâm KHCN môi trường GTVT)  

Từ bảng trên, dự báo mức áp âm trung bình trên công trường dao động trong 

khoảng từ 85 - 95 dBA, mức áp âm cực đại có thể vượt quá 115 dBA khi có sự cộng 

hưởng do hoạt động cùng một lúc của nhiều phương tiện, máy móc và thiết bị trong quá 

trình thi công xây dựng. 

* Cường độ tác động 

- Tiếng ồn 

Khả năng lan truyền của tiếng ồn từ các thiết bị thi công tới khu vực xung quanh 

được tính gần đúng bằng công thức sau: 

L = Lp - ∆Ld - ∆Lb - ∆Ln  (dBA) 

Trong đó: 

L  : Mức ồn truyền tới điểm tính toán ở môi trường xung quanh (dBA); 

Lp : Mức ồn của nguồn gây ồn (dBA); 

∆Ld : Mức ồn giảm đi theo khoảng cách (dBA); 

∆Ld  = 20*lg[(r2/r1)1+a]. 

Trong đó: 

r1: Khoảng cách dùng để xác định mức âm đặc trưng của nguồn gây ồn, thường lấy 

bằng 1m đối với nguồn điểm; 

r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn tính từ nguồn gây ồn (m);  

a : Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, đối với mặt đất 

trống trải a = 0; 

∆Lb: Mức ồn giảm đi khi truyền qua vật cản. Khu vực Công trình có địa hình rộng 

thoáng và không có vật cản nên ∆Lb = 0; 
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∆Ln: Mức ồn giảm đi do không khí và các bề mặt xung quanh hấp thụ. Trong phạm 

vi tính toán nhỏ, chúng ta có thể bỏ qua mức giảm độ ồn này.  

(Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 

Hà Nội - 1997). 

Từ các công thức trên, chúng ta có thể tính toán được mức ồn trong môi trường xung 

quanh tại các khoảng cách tính từ nguồn gây ồn. Kết quả tính toán được thể hiện trong 

bảng dưới đây. 

Bảng 4. 15. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị cơ 

giới 

Stt Thiết bị, phương tiện 
Mức ồn 

phổ biến 

Độ ồn (dBA) theo khoảng cách (m) 

20 50 100 150 200 

1 Ô tô có trọng tải < 3,5t 85 - 90 64 56 50 47.5 45 

2 Ô tô có trọng tải > 3,5t 90 - 95 69 61 55 51.5 49 

3 Máy đầm rung 70 - 80 69 61 55 51.5 49 

4 Máy đào/xúc 70 - 80 59 31 45 41.5 48 

5 Máy ủi 67 – 79 59 54 47 43 41 

 QCVN 26:2010/BTNMT 
70dBA (6-21h) 

55dBA (21-6h) 

 (Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ 

thuật, Hà Nội – 1997) 

Mức ồn trong các hoạt động thi công các hạng mục được đánh giá cụ thể như sau: 

- Trong môi trường lao động: Dự báo mức áp âm trung bình (khoảng cách 1m) trên 

công trường đạt từ 84,5 - 89,5dBA, mức áp âm cực đại có thể vượt ngưỡng 90dBA. Mức 

áp âm sẽ tăng khi có nhiều phương tiện, máy móc và thiết bị hoạt động cùng một lúc. 

Tiếng ồn trong môi trường lao động được đánh giá theo QCVN 24/2016/BYT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc 

thì tiếng ồn chung tối đa cho phép trong suốt 8 giờ lao động không được vượt quá 85dBA, 

mức cực đại không được vượt quá 115dBA. Nếu tổng thời gian tiếp xúc với tiếng ồn trong 

ngày không quá: 

 4 h làm việc không được vượt quá 90 dBA, 

 2 h làm việc không được vượt quá 95 dBA, 

 1 h làm việc không được vượt quá      100 dBA, 

   0,5 h làm việc không được vượt quá      105 dBA, 

   15 phút làm việc không được vượt quá 110 dBA, 
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Thời gian làm việc còn lại trong ngày chỉ được tiếp xúc với tiếng ồn dưới 80dBA.  

- Tiếng ồn trong khu vực công cộng và dân cư: 

+ Tiếng ồn phát sinh từ khu vực dự án: Theo Bảng 3.20 thì tiếng ồn phát sinh từ 

khu vực dự án ở khoảng cách > 20m sẽ đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép theo 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn khu vực thông 

thường ≤70 dBA (6-21h). Do đó, tiếng ồn trong quá trình thi công sẽ ảnh hưởng đến các 

hộ dân tiếp giáp hai đầu tuyến đường khi tiến hành thi công các hạng mục tại khu vực 

tiếp giáp này.  

+ Tiếng ồn trên các tuyến đường vận chuyển: Trong quá trình hoạt động của dự 

án, việc vận chuyển đất phần lớn là trên các tuyến đường có dân cư sinh sống. Dự báo 

mức ồn tại các khu dân cư ven đường nói trên sẽ vượt mức cho phép theo QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Tuy nhiên, các tác động 

này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn khi có phương tiện vận tải đi qua nên ảnh hưởng 

của tiếng ồn đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân là không lớn. 

Bảng 4. 16. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn 

(Theo mức âm tương đương), dBA 

TT Khu vực Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 Khu vực đặc biệt 55 45 

2 Khu vực thông thường 70 55 

* Độ rung tại khu vực công trường và trên tuyến đường vận chuyển  

Độ rung sinh ra trong quá trình thi công chủ yếu là do hoạt động của các phương 

tiện, máy móc, thiết bị tham gia thi công. Mức rung của một số máy móc, thiết bị sử 

dụng trong thi công được trình bày trong Bảng sau: 

Bảng 4. 17. Mức rung của một số loại máy móc, thiết bị thi công 

TT Phương tiện thi công 

Mức rung cách 

máy 10m 

(dBA) 

Mức rung cách 

máy 30m 

(dBA) 

Mức rung cách 

máy 60m 

 (dBA) 

1 Máy đào (*) 77 67 57 

2 Máy đầm  82 72 62 

3 Xe trộn bê tông 76 66 56 

4 Máy bơm bê tông 68 58 48 

5 Xe tải 74 64 54 

6 Máy ủi 77 67 56 
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TT Phương tiện thi công 

Mức rung cách 

máy 10m 

(dBA) 

Mức rung cách 

máy 30m 

(dBA) 

Mức rung cách 

máy 60m 

 (dBA) 

QCVN 27 : 2010/BTNMT 
75 (Mức gia tốc rung cho phép trong hoạt động xây 

dựng từ 6h - 21h) 

 (Nguồn: Viện KH&CN môi trường - Bộ GTVT) 

Từ kết quả ở Bảng trên cho thấy, mức rung động sinh ra từ các máy móc, thiết bị 

và phương tiện vận tải ở vị trí cách xa 10m so với nguồn rung ở vào khoảng 80dB, còn 

mức rung sinh ra từ khoảng cách từ 30m trở lên đều có giá trị nhỏ hơn 75dB và nằm trong 

giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung (giới hạn tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động xây dựng ≤ 75dB - 

Áp dụng đối với khu vực thông thường từ 6h - 21h). 

* Phạm vi, đối tượng và mức độ tác động 

- Đối tượng chịu tác động của tiếng ồn, độ rung: là công nhân trực tiếp lao động 

tại công trường (đây là đối tượng chịu tác động chính) và dân cư sinh sống hai bên tuyến 

đường vận chuyển. 

- Đánh giá mức độ tác động: 

+ Công nhân làm việc ở những nơi có độ ồn lớn, kéo dài có thể mắc các chứng 

bệnh như: đau đầu, giảm thính giác, ảnh hưởng đến hệ thần kinh,.... 

+ Hoạt động vận chuyển sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày 

của các hộ dân sinh sống hai bên tuyến đường vận chuyển như: gây cảm giác khó chịu, 

mất tập trung, gây đau đầu, giảm hiệu quả làm việc,... có thể gây mất an toàn cho người 

tham gia giao thông trên các tuyến đường khi có xe vận chuyển đất, cát đi qua. 

e. Đánh giá, dự báo tác động đến kinh tế xã hội 

* Tích cực: 

+ Việc thu mua nguyên vật liệu thi công trên địa bàn xây sẽ làm tăng các khoản 

thuế, phí và lệ phí cho khu vực. 

+ Quá trình thi công sẽ tạo ra công ăn việc làm cho khoảng 30 lao động địa phương. 

+ Sự có mặt của công nhân thi công sẽ góp phần tăng nhu cầu tiêu thụ hàng hoá 

của khu vực. 

* Tiêu cực: 

+ Phát sinh CTR, khí thải, bụi, tiếng ồn, độ rung, ... ảnh hưởng đến môi trường 

không khí, môi trường đất, chất lượng nguồn nước mặt, sức khỏe của công nhân lao 

động và người dân lân cận khu vực dự án. 
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+ Việc tập trung một số lượng lớn công nhân (khoảng 30 người) trong quá trình 

thi công dự án tại khu vực nếu công tác tổ chức, quản lý không tốt cũng có thể nảy sinh 

những vấn đề về các tệ nạn xã hội (như ma túy, cờ bạc, rượu bia…); sinh ra mâu thuẫn 

giữa công nhân với công nhân, công nhân với người dân địa phương làm ảnh hưởng đến 

an ninh trật tự khu vực; 

+ Dự án triển khai sẽ gia tăng mật độ các phương tiện trên các tuyến đường nên nguy 

cơ xảy ra tai nạn giao thông và dễ làm hư hỏng các tuyến đường vận chuyển. 

f. Tác động đến hệ sinh thái và môi trường tự nhiên 

Sự hình thành và xây dựng dự án trước hết làm thay đổi mục đích sử dụng đất của 

khu vực, phá bỏ thảm thực vật, mất các đường canh tác do các hoạt động phát quang, 

đào, đắp, san lấp mặt bằng. Tuy nhiên, như đã trình bày, hiện trạng khu vực thực hiện 

dự án chủ yếu là nền đất đã san. Hệ động thực vật mang màu sắc nông nghiệp, số lượng 

loài và sự đa dạng không quá lớn cho nên các tác động của hoạt động thi công đến hệ 

sinh thái và môi trường tự nhiên là không đáng kể. 

Tác động đến hệ sinh thái đáng chú ý nhất là trường hợp quản lý không tốt dầu, 

mỡ thải, nước thải, các dòng chảy bề mặt dẫn đến dầu, mỡ, các chất bẩn xâm nhập vào 

khu đất xung quanh, cuốn theo dòng chảy dẫn về khe nước gần dự án… làm ô nhiễm 

nguồn nước mặt khu vực, ảnh hưởng đến hệ sinh thái trên quy mô rộng lớn. Tuy nhiên, 

theo đánh giá thì các hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng được thực hiện tại các gara, trung 

tâm sửa chữa nên ít phát sinh dầu mỡ tại công trường, các hoạt động phát sinh chất thải, 

nước thải không quá lớn, do đó dự báo tác động đến hệ sinh thái khu vực ở mức độ thấp.  

Nhìn chung, tác động đến hệ sinh thái và môi trường tự nhiên của khu vực Dự án 

tùy thuộc vào công tác quản lý, biện pháp xử lý các nguồn chất thải phát sinh của từng 

nhà thầu thi công. 

Tuy nhiên hoạt động thi công dự án có thể gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái cụ thể 

như sau: 

- Tác động do bụi  và tiếng ồn trong quá trình thi công: Lớp bụi bám trên lá cây 

gây cản trở quá trình quang hợp của cây.  

- Tác động do nước mưa chảy tràn cuốn theo đất đá và chất ô nhiễm với tải lượng 

như đã dự báo ở phần trên sẽ bồi lấp vùng trũng, ảnh hưởng đến thực vật bậc thấp và 

các loài thủy sinh.  

- Tác động do con người: Trong quá trình thi công nếu nhà thầu không quản lý tốt 

lực lượng công nhân sẽ dễ xảy ra tình trạng xâm phạm khu vực rừng, chặt phá cây cối 

ngoài phạm vi dự án. 

g. Tác động đến giao thông khu vực và sự cố an toàn giao thông 
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Sự xuất hiện các phương tiện vận tải phục vụ thi công Dự án sẽ làm tăng mật độ 

xe lưu thông trên đường, cùng với đó là bụi phát sinh từ thùng xe, bụi cuốn nền đường 

sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên các tuyến đường vận chuyển. Trường 

hợp các phương tiện khi chở vượt quá thùng xe theo quy định, không phủ bạt sẽ làm rơi 

đất, đá, cát, dọc theo tuyến đường vận chuyển, dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông, 

gây tai nạn cho các phương tiện đang lưu thông và cũng có thể gây ra hư hỏng nền 

đường. Do đó, cần có các biện pháp để hạn chế hư hỏng tuyến đường và hạn chế ảnh 

hưởng đến người dân hai bên tuyến đường.  

Ngoài ra, các tác động nêu trên phụ thuộc nhiều nhất vào kế hoạch vận chuyển của 

nhà thầu thi công, tải trọng xe vận chuyển. Do đó, Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị tư 

vấn giám sát chú trọng giám sát kế hoạch vận chuyển của nhà thầu thi công trong suốt 

quá trình xây dựng. 

h. Rủi ro, sự cố của Dự án trong giai đoạn thi công xây dựng 

* Đối với sự cố cháy, nổ 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và tồn chứa nhiên liệu, 

hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, gây nên các thiệt hại về người 

và của trong quá trình thi công. Sự cố có thể xảy ra do nguyên nhân sau: 

- Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự 

cố điện giật, cháy nổ… gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân; 

- Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (đun nấu, hàn xì ...) có thể gây 

ra cháy, bỏng hay tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa. 

- Sự cố cháy nổ cũng có thể xảy ra do sét đánh. 

* Sự cố tai nạn lao động: 

- Nguyên nhân về kỹ thuật: Do dụng cụ, phương tiện thiết bị máy móc không hoàn 

chỉnh hay hư hỏng, thiếu cơ cấu an toàn, thiếu che chắn, thiếu hệ thống báo hiệu phòng ngừa. 

- Thiếu kiểm tra giám sát thường xuyên: Việc kiểm tra giám sát nhằm mục đích 

phát hiện những sai phạm trong quá trình thi công xây dựng. Nếu không làm thường 

xuyên dẫn đến thiếu ý thức trách nhiệm và ý thức thực hiện các yêu cầu về công tác an 

toàn hay các sai phạm không phát hiện một cách kịp thời dẫn đến xảy ra sự cố gây tai 

nạn lao động. 

- Không thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ bảo hộ lao động như: Chế độ làm việc, 

nghỉ ngơi, trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân… Nếu không thực hiện một cách 

nghiêm túc sẽ làm giảm sức khỏe người lao động, làm tăng khả năng xảy ra tai nạn. 

- Nguyên nhân do bản thân người lao động: Thao tác vận hành không đúng kỹ 

thuật, không đúng quy trình hay do sức khỏe không đảm bảo. 
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* Sự cố về thiên tai 

Theo số liệu thống kê trong nhiều năm, bình quân mỗi năm Quảng Trị có 2 - 4 cơn 

bão đi qua, trong đó có 1 - 2 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp.  

- Mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến nguyên vật liệu thi công 

tập kết trên công trường, làm hư hỏng máy móc thi công, gây lầy lội, mất vệ sinh công 

trường và khu vực lân cận. Ngập lụt cuốn trôi nguyên vật liệu, dầu mỡ và gây ô nhiễm 

môi trường trên diện rộng. 

- Sét có thể tác động trực tiếp đến sức khỏe công nhân thi công trên công trường, 

nghiêm trọng hơn là gây thiệt hại đến tính mạng của công nhân. Sét có thể gây chập, 

cháy các đường dây dẫn điện, phá hủy công trình, ảnh hưởng đến các máy móc thi công. 

- Gió bão có thể phá hủy, đổ các công trình đang thi công, giảm tiến độ thi công 

và thiệt hại tài sản. 

- Nguyên vật liệu trên công trường cuốn trôi làm ách tắc hệ thống thoát nước và 

giảm khả năng thoát nước, tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường tại khu vực. 

1.4.5. Làm sạch đường ống, làm sạch các thiết bị sản xuất, công trình bảo vệ môi 

trường của dự án (như: làm sạch bằng hóa chất, nước sạch, hơi nước,...). 

Dự án đi vào hoạt động định kỳ sẽ có hoat động nạo vét, khơi thông kênh mương thoát 

nước mưa, làm sạch hệ thống thu gom, thoát nước thải.  

Hoạt động này nếu không được kiểm soát chặt chẽ thì có thể gây ảnh hưởng đến 

việc tắc nghẽn hệ thống thu gom, thoát nước và việc làm sạch nếu không chú ý có thể gây 

vương vãi chất thải ra môi trường, do đó cần có phương án phù hợp. Chủ yếu làm sạch 

bằng việc nạo vét, và sử dụng nước cho việc làm sạch (sử vòi áp). Chủ dự án sẽ định kỳ 

thuê đơn vị có chức năng tới thực hiện các hoạt động khơi thông cống rãnh, hút bể phốt, 

… Riêng các công đoạn làm sạch bằng xịt rửa vòi cao áp thì chủ dự án sẽ bố trí cán bộ, 

công nhân trong dự án thực hiện. Toàn bộ nước làm sạch tại đường ống nước thải được 

thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý. Trên thực tế hoạt động này 

cũng diễn ra định kỳ khoảng 6 tháng/lần do đó tác động hầu như không đáng kể. 

1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn dự án đi vào vận hành: 

Tác động chính đối với hoạt động của Dự án chủ yếu là phát sinh nước thải, CTR 

(phân).  

Đối với Dự án thì các hoạt động chăn nuôi tác động trong giai đoạn vận hành thử 

nghiệm tương tự với giai đoạn vận hành thương mại với nhưng với quy mô công suất 

hoạt động thấp hơn (ban đầu chỉ thả nuôi 80% công suất), từ đó các tác động trong giai 

đoạn này cũng phát sinh nhưng với mức độ ảnh hưởng thấp hơn. 
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Bên cạnh đó, dự án sẽ đầu tư HTXL nước thải với công suất 480 m3/ng.đ. Do đó, 

dự án sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm HTXL nước thải sau khi hoàn thiện công trình 

xây dựng. Các tác động môi trường phát sinh do vận hành thử nghiệm Dự án được đánh 

giá như sau: 

Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, nước thải phát sinh có khối lượng khoảng 

384,384m3/ng.đ. Lượng nước thải chứa nhiều thành phần ô nhiễm bao gồm: pH, BOD5, 

COD, N tổng, P tổng, TSS, Coliform... nếu không có biện pháp thu gom, kiểm soát thì 

sẽ ảnh hưởng đến môi trường đất, môi trường nước mặt khu vực dự án. Bên cạnh đó, công 

trình XLNT vận hành không đúng quy trình, gặp sự cố sẽ làm giảm hiệu quả xử lý của 

công trình XLNT.  

- Thời gian vận hành thử nghiệm được thực hiện trong thời gian 04 tháng kể từ 

thời điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm, trong đó: 

+ Thời gian đánh giá trong giai đọan điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu 

quả của công trình xử lý: 105 ngày. 

+ Thời gian đánh giá trong giai đoạn ổn định của công trình xử lý: 15 ngày. 

Do vậy, Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trương của Dự án sẽ tập trung đánh 

giá các tác động của Dự án vào giai đoạn vận hành thương mại. 

1.2.1. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải (chất thải rắn, 

chất thải nguy hại, bụi, khí thải, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, các loại 

chất thải lỏng khác). Mỗi tác động phải được cụ thể hóa về thải lượng, tải lượng và 

nồng độ của tất cả các thông số chất thải đặc trưng cho dự án và so sánh với các quy 

chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận (nếu có). 

a. Đánh giá, dự báo tác động gây ô nhiễm môi trường không khí 

Trong quá trình hoạt động của Dự án, các nguồn phát sinh bụi, khí thải ảnh hưởng 

đến môi trường không khí bao gồm: 

- Khí thải từ máy phát điện dự phòng (do sử dụng nhiên liệu dầu DO, tuy nhiên do 

hoạt động không thường xuyên nên mức độ tác động không đáng kể). 

- Khí thải, bụi từ các phương tiện vận chuyển con giống, ốc thương phẩm, thức ăn, 

các vật tư nuôi trồng phục vụ cho dự án. Tuy nhiên tần suất vận chuyển hàng ngày ít và 

khu vực dự án thoáng đảng nên mức độ ảnh hưởng không lớn.   

* Ô nhiễm do bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển thức ăn: 

Với lượng thức ăn trung bình 72 tấn/năm. Quá trình vận chuyển sử dụng xe tải 10 

tấn, vậy số lượng chuyến xe tính cả chạy có tải và không tải được tính như sau: 

2×(72 tấn/10 tấn) = 15 (chuyến/năm) 

Tải lượng bụi cuốn lên do xe chạy trên đường được tính theo công thức sau: 
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E0 = 1,7k×(s/12)×(S/48)×(W/2,7)0,7×(w/4)0,5×[(240-p)/240], (kg/xe.km) (7) 

(Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ, 1995) 

Trong đó: 

+ E0: Lượng phát thải bụi (kg bụi/xe.km); 

+ k: Hệ số kể đến kích thước bụi, k = 0,8 cho bụi có kích thước nhỏ hơn 30 micron; 

+ s: Hệ số kể đến loại mặt đường, đường dân dụng (đất đỏ cấp phối), trung bình s 

= 12; 

+ S: Tốc độ trung bình của xe tải S = 30 km/h; 

+ W: Tải trọng xe, W = 10 tấn; 

+ w: Số lốp xe, w = 6 lốp; 

+ p: Số ngày mưa trung bình trong năm, ước tính khoảng 60 ngày (2 tháng) 

→ E0 = 1,7×0,8×(12/12)×(30/48)×(10/2,7)0,7×(6/4)0,5×[(240-60)/240)] = 

1,95(kg/lượt xe.km) 

Đánh giá tác động: Nồng độ bụi cuốn lên từ mặt đường do các phương tiện vận chuyển 

gây tác động chủ yếu đến người tham gia giao thông và các hộ dân sống dọc theo các tuyến 

đường liên xã và đường dân sinh.... Do đó, trong quá trình vận chuyển sẽ có biện pháp giảm 

thiểu tác động này. 

* Mùi hôi phát sinh từ hệ thống XLNT 

Hệ thống thu gom nước thải nếu bị rò rỉ hoặc vỡ đường ống dẫn có thể gây mùi 

trên khu vực dự án. Ngoài ra khi vận chuyển bùn của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

có thể gây mùi ảnh hưởng đến cán bộ ban quản lý, nhân viên làm việc tại dự án và người 

dân sống trong khu vực xung quanh Dự án. 

Khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt của dự án được bố trí cách xa nhà điều hành 

và khu vực nuôi ốc, thành phần chính là rác thải sinh hoạt là nơi sinh ra các Sol khí sinh 

học có thể phát tán theo gió trong không khí trong khoảng vài chục mét đến vài trăm 

mét. Trong sol khí thường có các vi khuẩn, nấm mốc… và chúng có thể là những mầm 

gây bệnh hay nguyên nhân gây những dị ứng qua đường hô hấp. 

b. Đánh giá, dự báo tác động do nước thải  

* Nước thải nuôi ốc: 

Nước thải nuôi ốc phát sinh từ hoạt động của dự án là nước thải từ quá trình xả 

nước ở hồ nuôi khoảng 399,4 m3/ngày.đêm. Trong đó: 

- Nước thải phát sinh thường xuyên là nước xã đáy hồ từ các nhà thương phẩm, 

nhà dèo, nhà bố mẹ. Vòng lặp tuần hoàn nước, chỉ xã đáy 1/3 lượng nước thải ra còn lại 
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2/3 lượng nước bổ sung thêm với lượng nước nước mới sẽ bơm quay trở lại vòng tuần 

hoàn mới ở hồ nuôi.  

- Nước thải phát sinh không thường xuyên là nước xã đáy hồ từ nhà nuôi ấu trùng 

vì hồ nuôi ấu trùng không thay nước. chỉ sau thời gian 1 tháng (30 ngày) khi ấu trùng to 

lên thành ốc giống thì mới xả hết nước trong hồ. Trung bình thể tích nước xả 1 ngày là 

22,4 m3/ngày.đêm.   

Vậy tổng lượng nước thải sản xuất của dự án là:  

Q = (QNTP + QND + QNBM + QNAT)/3 = (806,4 + 268,8 + 100,8 + 22,4)/3  

    = 399,4  m3/ngày.đêm 

Đặc trưng quan trọng nhất của nước thải phát sinh từ quá trình nuôi ốc hương là 

hàm lượng các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng được biểu thị qua các thông số như: COD, 

BOD5, Tổng N, Tổng P, Colifrom,... Đây là những thành phần dễ phân hủy, gây mùi hôi 

thối, phát sinh khí độc, làm sụt giảm lượng ôxy hòa tan trong nước và nếu không được 

xử lý khi thải ra nguồn tiếp nhận sẽ gây ô nhiễm môi trường, gây phì dưỡng hệ sinh thái, 

làm ảnh hưởng đến cây trồng và là nguồn dinh dưỡng quan trọng để các vi khuẩn gây 

hại phát triển.  

Đánh giá tác động: Nước thải có thể ngấm xuống đất làm ô nhiễm tầng nước ngầm, 

điều này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của dự án do sử dụng nước 

ngầm để phục vụ sinh hoạt. 

* Nước thải sinh hoạt 

Hoạt động sinh hoạt hàng ngày của 10 CBCNV phát sinh một lượng nước thải có 

khả năng gây ô nhiễm môi trường. Thành phần nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các 

chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ và các vi sinh vật. 

Thải lượng: Với định mức cấp nước 100 lít/người/ngày và tỷ lệ thải là 100% lượng 

nước cấp, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày là: 10 người×100 

lít/người/ngày×100% = 1,0 m3/ngày. 

Lượng nước thải này tuy không nhiều nhưng do chứa các vi sinh vật có khả năng 

trở thành nơi phát triển, lây lan các vi sinh vật gây bệnh cho người và động vật hoặc gây 

ảnh hưởng đến nguồn nước mặt gần khu vực Dự án, thấm qua đất gây ô nhiễm nước 

dưới đất. Do đó, để thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tại dự án, Chủ dự án sẽ có biện 

pháp thích hợp sau này. 

Vậy, tổng lượng nước thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi của dự án trong quá 

trình hoạt động là 400,4 m3/ngày đêm. 

* Nước mưa chảy tràn 
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Theo số liệu tính toán thì lượng mưa chảy tràn lớn nhất trên diện tích của Dự án là 

18.558 m3/ngày đêm. 

Đánh giá tác động: Nước mưa chảy tràn qua bề mặt các khu vực dự án sẽ cuốn theo 

chất ô nhiễm bề mặt, gây ô nhiễm môi trường đất, nước mặt và ngấm qua đất gây ảnh 

hưởng đến chất lượng nước ngầm khu vực. Để thu gom toàn bộ nước mưa chảy tràn trong 

khuôn viên dự án, Chủ dự án sẽ tiến hành xây dựng hệ thống thoát nước mưa thích hợp 

trong toàn bộ diện tích của dự án. 

c. Đánh giá, dự báo tác động do CTR, CTNH 

* Nguồn phát sinh CTR sinh hoạt 

CTR sinh hoạt phát sinh từ 10 CBCNV: Theo Bảng 2.23, QCVN 01:2021/BXD quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng thì lượng rác thải trung bình trên đầu 

người là 0,8 kg/ngày. Theo đó lượng CTR sinh hoạt là 8kg/ngày. Thành phần của CTR 

sinh hoạt gồm: thức ăn thừa, bao bì nilon, bìa carton, xương động vật... 

Đánh giá tác động: CTR sinh hoạt có khối lượng phát sinh không nhiều, tuy nhiên 

nếu không được thu gom và xử lý thích hợp sẽ gây ảnh hưởng tới mỹ quan của Trang 

trại, đồng thời nước mưa có thể cuốn theo làm tắc nghẽn các tuyến thoát nước, làm phát 

sinh mùi hôi nếu để quá lâu ngày gây ảnh hưởng tới quá trình làm việc của CBCNV. Vì 

vậy, Chủ dự án sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp giảm thiểu thích hợp. 

* Đối với CTR sản xuất thông thường 

CTR sản xuất bao gồm: phân ốc, bao bì đựng thức ăn nuôi ốc, bùn từ hệ thống xử 

lý nước thải. Cụ thể như sau: 

- Phân ốc: Là những thành phần mà ốc không hấp thụ được và thải ra ngoài. Như 

đã phân tích ở chương I, lượng thức ăn cung cấp cho quá trình sản xuất là 72 tấn/năm 

tương đương với 72.000 kg/năm, tỷ lệ hấp thụ thức ăn ở ốc là 70%. Vậy nên: 

+ Lượng thức ăn ốc hấp thụ là 72.000 x 70% = 50.400 kg/năm 

+ Lượng thức ăn dư thừa không hấp thụ là: 72.000 x 30% = 21.600 kg/năm. 

Lượng phân thải ra ở ốc là toàn bộ khối lượng thức ăn hấp thụ không chuyển hóa 

hoàn toàn thành sinh khối ốc, một phần sẽ bài tiết ra ngoài dưới dạng phân, chất hòa tan 

và chất rắn lơ lửng với tỷ lệ khoảng 80%. Lượng phân được ước tính như sau: 50.400 x 

80% = 40.320 kg/năm 

+ Tổng lượng chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất bao gồm phân của ốc 

và thức ăn dư thừa: 40.320 + 21.600 = 61.920 kg/năm tương đương với khoảng 170 

kg/ngày.  

- Bùn từ hệ thống xử lý nước thải: Khối lượng ước tính khoảng 15kg/ngày. 
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Bảng 4. 18. Khối lượng các loại CTR thông thường của Dự án 

TT Chất thải rắn sản xuất Khối lượng 

1 Phân ốc 110 kg/ngày 

2 Thức ăn dư thừa không hấp thụ 60 kg/ngày 

3 Bùn từ hệ thống xử lý nước thải 150 kg/ngày 

Đánh giá tác động: 

- CTR (phân ốc, thức ăn dư thừa) phần lớn có khả năng dễ phân hủy sinh học và gây 

ô nhiễm thứ cấp như: phát sinh mùi hôi, ô nhiễm nguồn nước, gây mất vệ sinh, mất mỹ 

quan khu vực. Nếu không có biện pháp thu gom xử lý thì mùi hôi phát sinh sẽ tác động 

trực tiếp đến sức khoẻ người lao động và sự phát triển của ốc. Do đó, Chủ dự án sẽ quan 

tâm đến việc thu gom, xử lý phân heo phát sinh nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực 

có thể xảy ra. 

- Đối với lượng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải: Chủ dự án sẽ có giải pháp để 

xử lý lượng bùn thải này phù hợp, tránh gây ảnh hưởng đến môi trường.  

* Đối với CTNH 

- Trong quá trình hoạt động dự án sẽ phát sinh các loại CTNH như sau: 

Bảng 4. 19. Danh mục các loại CTNH của Dự án 

TT CTNH Mã CTNH Khối lượng 

1 Bóng đèn huỳnh quang. 16 01 06 1 kg/năm 

2 Hộp mực in 08 03 18 1 kg/năm 

3 
Dầu nhớt thải từ máy bơm, máy phát 

điện 
17 06 02 1,5 kg/năm 

4 Giẻ lau, vật liệu dính dầu mỡ 18 02 02 1,5 kg/năm 

Vậy khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ dự án khoảng 5kg/năm với thành 

phần là bóng đèn, hộp mực in, giẻ lau dính dầu mỡ,… 

Đánh giá tác động: 

Các loại chất thải này, nếu không được xử lý thải thẳng ra ngoài môi trường sẽ làm 

ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước mặt, nước ngầm và môi trường đất nơi thực hiện dự 

án. Nếu thải chung với rác thải sinh hoạt, các chất thải có thể làm ảnh hưởng sức khỏe 

của cán bộ nhân viên làm việc tại dự án, công nhận vệ sinh hoặc chúng có thể diễn ra 

phản ứng hóa học trong xe chở rác hoặc trong lòng bãi chứa rác thải dẫn đến hiện tượng 

nhiễm độc chéo. Do đó, cần phải được kiểm soát chặt chẽ.  

1.2.2. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải 

(tiếng ồn, độ rung). 
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a. Đánh giá, dự báo tác động do tiếng ồn 

Nguồn phát sinh tiếng ồn khi Dự án đi vào hoạt động thường phát sinh từ các hoạt 

động chính sau: 

- Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện ra vào của CBCNV và hoạt động xuất bán 

ốc, tuy nhiên tần suất này không nhiều. 

- Tiếng ồn từ máy phát điện, máy bơm nước thải, máy thổi khí,... 

Đánh giá tác động: 

Tiếng ồn phát sinh có thể ảnh hưởng dến sức khỏe và năng suất lao động nếu công 

nhân tiếp xúc lâu với mức ồn lớn. Ngoài ra, còn ảnh hướng đến chất lượng cuộc sống của 

cư dân lân cận nếu tiếng ồn vượt ngưỡng cho phép. Do đó, chủ dự án sẽ có những biện 

pháp cụ thể giúp làm giảm mức tác động đến con người và môi trường xung quanh khu 

vực dự án.  

b. Đánh giá, dự báo tác động đến tài nguyên nước dưới đất, nước mặt của khu vực 

Trang trại hoạt động sử dụng nước ngầm từ giếng khoan để phục vụ cho mục đích 

sinh hoạt. Theo kết quả phân tích chất lượng nước nêu ở trên thì nước ngầm trong khu 

vực thực hiện dự án có chất lượng nước tốt, đảm bảo QCVN 09:2023/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất. 

Với nhu cầu nước khoảng 10 m3/ngày, Chủ dự án sẽ khoan 1 giếng khoan. Lưu 

lượng khai thác trung bình 0,42m3/giờ, thời gian khai thác 24 giờ/ngày.giếng. Như vậy, 

lưu lượng khác thác tính theo giờ không lớn, tác động do khai thác nước ngầm là không 

đáng kể. 

Việc sử dụng nước ngầm trong thời gian dài có thể góp phần tăng khả năng làm 

giảm mực nước ngầm. Tuy nhiên, khu vực dự án có mật độ và lưu lượng giếng khoan 

rất thấp. 

Bên cạnh đó, để đảm bảo cho quá trình khai thác và sử dụng nguồn nước ngầm đúng 

quy định, hạn chế những tác động tiêu cực thì trước khi đi vào hoạt động Chủ dự án sẽ 

thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan theo hướng dẫn của cơ quan quản lý về khai thác 

nước ngầm trên địa bàn tỉnh. 

Mặc dù, lưu lượng nước khai thác của dự án không lớn, nhưng quản lý việc khai 

thác nước ngầm không tốt có thể dẫn tới nguy cơ suy thoái chất lượng, trữ lượng nước 

ngầm. 

Một số tác động cơ bản của việc khai thác, sử dụng nước ngầm quá mức: 

+ Làm thấp mực nước ngầm: việc khai thác nước ngầm tràn lan, không có quy 

hoạch sẽ làm cho mực nước ngầm tại khu vực cạn kiệt dần và làm thấp mực nước ngầm. 
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+ Ảnh hưởng tới công trình khai thác nước ngầm: khi một công trình khai thác 

nước ngầm đi vào hoạt động thì ảnh hưởng của nó sẽ lan rộng khá nhanh tới khu vực 

xung quanh, tác động tới các công trình khai thác lân cận làm cho mực nước trong các 

công trình này bị hạ thấp, do vậy sẽ làm tăng chi phí và giảm hiệu suất khai thác của 

công trình. Khoảng các giữa các công trình khai thác càng gần nhau thì mực nước hạ 

thấp càng nhiều. 

+ Gây sụt lún công trình xung quanh (hiện tượng sụt lún do khai thác nước ngầm): 

Việc hạ thấp mực nước sẽ dẫn tới hiện tượng sụt lún các lớp đất đá trong tầng chứa 

nước. Tại tầng đất chứa nước, có một lực đẩy Ascimet để nâng các khối đất đá lên; khi 

khai thác nước làm mực nước hạ thấp thì tầng đất này không còn lực đẩy Acsimet nữa 

và tạo ra lỗ hổng lớn, dẫn tới sụt lún các công trình, gây thiệt hại về kinh tế cũng như 

tính mạng con người. 

+ Xâm nhập của nước bẩn và làm biến đổi chất lượng nước: so với nước mặt, nước 

ngầm ít bị ô nhiễm hơn. Nhưng đối với các vùng mà lớp phủ trên tầng chứa nước mỏng 

hoặc có tính thấm lớn, nước mặt thấm xuống cũng rất dễ gây nhiễm bẩn tầng chứa nước. 

Ngoài ra, ở các lỗ khoan có kết cấu cách ly kém, nước bẩn có thể theo thành lỗ khoan 

thâm nhập vào tầng chứa nước làm ô nhiễm nước dưới đất; quá trình khai thác nước làm 

cho mực nước hạ thấp sẽ làm tăng độ dốc thuỷ lực của dòng thấm cũng có thể làm tăng 

quá trình ô nhiễm,… Khi nước dưới đất đã bị ô nhiễm thì việc khắc phục rất khó khăn 

và phức tạp, không những tốn kém kinh phí xử lý mà còn đòi hỏi thời gian khắc phục 

lâu dài. 

d. Đánh giá, dự báo tác động đến kinh tế - xã hội, tác động đến hệ sinh thái 

* Tích cực 

- Tạo ra mô hình sản xuất nuôi tuần hoàn trong nhà vùng ven biển, từ đó từng bước 

nhân rộng và phát triển các dự án nuôi ốc hương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo hướng 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, qua đó áp dụng đồng bộ, khép kín các giải pháp công 

nghệ trong nuôi ốc hương. 

- Tạo ra được tính bền vững, hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm và tính cạnh 

tranh của doanh nghiệp. 

- Góp phần tăng trưởng kinh tế đối với tỉnh Quảng Trị nói riêng và cả nước nói 

chung từ các khoản đóng thuế giá trị gia tăng. 

- Dự án hoạt động có hiệu quả sẽ thu hút và tạo việc làm trực tiếp cho 10 lao động 

có thu nhập ổn định và được đảm bảo quyền lợi của người lao động. 

- Dự án sẽ là nơi hội tụ và giao lưu học hỏi của bà con nông dân trong và ngoài 

tỉnh Quảng Trị. 
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- Dự án thành công sẽ tạo đòn bẩy kích thích nông dân học tập làm theo, mô hình 

sẽ được nhân rộng trên địa bàn tỉnh nói riêng cũng như toàn khu vực nói chung. 

- Cải thiện cơ cấu kinh tế khu vực phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế chung của tỉnh. 

* Tiêu cực:  

Quá trình hoạt động của Dự án sẽ gây các tác động cộng hưởng ảnh hưởng tiêu 

cực đến chất lượng môi trường khu vực như: 

- Quá trình vận chuyển thức ăn cho ốc, vận chuyển ốc đi tiêu thụ sẽ làm tăng mật độ 

giao thông trên tuyến đường liên thôn, liên xã, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Việc 

vận chuyển với khối lượng lớn sẽ gây ra việc hư hỏng cho tuyến đường.  

- Các chất thải, mùi hôi trong quá trình nuôi ốc hương của dự án sẽ làm ô nhiễm 

môi trường đất, nước, không khí nếu không được xử lý trước khi xả thải. 

- Ảnh hưởng đến trật tự, an ninh khu vực nếu hoạt động dự án tác động xấu đến 

môi trường xung quanh và người dân. 

e. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án trong giai 

đoạn hoạt động 

* Đối với sự cố cháy nổ 

Trong quá trình hoạt động dự án, sự cố cháy nổ có thể phát sinh từ các nguồn như: 

- Bất cẩn trong việc thực hiện các biện pháp an toàn PCCC (lưu trữ nhiên liệu, 

gas… không đúng quy định). 

- Sự cố về các thiết bị điện: chập và gây cháy tại các điểm tiếp xúc, các mối nối 

không đảm bảo an toàn. 

Sự cố cháy nổ trong dự án luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu không được quản 

lý chặt chẽ, hậu quả để lại thường rất nặng nề có thể nguy hại tới tính mạng của công 

nhân và phá hủy các thiết bị máy móc, nhà xưởng, vật nuôi... Chính vì vậy, Chủ dự án 

sẽ đặc biệt quan tâm và thực hiện thật nghiêm ngặt các biện pháp để phòng ngừa và hạn 

chế tối đa sự cố cháy nổ xảy ra. 

* Đối với sự cố tai nạn lao động 

Các nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn lao động: 

- Nhân viên không tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy về an toàn lao động bị sự cố 

do điện giật. 

- Tai nạn giao thông trong quá trình vận chuyển nguyên liệu và động vật đi tiêu thụ. 

- Xác suất xảy ra sự cố tùy theo ý thức chấp hành nội quy và quy tắc an toàn lao 

động của nhân viên trong từng trường hợp cụ thể. Do đó, Chủ dự án sẽ trang bị kiến 

thức an toàn lao động và củng cố ý thức trách nhiệm cho những nhân viên và công nhân 

để hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra.  
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* Sự cố do thiên tai (lũ lụt, bão, ngập úng, hạn hán): 

Đây là sự cố không thể tránh khỏi do dự án nằm trong khu vực thường xuyên chịu 

ảnh hưởng của mưa bão, đặc biệt là khi thời tiết những năm gần đây có những diễn biến 

phức tạp. Sự cố mưa bão, lũ lụt, ngập lụt nếu không có biện pháp phòng ngừa ứng phó 

đảm bảo, sẽ gây ra các tác động làm hư hỏng các hạng mục công trình, đặc biệt chuồng 

trại và nhà kho đều xây dựng kiểu cao thoáng và lợp tôn nên rất có khả năng bị tốc mái, 

xiêu vẹo, đổ vỡ khi có gió giật mạnh.  

Ngoài ra, còn có sự cố hạn hán do các suối nước xung quanh cạn, nước ngầm cạn 

kiệt sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước cho hoạt động chăn nuôi. Gây nguy cơ thiệt 

hại trong quá trình nuôi ốc. Như vậy, tác động của sự cố thiên tai (lũ lụt, bão, ngập úng, 

hạn hán) gây ảnh hưởng đến hoạt động của Dự án là đáng quan tâm. Chủ dự án sẽ tiếp 

tục áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động này. 

* Sự cố về hệ thống xử lý nước thải 

Quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải của Dự án có khả năng xảy ra sự cố 

như giảm hiệu quả xử lý cũng như có thể vỡ bể khi gặp mưa lũ lớn bất thường; vỡ bờ 

đê các hồ chứa sinh học; hư hổng các thiết bị như máy thổi khí, bơm nước của hệ thống 

xử lý nước thải... Khi xảy ra các sự cố này có thể phát sinh mùi hôi, gây mất vệ sinh và 

phát tán các vi sinh vật gây bệnh, thải vào nguồn nước mặt có hàm lượng dinh dưỡng 

cao, gây ô nhiễm môi trường khu vực dự án và lân cận.  

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: 

2.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi 

công xây dựng dự án: 

2.1.1. Về nước thải:  

a. Đối với nước thải sinh hoạt 

Tại khu vực lán trại trên công trường sử dụng nhà vệ sinh lưu động đặt tại khu vực 

lán trại, sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng Chủ Dự án hợp đồng với đơn vị có chức 

năng tiến hành bốc dỡ nhà vệ sinh lưu động. 

- Thiết kế nhà vệ sinh lưu động như sau: 
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+ Chiều dài: 0,95 m; Chiều rộng: 1,3 m; 

Chiều cao: 2,5 m. 

+ Dung tích bể nước sạch: 500 lít. 

+ Dung tích bể chứa chất thải: 1.600 lít. 

+ Nội thất: Quạt thông gió, đèn chiếu sáng 

bên trong, gương, lô cuốn giấy, vòi nước, công 

tắc. 

+ Vật liệu chế tạo bằng composite nên 

không bị han rỉ hay lão hóa, không bay màu. 

 

Nhà vệ sinh di động 

Nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh lưu động như sau: 

+ Nhà vệ sinh di động gồm 2 bộ phận chính: buồng và hầm nhà vệ sinh.  

+ Bể chứa nước của nhà vệ sinh công cộng hoạt động dựa trên nguyên lý phao cơ 

khí. Theo nguyên lý này thì nước sẽ tự động được bơm vào bồn khi hết nước và tự ngắt 

việc bơm này lại khi nước trong bể đạt tới một giới hạn đã định trước. 

+ Các chất thải của nhà vệ sinh di động được dẫn truyền đến hầm chứa bên dưới 

thông qua hệ thống dây dẫn. Tại ngăn lắng tách phân (ngăn 1) phân và cặn được xử lý 

bằng vi sinh tạo thành dạng lỏng, sau đó được dẫn tiếp qua ngăn xử lý kỵ khí (ngăn 2) và 

xử lý hiếu khí (ngăn 3). Tiếp đó, nước dẫn tiếp qua ngăn lọc (ngăn 4) và dẫn ra ngoài bằng 

hệ thống ống (vật liệu lọc ở đây ta dùng than hoạt tính, đá sỏi). Chủ dự án cam kết xử lý 

nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2025/BTNMT - (Bảng 2, cột C) trước khi thoát ra môi 

trường. Sau quá trình đảm bảo các các chất thải lúc đầu không gây ô nhiễm môi trường 

thì sẽ được định kỳ thuê đơn vị có chức năng hút và vận chuyển xử lý đúng theo quy định. 

- Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng 01 tuần/ lần tiến hành hút các chất 

thải ở nhà vệ sinh lưu động đưa đi xử lý. Tránh tình trạng để quá đầy tràn ra ngoài gây 

ô nhiểm môi trường. 

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho CBCNV, không phóng uế bừa bãi trên 

khu vực công trình và các khu vực lân cận. 

- Với nước thải chế biến thức ăn, rửa chén bát (nếu có): Được chứa trong hố lắng 

có lớp cát lọc gần khu vực nhà bếp để lắng và tự thấm nguồn nước thải này. Khối lượng 

nguồn thải này rất nhỏ so với khả năng tiếp nhận của môi trường nên có thể cho tự thấm; 

sau khi kết thúc hoạt động thi công thì hố này sẽ được lấp lại;  

- Với nước rửa tay chân của công nhân có thành phần chủ yếu là đất cát, cặn lơ 

lửng nên không gây tác động môi trường đáng kể và có thể cho tự thấm vào đất qua một 

hố đào thể tích khoảng 2m3 ở khu vực tắm rửa của công nhân. 
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- Bên cạnh đó, Chủ dự án khuyến khích nhà thầu thi công ưu tiên tuyển dụng công 

nhân trong khu vực, có điều kiện tự túc ăn ở. Tổ chức hợp lý nhân lực trong giai đoạn 

thi công. Ngoài ra còn tiến hành quản lý, nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm nước, không 

cho chảy tràn ra khu vực xây dựng, bảo vệ môi trường. 

b. Đối với nước thải xây dựng 

Để giảm thiểu tác động của nước thải xây dựng đến môi trường, Chủ dự án sẽ quản 

lý chặt chẽ và yêu cầu đơn vị thi công áp dụng các biện pháp sau: 

- Thu gom vào hồ lắng tạm với dung tích 4 m³ (kích thước hố là 2,0 x 2,0 x 1,0 m). 

Nước thải sau khi lắng lọc được tái sử dụng vào mục đích rửa phương tiện vận chuyển, 

trộn bê tông và tưới nước dập bụi trên công trường thi công. 

Quy trình xử lý: Nước thải từ hoạt động vệ sinh phương tiện, thiết bị, máy móc 

phục vụ thi công xây dựng → Hố lắng tạm → Lắng cặn → Nước rửa sau khi được lắng 

cặn → Rửa phương tiện vận chuyển, trộn bê tông và tưới nước dập bụi trên công trường. 

- Quá trình thi công tận dụng tối đa nguồn nước để phục vụ cho việc bảo dưỡng 

công trình; 

- Không tiến hành sửa chữa phương tiện vận chuyển tại công trường, việc sửa chữa, 

rửa xe được thực hiện tại các garage hoặc nếu bắt buộc sữa chữa tại công trường phải 

có bạt lót tránh không gây ô nhiễm môi trường đất. 

c. Đối với nước mưa chảy tràn 

Chủ dự án thực hiện một số biện pháp giảm thiểu khác như sau: 

- Đào tuyến mương đất, hở dài kích thước rộng 0,7m, sâu 0,7m xung quanh dự án 

để thu gom nước mưa chảy tràn của khu vực dự án. Cuối tuyến tại góc phía Đông Nam 

và Đông Bắc bố trí hố ga lắng cặn kích thước 3x2x1m để lắng cặn trước khi thoát ra môi 

trường theo độ dốc địa hình chảy về vùng trũng thấp. 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, không để bùn đất, rác, phế thải xây dựng xâm 

nhập vào mương thoát nước gây tắc nghẽn hệ thống; 

- Tránh tập trung các loại nguyên nhiên vật liệu cạnh các tuyến thoát nước để ngăn 

ngừa rơi vật liệu vào đường thoát nước; 

- Thực hiện việc thay thế dầu nhờn, dầu máy, sửa chữa máy móc, phương tiện tại 

các gara sửa chữa để không làm phát sinh dầu mỡ thải trên công trường; 

- Sắp xếp kế hoạch trong xây dựng để thi công các hạng mục chính trong mùa khô 

nhằm tránh và hạn chế nước mưa chảy tràn. 

Ngoài ra, để tránh bị ảnh hưởng đến hướng thoát nước chính của khu vực là khe cạn 

tự nhiên, Chủ dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu thi công san ủi trong phạm vi khu vực dự án, 

không làm thay đổi mặt bằng cao độ địa hình khe cạn, tránh thay đổi hướng thoát tự nhiên. 
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2.1.2 Về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường và chất thải nguy hại:  

a. Đối với CTR sinh hoạt 

- Thực hiện thu gom, phân loại tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 

và các quy định có liên quan. Bố trí 03 thùng đựng rác loại 120L tại khu vực lán trại, 

khu vực thi công để thu gom rác thải hàng ngày. 

- Quy định và nhắc nhở công nhân bỏ rác đúng nơi quy định, tránh vứt rác bừa bãi 

ra môi trường xung quanh. 

- Đối với các loại rác thải có khả năng tận dụng như bìa catton, chai nhựa, vỏ lon, 

vụn sắt... được thu gom , tái sử dụng hoặc bán phế liệu. 

- Đối với rác thải sinh hoạt không có khả năng tái sử dụng, tái chế thì thu gom và 

định kỳ đem đi xử lý. Chủ Dự án sẽ hợp đồng với đội vệ sinh môi trường của xã Vĩnh 

Hoàng để thu gom 1tuần/1lần đưa đi xử lý. 

b. Đối với CTR xây dựng 

- Thực hiện phân loại CTR sinh hoạt và CTR xây dựng. 

- Bố trí bãi lưu giữ bảo đảm yêu cầu vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng xấu đến 

môi trường khu vực. Sau đó chuyển giao với đơn vị có chức năng thu gom, tái chế, tái 

sử dụng hoặc xử lý theo quy định. 

- Đối với các loại chất thải như: chai nhựa, thuỷ tinh, bao bì xi măng, sắt thép vụn... 

sẽ được tận thu hoặc bán cho các đơn vị thu mua phế liệu. 

- Đối với lượng thực bì (cây phi lao, cây bụi): Phần thân gỗ cây có sinh khối lớn 

được cắt, thu gom và bán cho các đơn vị có nhu cầu thu mua. Phần thân nhỏ, cành cây 

sẽ cho người dân sử dụng trong sinh hoạt, phần không sử dụng được sẽ được thu gom 

và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

- Trong quá trình thi công đào đắp sẽ thi công theo hình thức cuốn chiếu, lượng 

đất dư thừa sẽ được lưu chứa tạm thời trong phạm vi dự án trước khi vận chuyển đi tận 

thu theo cấp phép của cơ quan quản lý có thẩm quyền. 

- Đối với các phương tiện vận chuyển đá, vật liệu xây dựng sẽ được phủ bạt để 

giảm đất rơi vãi và giảm phát sinh bụi. 

- Tập trung thi công vào mùa khô, thi công theo hình thức cuốn chiếu hạn chế cuốn 

đất đá xuống các khe suối vào mùa mưa. 

c. Chất thải nguy hại 

Đối với CTNH có tần suất phát sinh không thường xuyên, tuy nhiên, thành phần, 

tính chất rất nguy hại tới môi trường nên cần phải quản lý chặt chẽ. Đặc biệt đối với dầu 

thải từ máy máy móc thiết bị (chỉ phát sinh khi có sự cố cháy nổ, hư hỏng, đối với việc 
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sửa chữa, bảo dưỡng duy tu lớn cho phương tiện, thiết bị thi công sẽ hợp đồng với các 

cơ sở sửa chữa trên địa bàn có đủ năng lực thực hiện.  

Bố trí 02 thùng chuyên dụng chứa CTNH với dung tích 120 lít/thùng đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật để thu gom, lưu giữ tại kho chứa CTNH có diện tích khoảng 8,0 m². Kho 

lưu chứa CTNH có kết cấu đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. CTNH được 

phân loại, phân định, gián nhãn và hợp đồng với đơn vị có đầy đủ năng lực và chức năng 

thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. 

2.1.3. Về bụi, khí thải 

a. Đối với việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị 

Để giảm thiểu các tác động do bụi và khí thải trong quá trình vận chuyển nguyên 

vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị, Chủ dự án và Nhà thầu thi công sẽ áp dụng các biện 

pháp sau đây: 

- Lập phương án thi công, tiến độ thi công, lựa chọn loại phương tiện vận chuyển 

phù hợp. 

- Các xe vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng được che phủ kín bạt khi vận chuyển 

nguyên vật liệu. Khi xe ra khỏi dự án thì kiểm tra bùn đất, tránh bám dính rơi trên đường 

vận chuyển. Chủ dự án bố trí công nhân thường xuyên thu dọn nguyên vật liệu rơi vãi 

trong khu vực thi công và trên tuyến đường vận chuyển. 

- Thực hiện phun ẩm, tưới nước tại các tuyến đường vận chuyển vật liệu (đoạn vào 

khu vực dự án với chiều dài khoảng 1,0km) trong những ngày nắng nóng với tần suất 

tối thiểu 4 lần/ngày. Và tăng tần suất 6 lần/ngày trong những ngày nắng và có gió lớn. 

- Các tài xế lái xe yêu cầu phải có giấy phép lái xe và cần phải chấp thuận luật giao 

thông. Yêu cầu các lái xe không phóng nhanh vượt ẩu, không đổ, dừng xe tại các khu 

vực lề đường. 

- Trường hợp các tuyến vận chuyển bị hư hỏng do việc vận chuyển gây ra, Chủ dự 

án cần yêu cầu nhà thầu thi công nhanh chống khắc phục, sửa chữa các đoạn đường bị 

hư hại. 

- Không sử dụng các phương tiện vận tải vận chuyển quá cũ có khả năng gây ô 

nhiễm; Các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bắt buộc phải có Giấy Chứng nhận 

kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Không vận chuyển nguyên, vật liệu quá 

tải, tránh vận chuyển vào buổi tối và giờ cao điểm, không được phóng nhanh vượt ẩu. 

- Trong trường hợp vật liệu rơi vãi dọc tuyến đường, Chủ dự án yêu cầu nhà thầu 

tiến hành thu dọn sạch sẽ trước khi tiếp tục công việc. 

b. Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ quá trình thi công xây dựng 
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Đối với bụi từ quá trình bốc xúc, san gạt là tác động không thể tránh khỏi, tuy 

nhiên Chủ dự án sẽ giảm thiểu lượng bụi này bằng cách bố trí các máy móc thi công có 

khoảng cách và thời gian hoạt động hợp lý nhằm giảm nồng độ các chất ô nhiễm không 

khí trong công trường làm việc. 

* Giảm thiểu bụi và khí thải từ quá trình san ủi, xây dựng công trình: 

Để giảm thiểu các tác động do bụi và khí thải trong quá trình thi công xây dựng các 

hạng mục công trình, Chủ dự án và Nhà thầu thi công sẽ áp dụng các biện pháp sau đây: 

- Thi công theo hình thức cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục để dễ kiểm soát và 

hạn chế ô nhiễm bụi trên diện rộng. 

- Công nhân thi công xây dựng sẽ được trang bị bảo hộ lao động như: khẩu trang, 

găng tay, mũ, giày... 

- Chỉ sử dụng các phương tiện giao thông đã được đăng kiểm, không sử dụng các 

loại máy móc cũ có khả năng gây ô nhiễm cao. 

- Công nhân thi công sẽ được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. 

* Giảm thiểu ô nhiễm từ quá trình sơn, hàn kim loại 

- Các công đoạn công nghệ trong quá trình thi công xây dựng dự án như phun sơn, 

hàn kim loại, hầu hết được thực hiện ngoài trời. Do đó để giảm thiểu tác động của mùi 

từ quá trình sơn đơn vị chủ dự án sẽ sử dụng các loại sơn sinh thái dễ bay mùi nhanh. 

Công nhân làm việc sẽ được trang bị thiết bị, bảo hộ lao động như khẩu trang, găng tay, 

ủng cao su … 

- Hóa chất được sử dụng trong các hoạt động xây dựng như sơn, dầu mỡ, phụ gia 

… được chứa trong những thùng kín đặt trong khu vực có mái che. Che chắn những nơi 

phát sinh bụi, dùng xe tưới nước để tưới đường. Lên kế hoạch bố trí lưu lượng xe hợp 

lý theo các tuyến vào và các tuyến ra. 

2.1.4. Về tiếng ồn, độ rung:  

- Để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung phát ra trong khu vực Dự án, các máy móc, 

phương tiện vận chuyển phải đảm bảo đúng quy định. Phương tiện giao thông phải có 

giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và BVMT phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ. 

- Bố trí lịch thi công hợp lý, không thi công bằng các thiết bị cơ giới có khả năng gây 

ồn lớn trong thời gian yên tĩnh, tránh thi công vào thời gian từ 18h đến 6h sáng hôm sau. 

- Hạn chế các phương tiện vận chuyển qua các tuyến đường vào giờ cao điểm hay 

vào thời gian nghỉ ngơi của người dân. 

- Không thi công với cường độ lớn, cần phân kỳ giai đoạn thi công hợp lý, tránh 

thi công một lần nhiều hạng mục nhằm giảm sự cộng hưởng của tiếng ồn, độ rung. 
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- Không lập các lán trại, bãi đổ xe, tập trung phương tiện gần các khu vực có dân cư. 

- Các phương tiện vận chuyển phải đảm bảo hoạt động đúng công suất, vận chuyển 

đúng trọng tải quy định. 

- Tiến hành bôi trơn và thay thế các thiết bị hỏng nhằm hạn chế tiếng ồn, độ rung 

phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị. 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân vận hành các máy móc phương 

tiện phát sinh độ ồn cao. 

2.1.5 Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a. Biện pháp giảm thiểu đến hoạt động giao thông 

• Giao thông khu vực 

Chủ Dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau: 

- Bố trí các xe vận chuyển đất, vật liệu ra vào khu vực thi công với mật độ hợp lý, 

không tập trung quá nhiều cùng một lúc để tránh gây ùn tắc, mất an toàn giao thông; 

- Yêu cầu công nhân lái xe chạy đúng tốc độ cho phép, đặc biệt là tại các nút giao 

thông từ khu vực Dự án ra đường liên xã để đảm bảo an toàn giao thông; 

- Có chế tài xử phạt đối với các xe hợp đồng vận chuyển nếu xảy ra vi phạm trong 

quá trình thương thảo hợp đồng; 

- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho lái xe ý thức chấp hành các quy định an 

toàn giao thông, không uống rượu, chở quá tải trọng, lấn đường,...; 

- Đặt biển cảnh báo công trường thi công tại hai đầu Dự án trên tuyến đường tránh 

lũ, có đèn báo hiệu vào ban đêm để cảnh báo cho phương tiện tham gia giao thông, quy 

định tốc độ lưu thông ra vào công trường <5km/h; 

- Thường xuyên cử cán bộ kiểm tra các hạ tầng kỹ thuật giao thông, nhanh chóng 

khắc phục những điểm hư hỏng dẫn đến tai nạn giao thông. 

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển và máy móc thi công đã được đăng kiểm 

theo quy định nhằm hạn chế sự cố hỏng các chi tiết máy móc gây tai nạn giao thông. 

• Hư hỏng tuyến đường 

- Yêu cầu chở đúng tải trọng quy định của phương tiện; 

- Sử dụng xe vận tải ≤10 tấn để đảm bảo hạn chế hư hỏng các tuyến đường. 

- Trong trường hợp gây ra sự cố hư hỏng, nhanh chóng đặt các biển báo hiệu, đèn 

cảnh báo cho người tham gia giao thông, báo cáo với cơ quan quản lý tuyến đường để 

thực hiện phân luồng giao thông, tiến hành công tác hoàn trả nền đường. 

- Cam kết khắc phục, sửa chữa, hoàn trả nền đường theo hiện trạng để đảm bảo 

cho hoạt động giao thông khu vực. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 
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- Có kế hoạch, biện pháp phối hợp với chính quyền địa phương quản lý trật tự, an 

ninh, quản lý hộ khẩu tạm trú của công nhân xây dựng. 

- Đưa ra những quy định nghiêm ngặt với lực lượng thi công về tổ chức, ăn, nghỉ, 

sinh hoạt, tránh phát sinh mâu thuẫn không đáng có giữa công nhân xây dựng với người 

dân gây mất ổn định xã hội và làm giảm tiến độ chung của Dự án. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc thực hiện pháp luật, bảo đảm 

trật tự an ninh và ngăn ngừa các tệ nạn xã hội như cờ bạc và các hoạt động gây mất trật 

tự xã hội trên địa bàn. 

c. Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái  

Việc thực hiện quản lý, xử lý tốt các nguồn chất thải phát sinh và tác động của 

nước mưa chảy tràn như đã trình bày ở các mục trên sẽ giúp tránh hay hạn chế tác động 

của các nguồn thải này đến hệ sinh thái ở khu vực Dự án cũng như hệ sinh thái lân cận 

khu vực. Trong đó, đáng chú ý là việc quản lý để tránh nước mưa chảy tràn cuốn theo 

dầu mỡ xâm nhập xung quanh dự án với công việc chính là che chắn không để nước 

mưa chảy tràn xâm nhập khu vực chứa dầu mỡ, máy móc thi công và thu dọn không để 

dầu mỡ rơi vãi trên nền công trường. 

Thực hiện các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong khu vực thi công. 

d. Phòng ngừa, ứng phó sự cố, rủi ro 

* Sự cố cháy nổ: 

- Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra sự cố cháy rừng do hoạt động thi công 

Dự án, Chủ dự án và các nhà thầu xây dựng sẽ nghiên cứu, bố trí các bếp ăn của công 

nhân ở các khu vực trống, có che chắn cách ly và xa các khu vực dễ cháy nổ như kho 

nhiên liệu. Đồng thời sử dụng các bể chứa nước vừa cung cấp nước sinh hoạt cho công 

nhân vừa đảm bảo công tác chữa cháy khi xảy ra sự cố. 

- Đối với sinh khối thực vật còn sót lại sẽ làm giảm sinh khối bằng cách đốt. Tuy 

nhiên, việc thu gom và đốt sinh khối thực vật sẽ được quản lý chặt chẽ nhằm phòng 

tránh nguy cơ cháy rừng xảy ra. 

- Đối với việc đấu nối đường dây điện vào công trường thi công sẽ giao cho cán 

bộ kỹ thuật có chuyên môn đảm nhiệm nhằm thực hiện các thao tác đấu nối điện đúng 

kỹ thuật và an toàn nhất. 

- Đối với hoạt động sinh hoạt của công nhân sẽ được quản lý bằng các quy định và 

nội quy như không được hút thuốc và vứt tàn thuốc vào những khu vực dễ cháy nổ; sử 

dụng an toàn về điện tránh chập điện do quá tải. 

- Đối với máy móc, động cơ sẽ được bảo trì, kiểm tra định kỳ, không hoạt động 

trong tình trạng quá tải. 
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- Lắp đặt các biển báo cháy, biển cấm lửa, cấm hút thuốc tại các khu vực dễ gây ra 

cháy nổ. Bố trí các thiết bị chữa cháy như bình ôxi, ống nước chữa cháy… 

- Xây dựng nội quy, quy trình về Phòng cháy chữa cháy rừng và yêu cầu công 

nhân, cán bộ phải nghiêm túc thực hiện. 

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ, công nhân giám sát sẽ báo ngay cho chỉ huy công 

trường để kịp thời chỉ đạo, đồng thời thông báo kịp thời cho toàn bộ công nhân và người 

dân khu vực dự án được biết, huy động tất cả các nguồn lực, phương tiện chữa cháy kịp 

thời hạn chế đám cháy, liên lạc với chính quyền địa phương, phòng cảnh sát PCCC và 

y tế để ứng cứu tại chỗ và di dời công nhân ra khỏi vùng nguy hiểm. Trường hợp có 

người bị thương cần sơ cứu khẩn cấp, chủ dự án sẽ bố trí khu vực sơ cứu tạichỗ, trang 

bị đầy đủ các thiết bị y tế cơ bản (bông, gạc, cồn y tế...), công nhân được huấn luyện các 

phương pháp sơ cứu người bị nạn tại chỗ trước liên hệ với trung tâm y tế gần nhất để 

cứu chữa kịp thời. 

* Đối với sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông 

Để hạn chế đến mức thấp nhất do tai nạn xảy ra trong quá trình thi công xây dựng, 

chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện tốt các biện pháp sau: 

- Vật tư, vật liệu phải được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Không được để các vật tư, 

vật liệu và các chướng ngại vật cản trở đường giao thông, đường thoát hiểm, lối ra vào 

chữa cháy. 

- Máy, thiết bị thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được 

kiểm định, đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì mới được phép hoạt 

động trên công trường. Khi hoạt động, máy và thiết bị thi công phải tuân thủ quy trình, 

biện pháp đảm bảo an toàn. 

- Xây dựng nội quy về an toàn lao động và vệ sinh lao động nơi làm việc. 

- Trang bị đầy đủ, đúng chủng loại các phương tiện bảo hộ lao động và thực hiện các 

chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động theo quy định của Nhà nước. 

- Trên công trường cần lắp đặt biển báo, cảnh báo công trường đang thi công xây dựng. 

- Tại cổng chính ra vào phải có sơ đồ tổng mặt bằng công trường, treo nội quy làm 

việc. Các biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn phải được phổ biến và công 

khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm 

trên công trường như đường hào, hố móng, hố ga phải có rào chắn, biển cảnh báo và 

hướng dẫn đề phòng tai nạn. 

- Thường xuyên kiểm tra các đường dây điện tạm thời. 
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- Các loại xe tải tham gia vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị cho 

dự án phải có giấy đăng kiểm, lái xe phải có bằng lái, không chở quá tải trọng cho phép 

và chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. 

- Chạy đúng tốc độ quy định trên các tuyến đường và khu vực trong công trường. 

- Thành lập bộ phận chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để kiểm tra việc thực hiện các 

quy định về an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng trên công trường.  

* Đối với sự cố do mưa bão, lốc xoáy, sạt lở 

Để phòng ngừa sự cố do mưa bão, sạt lở gây nên trong giai đoạn thi công xây dựng, 

Chủ dự án sẽ áp dụng biện pháp như sau: 

- Đối với hạng mục móng của các công trình được thi công gấp rút vào mùa khô. 

- Quá trình thi công móng các hạng mục công trình nếu gặp phải mưa lớn cần phải 

phủ bạt để tránh nước mưa ứ đọng hoặc đào mương dẫn nước mưa thoát ra ngoài. 

* Các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng và hoàn thành trạm 

biến áp 

- Thuê đơn vị có đủ năng lực thi công Trạm biếp áp và hệ thống cấp điện cho toàn 

bộ trang trại. 

- Bố trí cán bộ chuyên trách an toàn để giám sát công việc và hướng dẫn thực hiện 

các biện pháp an toàn khi thi công. 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ cá nhân và dụng cụ thi công. Tất cả dụng cụ phải được 

kiểm tra định kỳ đạt yêu cầu mới được sử dụng 

- Trong thời gian làm việc nghiêm cấm mọi hành vi uống rượu bia và chất kích 

thích trong công trường. 

- Tại mỗi vị trí công tác cần bố trí ít nhất 02 người để đảm bảo an toàn. 

- Sau khi hoàn thành hệ thống phải thực hiện nghiệm thu theo 03 bước gồm: 

+ Bước 1: Nghiệm thu nguội vật tư, thiết bị, khối lượng công trình trước khi đấu 

nối vào hệ thống lưới điện. 

+ Bước 2: Nghiệm thu đóng điện công trình. 

+ Bước 3: Nghiệm thu bàn giao công trình 

2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án 

đi vào vận hành: 

2.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải (bao gồm: các công trình xử lý 

nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp và các loại chất thải lỏng khác): 

* Nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt 

Vấn đề xử lý nước thải từ quá trình sản xuất là điều bắt buộc nhằm hạn chế tối đa 

ô nhiễm môi trường phát sinh từ hoạt động này. Giải pháp được Chủ dự án lựa chọn đó 
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là xử lý nước thải bằng công nghệ vi sinh hữu cơ với 4 ngăn, nước sau xử lý được tái sử 

dụng tuần hoàn 2/3 lượng nước thải, chỉ xả 1/3 lượng nước ở đáy bể ra biển. Lượng 

nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt tại dự án phát sinh khoảng 400,4 m3/ng.đêm. 

* Thuyết minh quy trình: 

- Đối với nước thải sinh hoạt: Lượng nước thải phát sinh hàng ngày của dự án 

khoảng 1,0 m3/ngày.đêm. Dự án tiến hành thu gom, xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn, 

sau đó đưa về bồn tự hoại thông minh để tiếp tục xử lý. 

Tính toán kích thước bể tự hoại như sau: 

Kết cấu của bể tự hoại: 

- Nguyên tắc: không được thấm vào đất, vào nước ngầm 

- Cấu tạo xây dựng bằng bê tông M200. 

- Thể tích bể tự hoại: 

W = 0,75Qth + 4,25 

Qth: Lưu lượng thoát nước vào bể tự hoại 

W = 0,75Qth + 4,25 = 0,75 x 1,0 + 4,25 = 5 m3. 

Dung tích bể tự hoại 5 m3 

Sơ đồ nguyên lý bể tự hoại 3 ngăn như sau: 

 

Hình 4. 1. Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại:  

Nguyên lý làm việc của bể tự hoại đồng thời làm 2 chức năng: lắng và phân huỷ 

yếm khí cặn lắng. Nước thải sau khi qua ngăn 1 để tách cặn sẽ tiếp tục qua ngăn 2 xử lý 

sinh học rồi qua ngăn lắng 3. Cặn lắng được lưu giữ trong bể từ 3-6 tháng, dưới tác động 

của vi sinh vật yếm khí các chất hữu cơ được phân huỷ thành khí CO2, CH4 và các chất 

vô cơ. Nước trong bên trên sẽ chảy vào hệ thống ống thu nước thải chảy về bể tự hoại 

thông minh để tiếp tục xử lý. Bùn lắng dưới đáy được hút định kỳ và thuê đơn vị có 

chức năng vận chuyển đi xử lý. 

Chế phẩm vi sinh được bổ sung định kỳ 15 ngày/lần vào bể tự hoại.  
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Hình 4. 2. Mô phỏng bồn tự hoại thông minh 

Thuyết minh công nghệ:   

Việc xử lý sơ bộ nước thải ngay tại nguồn giúp giảm tải cho hệ thống thu gom, 

tiêu thoát nước. Tránh được hiện tượng tắc nghẽn đường ống. Bên cạnh đó, việc xử lý 

sơ bộ nước thải là tiền đề quan trọng giúp các bước xử lý phía sau đạt được hiệu quả. 

Nước thải từ bể tự hoại 3 ngăn sẽ theo ống dẫn D90 chảy vào ngăn chứa, tại đây 

chất thải thô ban đầu nổi lên trên bề mặt nước, sau 24h đến 48h phân bị phân huỷ bởi 

các VSV kỵ khí được sinh ra trong bồn, các VSV này xử lý các phần chất thải thô sau 

đó phần cặn bị lắng xuống bể chứa. Phần giữa của bể chứa là phần nước đục, phần này 

tràn sang ngăn lọc qua lỗ trên vách ngăn và các khe hở giữa phần vách ngăn và thân 

bồn. Tại ngăn lọc này khi phần nước đục chảy sang sẽ vẫn còn chất thải chưa được phân 

huỷ hoàn toàn nó sẽ bị chặn lại bởi các quả cầu thông mình làm bằng nhựa PE nổi trên 

mặt trong ngăn lọc. 

Quả cầu nhựa thông minh có 2 tác dụng chính: Thứ nhất lọc các chất hữu cơ còn 

sót lại từ ngăn chứa sang ngăn lọc, ngăn không cho chúng chảy ra ngoài; Thứ 2 quả lọc 

này có rất nhiều gờ, tại đây các VSV kỵ khí bám trụ, hoạt động sinh sôi và duy trì sự 

sống bằng cách xử lý các chất hữu cơ còn lại. Sau đó chất không phân huỷ được sẽ bị 

dồn xuống đáy bồn qua các lỗ vách ngăn và thân bồn.  

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2025/BTNMT, cột C sau đó theo đường ống 

PVC D110 xả ra biển cùng nước thải sản xuất.  

- Đối với nước thải sản xuất: Được thu gom thủ công hàng ngày. Sau khi ốc ăn 

xong thì vùi xuống cát, phần thức ăn thừa (đầu cá, xương, vỏ,…) còn lại sẽ nằm trên 

mặt cát. Lượng thức ăn thừa này sẽ được công nhân dùng cây cào cào xuống phía góc 

dưới của bể hướng về lỗ thoát bằng ống PVC D900 sau đó chảy về hố ga bê tông có 
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kích thước DxR = 1,42x0,82(m), nền có cát tự nhiên được lu lèn chặt, gạt phẳng. Ngay 

sau mỗi bể, có thiết kế một túi lưới lọc nhằm mục đích thu lượng thức ăn thừa trong bể, 

còn nước thải thì tiếp tục theo đường ống PVC D200 được bố trí ngầm tại lối đi lại ở 

mỗi nhà nuôi. Tại đây nước thải tiếp tục được thu về bể xử lý đường hệ thống đường 

ống UPVC D300 được bố chạy dọc phía ngoài các nhà nuôi với tổng chiều dài 486m để 

tiếp tục xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra biển.  

- Bể xử lý nước thải công nghệ sinh học: 

+ Ngăn 1: (Bể chứa nước thải) Nước thải từ các hồ nuôi sau khi được qua túi lưới 

lọc lần một được dẫn về ngăn 1 tiếp tục qua túi lưới lọc làm từ vải lưới polyester (lỗ mắt 

50-100µm) đặt ở đầu ống dẫn nước thải vào bể nhằm loại bỏ hoàn toàn các loại rác thô, 

cặn lớn, thức ăn thừa, vỏ ốc chết,…Nước thải chảy qua túi lọc với tốc độ 0,5-1m/phút, 

loại bỏ ngay các hạt rắn lớn (>50µm) như phân ốc, thức ăn thừa, bùn đáy,…Cặn giữ lại 

trong túi được thu gom định kỳ hàng ngày bằng cách thay túi. Nước sau lắng sẽ chảy 

sang ngăn 2.  

+ Ngăn 2: (Bể xử lắng) Tại đây được bố trí các tấm J-Mat (tấm bùi nhùi nhựa tổng 

hợp màu xanh) làm giá thể cho vi sinh vật bám dính phát triển thành màng sinh học 

(biofilm). Tấm J-Mat được xếp chồng lớp (khoảng cách 2-4cm) trong khung cố định, 

tạo môi trường hiếu khí. Vi sinh vật hữu cơ sẽ bám dính và phát triển trên bề mặt sợi J-

Mat, phân hủy chất hữu cơ hòa tan (BOD/COD) thành CO2 và CH4 và nước qua quá 

trình lên men. Lưu lượng nước chảy chậm (thời gian lưu 12-24 giờ), cho phép vi sinh 

tiếp xúc tối đa với các chất ô nhiễm. Định kỳ hàng tháng tấm J-Mat được vệ sinh bằng 

nước sạch để loại bỏ bùn thừa.  

+ Ngăn 3: (Bể lọc) Nước từ ngăn 2 dẫn sang ngăn 3, chứa hạt Kanet – hạt nhựa 

polyethylene hình răng cưa (kích thước 10-25mm, mật độ 0,95g/cm3). Hệ thống trang 

bị máy sục khí đáy bể để tạo bọt khí mịn, hạt Kanet nổi và di chuyển hỗn loạn nhờ dòng 

khí sục, tạo lớp màng sinh học động dày 0,5-1mm trên bề mặt hạt. Vi sinh hiếu khí oxy 

hóa ammoniac (NH₄⁺ → NO₂⁻ → NO₃⁻) và phân hủy chất hữu cơ còn lại thành CO₂, 

H₂O và sinh khối. Thời gian lưu 8-12 giờ, với DO duy trì >4 mg/L nhờ sục khí liên tục. 

Hạt tự làm sạch nhờ va chạm, giảm nhu cầu bảo trì. Bùn hoạt tính lắng nhẹ ở đáy, được 

xả định kỳ (1-2 lần/tuần) thu gom về bể chứa bùn để xử lý.  

+ Ngăn 4: (Bể chứa nước sau xử lý) Nước từ ngăn 3 chảy vào ngăn 4, nước lắng 

tự nhiên 4-6 giờ, sinh khối vi sinh và cặn mịn lắng xuống đáy. Nước sạch nổi lên bề mặt, 

được lấy qua ống thu nổi ở độ sâu 1/3 trên (khoảng 30-40 cm dưới mặt nước). Phần 

nước bề mặt sạch được bơm về hệ thống nuôi (tái sử dụng 2/3 lượng nước) sau khử 

trùng ozon. Phần còn lại (1/3 lượng nước) được xả tự nhiên ra biển qua ống ngầm, đảm 
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bảo pha loãng và không ảnh hưởng môi trường ven biển. Bùn đáy được hút định kỳ 

(hàng tuần), thu gom về bể chứa bùn để xử lý. 

Hình 4. 3. Phối cảnh toàn bộ hệ thống xử lý nước thải của Dự án 

* Tính toán kích thước hệ thống và đánh giá hiệu quả xử lý nước thải: 

Tổng lượng nước thải từ quá trình nuôi ốc hương của Dự án trong giai đoạn hoạt 

động là 399,4 m3/ng.đ và chọn hệ số điều hòa k = 1,2. Như vậy, lưu lượng ngày lớn nhất 

Qmax = (399,4 m3/ng.đ × 1,2)/2 = 240 m3/ng.đ. 

Dự án sẽ xây dựng 2 bể xử lý nước thải với công suất 240m3/ngày.đêm, tổng công 

suất 480 m3/ngày.đêm  = 20 m3/h = 0,005 m3/s. 

Bảng 4. 20. Thông số thiết kế bể xử lý nước thải sản xuất 
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STT Hạng mục Thông số thiết kế 

1 
Bể chứa nước 

thải   

- Thời gian lưu nước: 6h 

- Thể tích: 158 m3, BTCT, tường gạch đặc D220, mặt 

trong chống thấm sika 2 thành phần 

- Gồm 01 bể, kích thước: (DxRxH): (14,56x7,28x1,49) m 

1 Bể lắng 

- Thời gian lưu nước: 24h 

- Thể tích: 51,85 m3, BTCT, tường gạch đặc D220, mặt 

trong chống thấm sika 2 thành phần 

- Kích thước bể : (DxHxC): (7,28 x 4,78 x1,49) m 

4 Bể lọc  

- Thời gian lưu nước: 12h 

- Thể tích: 51,85 m3, BTCT, tường gạch đặc D220, mặt 

trong chống thấm sika 2 thành phần 

- Kích thước bể : (DxHxC): (7,28 x 4,78 x1,49) m 

5 
Bể chứa nước đã 

xử lý 

- Thời gian lưu nước: 6h 

- Thể tích: 51,85 m3, BTCT, tường gạch đặc D220, mặt 

trong chống thấm sika 2 thành phần 

- Kích thước bể : (DxHxC): (7,28 x 4,78 x1,49) m 

15 Bể chứa bùn - Kích thước (DxRxH): (3,5 × 3 × 2,0) m 

Ghi chú:  

+ Thời gian lưu nước trong các bể: Thời gian lưu nước được lựa chọn phù hợp 

với nhiệm vụ chính của từng bể, tuy nhiên, thời gian lưu nước càng lớn thì hiệu quả xử 

lý nước thải càng cao.  

+ Thời gian lưu tại các bể trong hệ thống xử lý được tham khảo tại Tài liệu: Xử lý 

nước thải công nghiệp, TS Trịnh Xuân Lai, NXB Xây dựng, Hà Nội 2009). 

- Lượng Clo hoạt tính cần thiết để khử trùng nước thải được tính theo công 

thức: (Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, Tính toán thiết kế công trình- Lâm 

Minh Triết)  

m= (a*Q)/1000 = 3x3,67/1000 = 0,011 (kg/h) 

Trong đó: 

- Q: Lưu lượng tính toán của nước thải, Q = 20 (m3/h) 

- a: Liều lượng Clo hoạt tính trong Clo nước lấy theo điều 6.20.3-TCXD-51-84, 

nước thải sau khi xử lý sinh học hoàn toàn, a = 3. 

Vậy lượng Clo dùng cho 1 ngày là: m = 0,06 (kg/ngày) = 1,8 (kg/tháng)  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Nuôi ốc hương tuần hoàn trong nhà 

 

Chủ dự án: Nhà đầu tư Trần Nam Khánh             81 

 

Như vậy, với công nghệ xử lý nước thải áp dụng tại dự án sẽ làm giảm thiểu nồng 

độ các chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng, giảm các vi sinh vật gây bệnh và đảm bảo theo 

QCVN 40:2025/BTNMT, cột C một phần được tái sử dụng tuần hoàn nước cho quá 

trình sản xuất của dự án, phần còn lại được xả ra biển ở khu vực của Dự án. Tọa độ vị 

trí xả nước thải: X = 1.898.682; Y = 711.716. 

* Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn không phải là nước thải, do vậy, Chủ dự án không tiến hành 

xử lý mà chỉ xây dựng hệ thống thu gom nước mưa đối với các hạng mục công trình và 

đường nội bộ sau đó thoát trực tiếp ra môi trường. Dự án sẽ xây dựng các cống D500mm, 

hệ thống ống dẫn được bố trí dọc theo tuyến đường nội bộ của dự án với tổng chiều dài là 

1.100m, bố trí 36 hố ga để lắng các tạp chất trước khi chảy hố lắng 5 x 3 x 1,5 (m) rồi thoát 

về vùng trũng thấp. Với việc dự án xây dựng hệ thống thu gom nước mưa cộng với cos 

địa hình khu vực đồi núi nên không có các khu vực trũng nên khi có mưa lớn sẽ không 

gây ngập úng tại các khu vực nhất định. 

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng biệt so với hệ thống thoát nước thải để 

hạn chế nước mưa chảy tràn xâm nhập vào hệ thống thoát nước thải gây quá tải hệ thống 

xử lý nước thải. 

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp như: 

- Khu vực sân bãi thường xuyên được dọn vệ sinh sạch sẽ, không để vương vãi rác 

thải trong quá trình hoạt động. 

- Rác và bùn cát đất lắng được nạo vét thường xuyên. 

2.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

* Đối với bụi, khí thải từ khu vực sân đường nội bộ:  

- Thực tế lượng khí thải của phương tiện vận chuyển trong khu vực dự án là không 

đáng kể chủ yếu là các xe chuyển thức ăn về kho chứa thức ăn. 

- Mặt khác đây là dạng nguồn thải phân tán, phát thải lưu lượng nhỏ, không liên 

tục và phân bố trên mặt thoáng rộng nên khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí 

không đáng kể. Đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu: 

+ Các xe vận chuyển ốc hương đến nơi tiêu thụ đậu tại đúng vị trí được quy định; 

+ Bố trí một cách hợp lý hệ thống cây xanh, thảm cỏ xung quanh Dự án để giảm 

thiểu khả năng phát tán của bụi và tiếng ồn. Tăng cường trồng cây xanh và thảm cỏ để 

tạo cảnh quan thân thiện môi trường; 

+ Phun ẩm các tuyến đường tiếp giáp với dự án vào các ngày nắng nóng để hạn 

chế phát sinh bụi; 
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* Biện pháp xử lý mùi, khí thải phát sinh từ quá trình sục khí của hệ thống xử lý 

nước thải 

 - Tối ưu hóa bể sục khí hiếu khí:  

+ Đảm bảo DO ≥ 2 mg/l, duy trì quá trình hiếu khí ổn định. 

+ Bảo dưỡng máy thổi khí, đĩa phân phối khí định kỳ. 

+ Bổ sung vi sinh chuyên xử lý N, P và chất hữu cơ cao. 

- Bổ sung chế phẩm khử mùi:  

+ Rải hoặc phun vi sinh xử lý mùi lên bề mặt bể, đường ống thu khí. 

+ Sử dụng các dòng EM gốc, vi sinh khử H₂S/NH₃ thương mại. 

- Trồng dải cây chắn gió quanh trang trại giúp giảm phát tán mùi. 

2.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm: rác thải sinh 

hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại): 

Bảng 4. 21. Biện pháp xử lý CTR và CTNH 

Loại chất thải 
Tần suất 

thu gom 
Biện pháp xử lý 

CTR sinh hoạt 
Hàng 

ngày 

- Thu gom, phân loại, lưu trữ theo đúng quy định vào các 

thùng chứa có nắp đậy (10 thùng loại 120L) và lưu chứa 

tại Khu tập kết rác sinh hoạt; 

- Đối với các loại rác thải có khả năng tái chế như vỏ lon, 

chai, các loại giấy... sẽ được thu gom riêng để bán cho các 

đơn vị thu mua làm vật liệu tái chế; 

- Đối với các loại rác không tái chế được có khả năng gây 

mùi hôi như thức ăn thừa, trái cây, bao nilon hợp đồng với 

đội vệ sinh môi trường của xã 1tuần/lần. 

CTR 

sản 

xuất 

Thức ăn thừa  
Hàng 

ngày 

- Thức ăn thừa được thu gom riêng tại hố ga ở mỗi khu 

vực hồ nuôi với khối lượng chiếm 30% tổng lượng thức 

ăn đưa vào, sau đó đưa về kho đông để bán cho bên làm 

thức ăn viên công nghiệp.   

Bùn từ hệ 

thống xử lý 

02 

lần/năm 

Thu gom, lưu chứa tại bể chứa bùn và phân định bùn thải 

theo QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý 

nước để đưa ra phương án xử lý. hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 
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Loại chất thải 
Tần suất 

thu gom 
Biện pháp xử lý 

CTNH 
Hàng 

ngày 

- Thu gom, phân loại theo quy định; 

- Lưu trữ trong các thùng chứa (03 thùng loại 120L), đặt 

trong kho chứa chất thải nguy hại có mái che diện tích 

15m2, đặt biển báo CTNH trước cửa kho. 

- Hợp đồng với đơn vị có năng lực thu gom (01 năm/lần). 

- Trang trại sẽ thực hiện thu gom, phân loại và xử lý theo hướng dẫn của Luật Bảo 

vệ môi trường 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

- Đối với bùn thải từ bể phốt: Định kỳ 02 lần/năm hợp đồng với đơn vị có chức 

năng để thu gom, xử lý theo đúng quy định. 

- Đối với CTNH là bóng đén huỳnh quang, hộp mực in thải, dầu thải từ máy phát 

điện, giẻ lau dính dầu,... được cho vào thùng chứa ngay sau khi sử dụng, không vứt bỏ 

ra ngoài. Thùng chứa được dán nhãn CTNH và được lưu chứa trong Kho chứa chất thải 

nguy hại sẽ tiến hành thu gom, xử lý theo quy định hoặc Hợp đồng với đơn vị có chức 

năng (Dự kiến sẽ hợp đồng với Công ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama Quảng 

Ngãi) thu gom xử lý theo định kỳ. 

2.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

a. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung 

- Đối với tiếng ồn của phương tiện giao thông và các thiết bị trong quá trình sản 

xuất sẽ được áp dụng các biện pháp quản lý nội vi như sau: 

+ Sử dụng các loại thiết bị ít gây ồn và rung, lắp ráp đúng quy trình kỹ thuật; 

thường xuyên theo dõi, bảo trì, kiểm tra độ mòn chi tiết của thiết bị, định kỳ tra dầu bôi 

trơn, thay các chi tiết hư hỏng.. 

+ Không nổ máy trong quá trình bốc dỡ hàng hóa, sản phẩm. 

- Lắp đặt máy phát điện đúng quy trình kỹ thuật để giảm ồn, chống rung. 

b. Giảm thiểu tác động do dịch bệnh 

- Thả giống đúng kích cỡ (theo khuyến cáo, kích cỡ giống tối thiểu đạt 8.000 – 

10.000 con/kg. Mật độ thả thích hợp 500 – 1.000 con/m2) 

- Thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường như pH, độ mặn, oxy hòa tan. Đặc 

biệt chú ý yếu tố nhiệt độ và độ mặn.  

- Khi có biểu hiện ốc kén ăn và chết rải rác, cần nhặt hay sàng lọc số ốc này. Không 

nên vứt bừa bãi ở khu vực vùng nuôi sẽ ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường nước 

trong khu vực.  
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- Thường xuyên kiểm tra vệ sinh bể nuôi, nền đáy trong suốt quá trình nuôi. Sau 

mỗi đợt nuôi cần cải tạo suốt quá trình nuôi. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động đến nguồn nước ngầm 

Chủ dự án sẽ lập các thủ tục để được cấp quyền khai thác nước ngầm trong khu 

vực dự án theo quy định tại Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/2/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, sẽ sử dụng nước tiết kiệm tối đa ở các công 

đoạn có thể, nhằm hạn chế sử dụng nước ngầm, giảm sự hao hụt nhanh chóng nguồn 

nước ngầm trong khu vực.  

d. Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội, hệ sinh thái 

- Quá trình vận chuyển thức ăn tới dự án và xuất bán ốc hương sẽ không được chở 

quá tải trọng so với sức chịu tải của mặt đường để hạn chế làm hư hỏng đường giao 

thông, đặc biệt là tuyến đường liên thôn.  

- Chủ dự án sẽ yêu cầu sẽ lựa chọn các cơ sở cung cấp thức ăn có uy tín để sử dụng 

trong nuôi ốc hương tại dự án. 

- Nghiêm túc áp dụng các biện pháp kiểm soát ô nhiễm, xử lý chất thải đã nêu trên 

để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, lây lan dịch bệnh. 

- Thực hiện các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời gian dự án đi vào 

hoạt động. 

2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

a. Đối với sự cố cháy nổ 

Cháy nổ có thể xảy ra từ rất nhiều nguyên nhân, để phòng tránh sự cố cháy nổ, 

Chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp sau: 

- Dự án thiết kế hệ thống PCCC về mặt kiến trúc, công trình xây dựng và các hạng 

mục cấp nước chữa cháy, chống sét theo đúng yêu cầu và quy định của các cơ quan quản 

lý chức năng.  

- Đường nội bộ đảm bảo phương tiện cứu hoả có thể đến được tất cả các vị trí nhỏ 

nhất trong từng khu vực của dự án, đảm bảo nước phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa có 

thể khống chế được lửa phát sinh ở bất kỳ vị trí nào trong các kho, nhà nuôi. Kho cũng 

được bố trí cửa thông gió và tường cách ly để tránh tình trạng cháy lan theo tường hoặc 

theo mái.  

- Bố trí các vật liệu cứu hỏa, bao gồm bình CO2, cát. Những vật liệu này được đặt 

tại các vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng. Các phương tiện phòng chống cháy 

luôn được kiểm tra thường xuyên và luôn ở trong tình trạng sẵn sàng.  
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- Thiết kế hệ thống dẫn điện theo đúng quy định an toàn, thành lập tổ kiểm tra, bảo 

vệ hệ thống mạng lưới dẫn điện. Từ đó, sẽ giảm thiểu được sự cố cháy do chập điện, 

phóng điện xảy ra. 

- Phối hợp với Công an PCCC để tổ chức tập huấn PCCC định kỳ hàng năm cho 

toàn bộ nhân viên trong trại. 

- Khi sự cố cháy nổ xảy ra, Chủ dự án thông báo kịp thời cho toàn bộ CBCNV 

trong dự án biết, sử dụng các phương tiện chữa cháy đã được trang bị kịp thời dập tắt 

hoặc hạn chế đến mức thấp nhất đám cháy, liên lạc với phòng cảnh sát PCCC và y tế để 

ứng cứu tại chỗ và di dời công nhân ra khỏi vùng nguy hiểm. 

b. Đối với sự cố tai nạn lao động 

Để phòng ngừa và giảm thiểu sự cố do tai nạn lao động có thể xảy ra đối với 

CBCNV làm việc trong dự án, một số biện pháp sau sẽ được thực hiện: 

- Tổ chức tập huấn an toàn lao động cho toàn bộ công nhân sau khi được tuyển 

dụng để có những phương án kịp thời ứng cứu nạn nhân khi có sự cố xảy ra; 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho CBCNV như khẩu trang, găng tay, 

mũ, giày… đồng thời giám sát, nhắc nhở công nhân phải mang theo bảo hộ lao động khi 

làm việc; 

- Thường xuyên và định kỳ khám sức khoẻ cho công nhân ít nhất 2 lần/năm theo 

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ 

lao động;  

c. Đối với sự cố mưa bão, ngập úng cục bộ 

Để phòng chống các thiệt hại do sự cố do mưa bão, ngập úng cục bộ gây nên Chủ 

Dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Thiết kế, xây dựng, gia cố các hạng mục công trình kiên cố, chịu được sức gió mạnh. 

- Toàn bộ lượng nước mưa bên ngoài khu vực Dự án tại các vị trí không liên quan 

đến chất thải đểu được dẫn dòng bằng các mương dẫn bằng đất hoặc bê tông, có độ dốc 

lớn, thoát ra khu vực xung quanh nhanh chóng, tránh ngập úng cục bộ. 

- Trước khi có mưa bão xảy ra, Chủ dự án sẽ thông báo kịp thời và có những 

phương án ứng cứu các sự cố có thể xảy ra.  

- Chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, thiết bị để phối hợp với các ban ngành liên 

quan khác ứng phó, khắc phục trước và sau mưa bão. 

- Khi có sự cố mưa bão xảy ra, Chủ dự án cần sơ tán công nhân ra khỏi khu vực 

nguy hiểm, sử dụng các trang thiết bị và nhân lực tại chỗ để khống chế các sự cố, đồng 
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thời thông báo cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tỉnh, 

các ban ngành liên quan để kịp thời ứng cứu, xử lý sự cố xảy ra. 

d. Đối với sự cố về hư hỏng hệ thống xử lý nước thải, khí thải và khu lưu giữ 

CTR, CTNH 

* Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu chứa CTR, CTNH:  

- Khu lưu giữ chất thải được thiết kế, xây dựng đảm bảo phòng cháy, chữa cháy 

theo quy định. 

- Quản lý việc thu gom và xử lý CTR, CTNH đảm bảo theo quy định tránh gây ảnh 

hưởng đến môi trường xung quanh. 

* Đối với sự cố về hệ thống xử lý nước thải: 

- Bố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải giám sát vận hành 

hàng ngày, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập cho hệ 

thống xử lý nước thải của Dự án. 

- Thường xuyên kiểm soát thông số nước thải đầu vào. Nếu lưu lượng và chất 

lượng nước thải đầu vào tăng đáng kể (quá 10%) thì phải điều chỉnh các thông số vận 

hành và kiểm soát lại việc xả thải của dự án. 

- Có hệ thống kiểm tra Ph và châm hóa chất tự động để điều chỉnh Ph phù hợp với 

hoạt động của vi sinh vật.  

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành và bảo dưỡng các thiết bị máy móc của 

hệ thống xử lý, đảm bảo hệ thống xử lý vận hành đúng công suất. 

- Kiểm soát tốc độ nước dâng trong bể nhằm đảm bảo đúng kỹ thuật để tránh làm 

bùn trôi ra khỏi bể hoặc vi sinh bị quá tải.  

- Thường xuyên kiểm soát nồng độ hữu cơ đầu vào để không bị quá tải.  

- Thường xuyên kiểm tra bùn trong bể, nếu lớp bùn cao hơn thiết kế thì cần rút bùn 

ra bể chứa bùn. Kiểm tra thường xuyên hoạt động của bơm bùn để có thể sớm phát hiện 

sự cố, vệ sinh bơm thường xuyên và bảo quản bơm. Kiểm tra ống dẫn bùn, thông nghẹt. 

Cần có bơm dự trong trong trường hợp chờ sửa chữa. 

- Bố trí máy phát điện dự phòng để cấp điện kịp thời cho hệ thống xử lý hoạt động. 

- Chuẩn bị các bộ phận, thiết bị dự phòng đối với các bộ phận, thiết bị dễ hư hỏng 

để kịp thời thay thế khi gặp sự cố hư hỏng thiết bị. 

- Lắp đặt hệ thống van chặn tại các bể của hệ thống xử lý nước thải tập trung để 

đảm bảo thời gian lưu nước tối đa trong trường hợp xảy ra sự cố xử lý nước thải. 

* Sự cố hư hỏng máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải 

Đây là loại sự cố thường gặp nhất trong các loại sự cố đối với hệ thống XLNT hoạt 

động liên tục. Chính vì vậy các sự cố này cần được khắc phục kịp thời, tránh tình trạng 
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phải dừng hoạt động. Quy trình ứng phó như sau: 

Bước 1: Phát hiện sự cố 

Sự cố sẽ được phát hiện thông qua quan trắc chất lượng nước thải tại phòng thí 

nghiệm của Nhà máy và việc kiểm tra vận hành hàng ngày của nhân viên vận hành. 

Bước 2: Thông báo 

Ngay khi phát hiện sự cố, nhân viên sẽ thông báo đến quản lý trực tiếp và ban lãnh 

đạo thông qua các kênh như: Báo cáo trực tiếp hoặc thông qua điện thoại… một cách 

nhanh nhất để đảm bảo sự cố không gây tác hại nghiêm trọng. Đồng thời, thực hiện các 

biện pháp ứng phó ở mức cá nhân để giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của sự cố. 

Bước 3: Xem xét 

Khi nhận được thông báo về sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, quản lý trực 

tiếp phải xem xét, đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự cố và triển khai các biện pháp 

ứng phó. Tùy vào trường hợp cụ thể, nếu sự cố ngoài khả năng ứng phó của nhà máy 

quản lý trực tiếp phải báo cáo cho Ban lãnh đạo để được hỗ trợ nguồn lực ứng phó sự 

cố. Ngoài ra, nếu sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty thì Công ty phải thông 

báo với các cơ quan quản lý địa phương để cùng phối hợp nguồn lực xử lý. 

Bảng 4. 22. Quy trình ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải  

Người thực hiện Các bước thực hiện 

Nhân viên vận hành 
 

Nhân viên vận hành phát hiện sự cố 

Lãnh đạo, quản lý trực tiếp 

Nhân viên vận hành được phân 

công 

Nhân viên vận hành được phân 

công 

Lãnh đạo, quản lý trực tiếp 

Phát hiện sự cố 

Thông báo 

Xem xét 

Hành động ứng phó 

Khắc phục sự cố 

Kiểm tra 

Lưu kết quả 

Kết thúc 
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Các bộ phận liên quan 

Bước 4: Hành động ứng phó 

Sau quá trình xem xét xác định nguyên nhân, mức độ nghiêm trọng của sự cố, quản 

lý trực tiếp sẽ phân công nhân viên vận hành triển khai các biện pháp ứng phó sự cố dựa 

trên các kịch bản kế hoạch ứng phó sự cố của nhà máy. Đối với các sự cố nghiêm trọng 

sẽ cần có sự chỉ đạo và hỗ trợ trực tiếp từ Ban lãnh đạo hoặc cơ quan quản lý địa phương 

để đảm bảo sự cố được xử lý hiệu quả, tránh gây hậu quả nghiêm trọng đến môi trường. 

Bước 5: Khắc phục sự cố 

Nhân viên vận hành được phân công, đội ứng phó và các đơn vị liên quan khẩn 

trương, nhanh chóng thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố theo kế hoạch. 

Bước 6: Kiểm tra 

Sau khi sự cố đã được khắc phục hệ thống hoạt động trở lại, Ban lãnh đạo hoặc bộ 

phận quản lý trực tiếp cần kiểm tra lại một lần nữa nhằm đảm bảo hệ thống đã đạt yêu 

cầu. Nếu chưa đảm bảo hoặc sự cố chưa được khắc phục hoàn toàn, xem xét và trở lại 

bước 5. 

Bước 7: Lưu hồ sơ 

Hồ sơ cần được các bộ phân liên quan lưu lại và cập nhật vào phương án phòng ngừa 

sự cố hướng dẫn cho nhân viên vận hành để không lặp lại các sự cố tương tự xảy ra. 

e. Đối với sự cố về thiên tai: bão, lũ, sạt lở đất 

Để đảm bảo khả năng vận hành tốt sau khi Dự án đi vào hoạt động, chủ dự án sẽ 

hợp đồng với tư vấn khảo sát kỹ địa hình, địa mạo, địa chất khu vực dự án, nhằm hạn 

chế đến mức thấp nhất việc sạt lở đất trong quá trình vận hành dự án. Quá trình thi công 

dự án đảm bảo thực hiện đúng theo bản vẽ thiết kế, công tác móng đảm bảo đúng theo 

các báo cáo về khảo sát địa chất và các quy định, đảm bảo sự vững chắc công trình trong 

mùa mưa bão. 

f. Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

- Chủ dự án sẽ bố trí 01 người được đào tạo về kiến thức môi trường và vận hành 

hệ thống XLNT để thực hiện công tác BVMT tại Dự án theo quy định của pháp luật.  

- Giám sát, kiểm tra, định kỳ báo cáo công tác BVMT. 

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về BVMT cho cán bộ 

công nhân viên Dự án. 

- Đảm bảo thực hiện dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. 

- Quản lý về việc xả nước thải đảm bảo theo quy định. 
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- Quản lý việc thu gom và xử lý CTR, CTNH đảm bảo theo quy định tránh gây ảnh 

hưởng đến môi trường xung quanh. 

- Quản lý việc vận hành hệ thống XLNT tập trung, có báo cáo giám sát định kỳ 

gửi đến đơn vị quản lý theo quy định. 

- Xây dựng các bản kế hoạch ứng phó sự cố, tiến hành tập huấn định kỳ cho cán 

bộ quản lý môi trường cũng như toàn bộ công nhân, bảo vệ… để các CBCNV hiểu hơn 

về sự nguy hiểm của các sự cố, tính chất của các sự cố và đưa ra các phương án ứng phó 

với sự cố hiệu quả. 

- Hợp đồng, phối hợp với nhà thầu thi công hệ thống XLNT tiến hành bảo dưỡng, 

bảo trì hệ thống định kỳ- Mô tả chi tiết từng công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự 

cố môi trường đối với nước thải trong quá trình vận hành thử nghiệm và trong quá trình 

hoạt động (nếu có), trong đó phải làm rõ quy mô, công suất, quy trình vận hành và các 

thông số kỹ thuật cơ bản của công trình; 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Trong giai đoạn chuẩn bị thi công, Chủ dự án khi ký hợp đồng thi công xây dựng 

với các nhà thầu, sẽ có các điều khoản để đảm bảo rằng Nhà thầu sẽ thực thi các biện 

pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng đã đề ra trong 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án.  

Trong giai đoạn hoạt động, Chủ dự án sẽ bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi và 

cán bộ trực tiếp thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong suốt quá trình hoạt động. 

Dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và tổ chức, bộ 

máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường được tóm tắt như sau: 

3.1.  Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án và kế hoạch 

xây lắp 

Bảng 4. 23. Dự kiến kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Giai 

đoạn 

dự án 

Công trình, biện pháp 

BVMT 

Kinh phí 

(1.000 đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

Tổ chức 

thực 

hiện 

Cơ 

quan 

giám 

sát 

Thi 

công 

Bụi, khí thải phát sinh: Phun, 

tưới nước giảm bụi. Tần suất 

tối thiểu 2 lần/ngày tại đường 

dân sinh vào khu vực Dự án 

1.000/ngày 

Sáng từ 

8h – 10h 

và chiều 

từ 13h – 

15h 

Chủ dự 

án và 

Nhà 

thầu 

Chủ dự 

án 
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Giai 

đoạn 

dự án 

Công trình, biện pháp 

BVMT 

Kinh phí 

(1.000 đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

Tổ chức 

thực 

hiện 

Cơ 

quan 

giám 

sát 

Nước thải sinh hoạt: Sử dụng 

nhà vệ sinh di động 

10.000/nhà vệ 

sinh 

Năm 2025 

Hệ thống thu gom, thoát nước 

mưa: Kích thước B x H = (0,7 

x 0,5) m, với tổng chiều dài là 

1.100m, bố trí 36;  

200.000 

CTR sinh hoạt: Trang bị 05 

thùng đựng rác loại 120L, bố 

trí tại các khu vực xây dựng 

lán trại 

1.000/thùng 

Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

Nước thải sinh hoạt:  

+ Xây dựng bể tự hoại 3 ngăn, 

thể tích 5m3 

+ Xây dựng bồn tự hoại thông 

minh công suất 2m3/ngày.đêm 

30.000/bể 

Trong 

suốt quá 

trình hoạt 

động 

Chủ dự 

án  

Chủ dự 

án 

- Bụi và khí thải từ phương 

tiện giao thông 

+ Trồng cây xanh; 

+ Trang bị 02 bộ bảo 

hộ/năm/công nhân: khẩu 

trang, mũ, giày, áo quần bảo 

hộ... 

- 50.000/cây xanh 

- 1.000/bộ 
 

- Nước thải chăn nuôi: 

+ Xây dựng bể XLNT phát 

sinh với công suất 480 

m3/ng.đ. Nước thải sau xử lý 

đạt quy chuẩn QCVN 

40:2025/BTNMT, cột C. 

10.000.000/HTXL 

nước thải 
Năm 2026 

Chủ dự 

án 
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Giai 

đoạn 

dự án 

Công trình, biện pháp 

BVMT 

Kinh phí 

(1.000 đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

Tổ chức 

thực 

hiện 

Cơ 

quan 

giám 

sát 

- CTR sinh hoạt: 

+ Mua bổ sung thêm 02 thùng 

đựng CTR thùng loại 120L; 

+ Hợp đồng với đơn vị thu 

gom, xử lý; 

- CTR thông thường (bao bì 

đựng thức ăn): Lưu chứa vào 

kho có diện tích 15m2;  

- 1.000/thùng 

- 1.000/tháng 

Trong 

suốt quá 

trình nuôi 

Chủ dự 

án và 

Đơn vị 

thu gom  

 

- CTNH: 

+ Trang bị thêm 04 thùng 

đựng loại 60L; 

+ Xây dựng kho chứa CTNH 

ở dự án với diện tích 5m2 

+ Định kỳ hợp đồng với Đơn 

vị có chức năng thu gom, xử 

lý  

- 1.000/thùng 

- 20.000/kho chứa 

CTNH 

Trong 

suốt quá 

trình nuôi 

Chủ dự 

án và 

Đơn vị 

quản lý 

CTNH 

Chủ dự 

án 

- CTR từ thức ăn thừa 

+ Thu gom, chứa vào 2 kho 

đông lạnh bằng contener 

10.000/contener Năm 2026 

Chủ dự 

án 

Chủ dự 

án 

- CTR từ bao bì thức ăn 

+ Thu gom, phân loại, tái sử 

dụng 

+ Xây dựng kho chứa CTR ở 

dự án với diện tích 15m2 

15.000/kho chứa 

CTR 

Trong 

suốt quá 

trình nuôi 

Chủ dự 

án 
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Giai 

đoạn 

dự án 

Công trình, biện pháp 

BVMT 

Kinh phí 

(1.000 đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

Tổ chức 

thực 

hiện 

Cơ 

quan 

giám 

sát 

Trang bị đầy đủ tất cả các 

phương tiện bảo hộ lao động 

cho 10 công nhân như áo 

quần, nút tai, găng tay, mũ, 

giày...(02bộ/côngnhân/năm)  

1.000/bộ 
Đầu mỗi 

vụ nuôi 
Chủ dự 

án  

Chủ dự 

án 

Kinh phí ứng phó sự cố 250.000 

Trong 

suốt quá 

trình nuôi 

3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

* Trong giai đoạn xây dựng: 

Chủ dự án phối hợp với các đơn vị thi công để lập Đội quản lý môi trường trong 

thi công của Dự án và bố trí nhân lực quản lý thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

như sau: 

+ Chủ dự án cử một thành viên là Trưởng đội, trực tiếp quản lý đội; 

+ Đội trưởng và một cán bộ kỹ thuật của đơn vị thi công được phân công trách 

nhiệm giám sát, quản lý trực tiếp việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của 

cán bộ, công nhân thi công và báo cáo trực tiếp lên Chủ dự án. 

+ Các lao động khác là một thành viên có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo 

vệ môi trường trong hoạt động thi công xây dựng cũng như các hoạt động khác mà Đội 

trưởng giao phó. 

* Trong giai đoạn hoạt động: 

Chủ dự án ngoài phụ trách chung liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của dự án thì còn phụ trách cả vấn đề môi trường, phụ trách trực tiếp 1 kỹ sư chăn nuôi 

kiêm nhiệm công tác đảm bảo môi trường.  

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: 

Các đánh giá trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án được xây 

dựng trên cơ sở các thông tin thu thập từ quá trình điều tra, khảo sát thực tế tại khu vực 

Dự án, các thông tin từ báo cáo Nghiên cứu khả thi, báo cáo tình hình phát triển kinh tế 

xã hội của địa phương, các số liệu phân tích hiện trạng môi trường tại phòng thí nghiệm 

và các nguồn tài liệu liên quan khác có mức độ tin cậy cao. 
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Trong quá trình đánh giá tác động, báo cáo đã thể hiện cụ thể hóa từng nguồn gây 

tác động và từng đối tượng bị tác động. Đa số các tác động đều được đánh giá một cách 

cụ thể về mức độ, quy mô không gian và thời gian. Cụ thể:  

Mức độ tin cậy của các phương pháp được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 24. Nhận xét về mức độ tin cậy của các phương pháp 

TT Nội dung đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 

Nhận xét mức độ chi tiết 

và độ tin cậy của đánh giá 

I Giai đoạn xây dựng   

1 

Đánh giá, dự báo tác 

động đến môi trường 

không khí 

- Phương pháp tính 

toán khả năng lan 

truyền chất thải trong 

môi trường không 

khí như: phương 

pháp Sutton 

- Nhận xét: Các số liệu, hệ số sử 

dụng tính toán được lựa chọn dựa 

trên thông số thiết kế, khối lượng 

thi công của Dự án và điều kiện 

tự nhiên khu vực Dự án. Phương 

pháp được công nhận và sử dụng 

rộng rãi. 

- Độ tin cậy: Cao 

2 

Đánh giá, dự báo tác 

động đến môi trường 

nước 

- Phương pháp đánh 

giá nhanh 

- Nhận xét: Đánh giá dựa trên kết 

quả tính toán theo hệ số ô nhiễm 

do Tổ chức Y tế Thế giới thiết lập 

chưa thực sự phù hợp với điều 

kiện tại khu vực Dự án. 

- Độ tin cậy: khá 

3 
Đánh giá, dự báo tác 

động do CTR, CTNH 

- Phương pháp đánh 

giá nhanh 

- Phương pháp thống 

kê và liệt kê 

- Nhận xét: Đánh giá chưa thực sự 

phù hợp với điều kiện tại khu vực 

Dự án; các bảng số liệu liệt kê chỉ 

đánh giá ở mức bán định lượng. 

- Độ tin cậy: khá 

4 

Đánh giá, dự báo tác 

động đến kinh tế - xã 

hội 

- Phương pháp liệt kê 

- Phương pháp điều 

tra xã hội học 

- Phương pháp bản 

đồ 

- Nhận xét: Đã định lượng các đối 

tượng bị ảnh hưởng. 

- Độ tin cậy: Khá 

5 
Đánh giá dự báo tác 

động đến hệ sinh thái 

- Phương pháp khảo 

sát thực địa 

- Nhận xét: Công tác điều tra sinh 

thái ở mức độ sơ bộ và đánh giá 
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TT Nội dung đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 

Nhận xét mức độ chi tiết 

và độ tin cậy của đánh giá 

- Phương pháp điều 

tra xã hội học 

- Phương pháp kế 

thừa 

- Phương pháp bản 

đồ 

nhanh tại một số vị trí đặc trưng 

khu vực 

- Độ tin cậy: Khá 

6 

Đánh giá, dự báo tác 

động đến hoạt động 

giao thông 

- Phương pháp liệt kê 

- Phương pháp kế 

thừa 

- Nhận xét: Đã đánh giá định 

lượng số lượng phương tiện giao 

thông và ảnh hưởng của hoạt 

động Dự án tới giao thông của 

khu vực 

- Độ tin cậy: cao 

II Giai đoạn vận hành   

1 
Đánh giá, dự báo tác 

động do bụi, khí thải 

- Phương pháp đánh 

giá nhanh 

- Phương pháp kế 

thừa 

- Nhận xét: Đánh giá dựa trên kết 

quả tính toán theo hệ số ô nhiễm 

do Tổ chức Y tế Thế giới và kế 

thừa kết quả giám sát của một số 

Dự án đã thực hiện để đánh giá 

ảnh hưởng đến khu dân cư 

- Độ tin cậy: Cao  

2 
Đánh giá, dự báo tác 

động do nước thải 

- Phương pháp liệt kê 

- Phương pháp kế 

thừa 

- Nhận xét: Đánh giá dựa trên kết 

quả giám sát của một số Dự án đã 

thực hiện. Mức độ chỉ đánh giá 

định tính.  

- Độ tin cậy: Khá 

3 
Đánh giá, dự báo tác 

động do CTR, CTNH 

- Phương pháp kế 

thừa 

- Phương pháp liệt kê 

- Nhận xét: Đánh giá định lượng 

được khối lượng chất thải phát 

sinh dựa trên số liệu một số báo 

cáo đã được phê duyệt. 

- Độ tin cậy: Cao 
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TT Nội dung đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 

Nhận xét mức độ chi tiết 

và độ tin cậy của đánh giá 

4 

Đánh giá, dự báo tác 

động đến kinh tế xã 

hội 

- Phương pháp khảo 

sát thực địa. 

- Phương pháp liệt kê 

- Nhận xét: Đánh giá ở mức độ 

định tính 

- Độ tin cậy: khá 

III 

Đánh giá dự báo tác 

động gây nên bởi các 

rủi ro, sự cố của Dự 

án 

- Phương pháp liệt kê 

- Phương pháp khảo 

sát thực địa 

- Phương pháp điều 

tra xã hội học 

- Phương pháp kế 

thừa 

- Nhận xét: Mức độ chỉ đánh giá 

định tính. Mức độ tin cậy của 

đánh giá phụ thuộc vào chủ quan 

của người đánh giá. 

- Độ tin cậy: khá 
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CHƯƠNG V. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG 

ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Dự án không thuộc loại hình khai thác khoáng sản, chôn lấp chất thải hay dự án 

gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học do đó không thực hiện đánh giá nội dung này. 
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CHƯƠNG VI. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

- Nguồn phát sinh nước thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh nước thải phải xử lý 

(sinh hoạt, công nghiệp) và nguồn phát sinh nước thải không phải xử lý. 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân 

làm việc tại dự án (nước thải xám, nước thải đen) 

+ Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 400,4 m3/ngày.đêm tương đương 16,68m3/h (tính 

theo 24h). 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau xử lý từ hệ thống xử lý nước thải sản xuất. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Chất lượng nước thải sau xử lý đảm bảo QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột C) trước khi xả ra môi trường, cụ thể như 

sau: 

Các thông số ô nhiễm và giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm theo dòng nước 

thải 

TT Thông số Đơn vị 

Giá trị giới hạn cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

(lần/năm) 

QCVN 40:2025/BTNMT 

(Cột C) 

 

1 pH - 6 - 9 

01 

2 BOD5 mg/l ≤ 80 

3 COD mg/l ≤ 130 

4 
Tổng chất rắn 

lơ lửng 
mg/l 

≤ 120 

5 Tổng Nitơ mg/l ≤ 60 

6 Tổng Phôtpho mg/l ≤ 10 

7 
Tổng 

Coliform 
MPN/100ml 

≤ 5.000 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Vị trí xả thải: Nước biển khu vực dự án. Tọa độ vị trí xả thải X = 1.898.682; Y 

= 711.716. 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy, xả mặt. 
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+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước biển khu vực dự án thuộc thôn Mạch Nước, 

xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp (Cột C). 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với bụi, khí thải 

Dự án không phát sinh nguồn bụi, khí thải cần đầu tư hệ thống xử lý do đó không 

xin cấp phép tại nội dung này. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

Dự án không phát sinh nguồn ồn, rung đặc trưng do đó không xin cấp phép tại nội 

dung này. 
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CHƯƠNG VII.KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án 

đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình 

quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Tên công trình 
Thời gian băt 

đấu 

Thời gian kết 

thúc 

Hiệu quả dự kiến đạt 

được 

Công trình thu 

gom, xử lý nước 

thải 

 

11/2025 

 

04/2026 

- Chất lượng nước đạt 

QCVN 40:2025/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải 

công nghiệp (Cột C,  

- Công suất dự kiến đạt 

được của hệ thống trong 

giai đoạn vận hành thử 

nghiệm khoảng 80% công 

suất thiết kế  

Trong trường hợp có thay đổi thời gian vận hành thử nghiệm, Chủ dự án sẽ báo 

cáo cho Sở Nông nghiệp và Môi Trường trước 10 ngày. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải: 

Dự án không thuộc đối tượng quy định tại Cột 3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường  được sửa đổi tại Nghị định 05/2025/NĐ-CP, vì vậy theo 

khoản 5, điều 21 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, chủ dự 

án sẽ phối hợp với đơn vị quan trắc môi trường tiến hành lấy ít nhất 3 mẫu đơn nước thải 

đầu ra của HTXLNT (3 ngày liên tiếp) với tần suất 01 ngày/lần, cụ thể: 

TT 
Vị trí đo đạc, lấy 

mẫu 

Thời gian và tần 

suất quan trắc 

Chỉ tiêu giám 

sát 

Quy chuẩn so 

sánh 

Giai đoạn vận hành ổn định (lấy mẫu 3 ngày liên tiếp) 
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1 

01 mẫu nước đầu 

vào HTXL (tại bể 

chứa nước thải) 

Thời gian: Trong 

thời gian vận hành 

ổn định; 

Tần suất: 03 đợt 

(liên tục trong 03 

ngày) 
pH, BOD5, COD, 

TSS, Tổng N, 

Tổng P, Coliform 

QCVN 

40:2025/BTNMT, 

Cột C – Quy 

chuẩn kỹ thuận 

quốc gia về nước 

thải công nghiệp.  
2 

01 mẫu nước đầu ra 

sau HTXL (bể chứa 

nước thải đã xử lý) 

Thời gian: Trong 

thời gian vận hành 

ổn định; 

Tần suất: 03 đợt 

(liên tục trong 03 

ngày) 

* Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch 

- Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị. 

- Địa chỉ: 64 Thanh Niên, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị 

- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra 

ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

Theo quy định tại điều 97, điều 98, phụ lục số XXVIII, phụ lục số XXIX, Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, quy định về hoạt động quan trắc 

nước thải, khí thải thì dự án không thuộc đối tượng phải tiến hành quan trắc định kỳ 

nước thải và khí thải.  

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

- Đối với nước thải: Theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 

2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường, quy định về hoạt động quan trắc nước thải, dự án không thuộc đối tượng phải 

thực hiện quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải.  
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- Đối với khí thải: Theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường, quy định về hoạt động quan trắc khí thải, dự án không đối tượng phải thực hiện 

quan trắc tự động, liên tục đối với khí thải. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án 

Theo quy định tại điều 97, điều 98, phụ lục số XXVIII, phụ lục số XXIX, Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, quy định về hoạt động quan trắc 

nước thải, khí thải thì dự án không thuộc đối tượng phải tiến hành quan trắc định kỳ 

nước thải và khí thải. Tuy nhiên, Công ty để xuất cấp phép quan trắc 1 lần/năm để kiểm 

soát chất lượng nước thải. 

Trong thời gian hoạt động của trang trại, chủ dự án sẽ phối hợp với các cơ quan 

chức năng để thực hiện quan trắc chất thải với nội dung như sau: 

Quan trắc chất lượng nước thải 

- Các chỉ tiêu quan trắc:  

QCVN 40:2025/BTNMT (Cột C): pH, Tổng chất rắn lơ lửng, BOD5, COD, Tổng 

Nitơ, Tổng Photpho, Tổng Coliform. 

- Vị trí quan trắc: N: Tại bể chứa nước đã xử lý của bể xử lý nước thải. 

- Tần suất quan trắc: 1 lần/năm để kiểm soát lượng nước thải ra môi trường. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp (Cột B). 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

Kinh phí theo nguồn thu của Nhà đầu tư Trần Nam Khánh.  
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CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Nhà đầu tư Trần Nam Khánh chủ dự án“Nuôi ốc hương tuần hoàn trong nhà” tại 

thôn Mạch Nước, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị cam kết: 

1. Cam kết các số liệu, thông tin, các vấn đề môi trường được cung cấp trong Báo 

cáo đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án chính xác và hoàn toàn trung thực. 

2. Cam kết xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường có liên quan khác. Thu gom, xử lý chất thải 

đảm bảo các yêu cầu quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường  và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trường. Trong trường hợp có thay đổi Công ty sẽ báo cáo với 

các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét các biện pháp cần thiết về môi trường 

trước khi thực hiện và thực hiện các thủ tục môi trường (nếu có) theo quy định. 

4. Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm, sẽ chịu trách nhiệm đền bù, khắc 

phục ô nhiễm môi trường trong các trường hợp xảy ra sự cố do hoạt động của dự án gây ra. 

5. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường (QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước công 

nghiệp – Bảng 1, Bảng 2, cột C) và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.  

6. Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm gửi đến cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định. 

7. Thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường khác theo quy định. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương; 

- Bản vẽ thiết kế thi công các công trình bảo vệ môi trường, công trình phòng ngừa, 

ứng phó sự cố môi trường kèm theo thuyết minh về quy trình vận hành của công trình 

xử lý chất thải; 

- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường 03 đợt khảo sát; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 
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cQNG rroA xA ugr crrii Ncnil yr-ET NAM
EOc I0p - Tr do - Hanh phfc

HgP OONC CHUTEN NflIqI{G QTIYTN STIDUNG DAT

HOm nay, 6JS*5X9:* c-lrtors vinh Linb, tinh etrnns Tr!. Chung t6i g6m:s0x cnrryEx rvrilfqirci (!u" d6y gei ri b6n A):ung :TRANHAI Natt -- Sinhngdy O7l4ltg72cdncudc c6ng d6n :04s072a0Dgg cep ngiry fi/g/202r u,

Chtmg minh nh6n df,n cfl: 19125130g
Noi cu tti :Khu ph6 An Hoi 2,thiiltmcrla Tung huyQn Vinh Linh, tinh Quang TriNayli :fnupnO AnHoi Z,xeCtaTtng, tinh euang Tri
Ctng vs Id bd :NGUyEN Tq IflM CirC Sinh ngiy 2yfi0itg73
Cdn cu6c c6ng d6n :045173003a1g cdp ogay tltStZWt
Chrmg minh nhan df,n cfl: lgl27OSA7
Noi cutni :Khuph6 An Hoi z,tt',iaLacria Tung huygn vinh Linh, tinh euang Tri

ffil'k*"*,#t#,&til,f*';rolH!ffii#" rt
,fr'*'6ngd,6n:ffi:;;;, sinhngdvtstta*so (tl:
Noi curri :Th6n rn*nviori Tffih ird;bo rrah euang Binh tF.tr. Nayli :XE B6c Trach, tigh are"gT[-'sv 

rr:ru, ylr(urE D'i''|II 
\+Cungvqldbi :TRANrrurrr.toiv - 

Sinhngdy t7/021gg2 \
-C_* 

r"* c6ng din :044192A8t+: .-,ipi}y $t4/2021
Noi curri :Th6nThanh.*h9,-"irrh ir.t, 

"O 
Trach, euang BinhNay Ii :XE B6c Tr4ch, uih qr*g fJ

Hai bcn tt6ng frhtrc $0n vi€c chuvcn nhulng;;8" $ duog ddt theo c6c thoi thuan sau d6y:DrEy r. gurEu srrDtrN'c oar cuui.nlrniilro,Nc. Quvan sri dung d6t cua b6n A d6i v6i rg*.alr,ll";{i 
"** 

nhqn quycn sri (rng d6t quy6ns& htu nhd e vd tai sdn ktec gin li6n voi d6t so: Ctlosiss ao ugND hrye" vinh Linh c6p ngdyl4/9t2020,s5 vio s6 
-cdp 

gi6v cning *a, ,d Cn oooi+. co thi5 nhu sau:- Th&a adt so: tg - rJu* a6 .d,- I 
--- -

MAu sii: 0TiIIDCN

- Dia chi: th6n M4ch Nu6c, x6 Vinh Thdi, huyQn Vinh Linh, tinh Quang T{Nay ld th6n M4ch Nu6c, x6 Vinh Hodlrg, tinh Quang Tri
- DiQn tich:276A4.0 rf l Aing
- Hinh thric sri dung:

chfi: Hat mroi bay nshin sdu trdm kh6ng biin mdt vu6ng.l)
27604.0m2ri6ng:

- MUc dich srl dUng: trOng thuj, san
- Thdi hqn sri dung: E6t nu6i s6n sri ftmg d6n lt/tz/2}70
Ngudn gtic sri drlng: thu6 ditm tidnmQtldn

B6n A d6ng Y cho b6n B vd b6n B d6ng y nhan chuyCn nhugag toan bQ quy6ndung ddt

cra crrtirEx NErgNG VA PIilIONG TITTIC THANH TOAN1. Gi6 chuy6n nhug:rg quy€n sri ftrng thria d6t n6u tai t1i€u 1 cta hqp ddng ndy ld:400.000.000d. (Bdng chii: Bdn trdm tri€u ding /.)
2. Phuong thric thanh torin: beng tiCn m?t/ chuy6n khoan
3. ViQc thanh todn sri ti6n n6u t4i diAu 2

Ph6p luSt.

Sti dgng
E6t nu6i

rf,/' 14 torr ./

niy do hai b6n lu thUc hiQn vd chiu tr6ch nhi-6m tru6c



o*u3. vuc crAo vaBANC rcf qu*rv srloglvc oAr
1' Ben A c6 nqhia w grao thrla tt6t ncu tai di6u 1 r,i" lrae;t"g oay 

",rog 
gi6y td vA quy6n sriaung^e{^cn: be-" dvao tt & Ai6rrr, ,u., t t i hai b6n ky hqp rt6ng ndy;

2' Bdn B c6 nghia vu dang hf quydn str dung aht tai.o qi*n 
"l trrr* quy6n theo quy dinh crtrraPh6p lupt.

EGU 4. TRAcH IITilEM Ngp rrruE, LS pui
Thu6, lQ phf li6n quan d6n viQc chuyon;G; n*a" sri dsng d6t theo hgp il6ng ndy do b6n Bchiu t6ch nhiQm nQp.
OMU 5. PHUONC rffOXC GIAI QTIY]OT TRANH CHAP HqP OONC
Trong oua mnntnrll 

T0" 
o* q6ng.nay, ni5u phrflt silh hanh 

"aap,-"iJJo rieo quan ctng nhauthuong lugmg gi6i quyist theo nguycn i6" io" g"."s wa" lgr cria ohuo; Trong truong hgp kh6nggiei quvist dusc thi mQt trong nui'ueo 
"o 

qya" rid-iie"E l,li,ffi*,oa'lo't"o tham quy6n giaiquytit epo quy dinh cua pnrepluat. - - -L-r rYu sv Jvu v.tr Luil i..r

DIEU 6. CAM DOAI\I CTIA CAC gTN
BOn A vd bcn B chiu trich nhi€m t'u6c ph6p ru{t v6 nhmg r}i cam doan sau d6y:l. BOn A cam doan:
1.1. Nhiing th6ng tin va nh6n theo, vdt*ia d.ft dx tuo.ng hqp ddng niy rd dung sg thg!l'2'Thria d6t thyOc tuhg hqp chuyen nhuqg q"y#J dtmg d6t theo quy cllnh cria ph6p luflt;1.3. Tei thoi rti6m giao ktit hgp rt6ng nny:
a. Thria AAt ftOng c6 tranh.hdp;
b. Quyan st dpng dlit kh6ng ui tc ticn d6 dern bio Thi hanh 6n.
l.4.vipc grao k61 hap tt6ng. nay hoan toan tu ng,yQn, [t6ng ui r,:* aoi kh6ng bi ep bugc.
1.5. Tfurc hign rtung vd rliv rhi c6c thoa thu,6n ii gni o""g ilq,p J6;;;; "'
2. BCn B cam doan:
2. 1. Nhfmg rh6ng tin va +6" qer,, vc thria a6t grri rongtrgp d6ng na) h dung sg thflr;2'2'Da' xem x6t ky, bi6t ro v€ thrta e5t aa nEu tai aia"i cua-ad aa"g iay vi cr{c gi6y td sr}durg d5t;

'E
r\, D;

::'t",
NP}

"iG c
r{i{ i

g
2.3. ViQc giao krit hqrp d6ng ndy hoqr-r toan t.u nguydn, kh6ng bi hia d6i, khdng bi 6p buQc;2.4. Thsc hiQn dung vi thoi thufln dd ghi trong hgp ddng ndy.Brru z. CU6I CUNG
I thria nhfn dA hi6u rd quydn, nghia vu vd lgr fch hqrp ph6p cta minh, f nghia vd hgly ctraviQc c6ng chrmg ndy, sau khi dA duo. c nghe loi

d6ng ndy, da hi6u ra"Jarg It

glal

cit cic di6u khoan ghi trong hqrp

thich cria c6ng chrmg vi0n.2. Hai b6n dE t.u dqc ler hqp tat
il6ngndy.

BGn A
(I{y, ghi rd h9 ftn)

6; lui il*.*
1

BGn B
(K!, ght rd hp t€n)

Gr4^14/
G,' [\/^,t Kl,riA

)WF-,4u^{
Wffi.iH,+



Lor cutlNc cua c6xc cnuNc vrtu
nay, ngdy 0r th6ng 7 ndm 2025 (bang chft Ngiy m6ng mQ! thring b6y, n5rn hai nghin

kfiOng tr6m hai muoi l5m)
Tei vrn phdng cong chimg vinh Linh, tinh Quang Tri, ilia chi: s6 9g rran Hrmg D4o, xE vinh

Linh, tinh Quang Tri.
T6i TrAn Thi lry H?nh, c6ng chimg vi6n, tuong phern vi quydn hqn vi tn{ch nhiem cria minh

theo quy <linh cuaph6p luSt.

CHU1YG NIIAN:
Hgp ddng chuycn nhugne quyan sri {,rg d6t ituo. c gruo kigt girat
ntu crrurEN NflrA[.\G: (Sau triy gei ri b6n A):0og :rnAx ual xani
!-en'cuoc c6ng d,an :04507200928g c6p ngdy I Uglzozt 

sinh ngiv 07/411972

C-hrmg minh nh&n d6n cii: 191251308
Noi cu tri :Khu nhQ An Hod 

?, ry rF 91ra Tung, huyQn vinh Linh, tinh euang Tr!Nay li :Khu phtS An Hoi Z, xi, CrlaTt ng, ti"T e",a"g f4
Cung vq ld bi :NGUYEN THI KIM CfC Sinh ngiy zy/t01g73
CEn cu6c c6ng d6n :M5173003418 cdp ngiry IUB/2021
Chrmg minh nh6n d6n cfi: lgl270h}7
Noi cutni
Nay li

:Khu An Hod 2, thi trdn Cria Ttng, huyQn

ntN
:Khu An Hod 2, xd. Cta Ti,ng, tinh euang

6og
NHAN cmrrEN MilIqN

:TR,AxNAM
G: ( Sau tl6y ggi lir b6n B):
KHANII

CEncu6cc6ngd6n :044090002523 c6p ngdy 15/4/2021
Noi cutri

ph6
ph6

:Th6n'Thanh Vinh, Thanh
:Xd Bdc Trpch, tinh euang
:TRATI TIII THAO LY

Vinh Linh, tinh Quang Tri
Tri

Sinhngiy l5ll2/1990

Nayli
Tr4ch, 85 Tr4ch, Quang Binh

Cung vq li bi
rd

CEn cu6c c6ng dan :044192003843 c6p ngiry t5t4t202t
Sinhngdy 17102/1992

Noi cutri :Th6n Thanh Khe, Thanh Tr3ch, B5 Tr4ch, Quang Binh
rt0

Nayld :XdBic Trpch, tinh Quang Tri
,NO

- C6c b6n di t.u nguyQn giao ktit hgp ddngndy;
r1{

- Tei thdd tliCm hj vdo timg trang vi diOm chi vio tang cu6i cua hgrp rl6ng niy, cdc b6n
t<i5t c6 n6ng lgc hdnh vi ddn sg theo quy dinh criaph6p luflt;

- C6c bOn giao krit cam doan chiu t6ch nhiQm tru6c phrip luft v6 tinh chinh xdc, tffi hqrp ph6p
cria c6c th6ng tin vd c6c gidy td rt6 cung c6p li6n quan d6n viQc giao krlt hp,p d6ng niy;

- MUc dich, nQi dung cria hqp d6ng kh6ng vi ph4m phdp lu{t, kh6ng trrii d4o dric xE hQi;- Cdc b6n giao k6t da Lu dqc lpi, tl6ng f toan b0 nQi d*g, hf vdo tlng trang vA di0m chi vdotrang cudi cria hgp d6ng niy tru6c sg chrmg kii5n cria t6i vdo ngiy 01 thring 7 ndm 2025 (b6ng chfr:
Ngny m6ng mQt, thdng biy, n[m hai nghin kh6ng tr5m hai mucyi lem) ; chfi ky vd dju di6m chi
trong hgp ddng dung ld cht ky vi d6u di6m chi cria c6c b6n n6u trOn;

- Van ban c6ng chimg niy dugc lpp thanh 03 (ba) ban g6c, m6i ban g6c g6m 03 (ba) tq 03 (ba)
trang , c6 gi6 4 ph6p lf nhu nhau; nguoi y6u cAu git 02 (hai) ban g6c; 01 (m00 brenluu

c vrtN\tAN
cilic
",&{:{ u}iH

gtic

S6
Vinh Linh,

cdng chimg

Thi My Hsnh











































ΠΠΑ

CHỦ ĐẦU TU: ÔNG TRẦN NAM KHÁNH
CÔNG TRÌNH:
HẠNG MỤC:
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

Σ

D.N:31010
84241-

CÔNGTYHHCỔ PHẦN
DNA

GHỞI 1.Q
UẢNG BÌNH

NUÔI ỐC HƯƠNG TUẦN HOÀN TRONG NHÀ
NHÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM A (1 NHÀ)

THÔN MẠCH NƯỚC- XÃ VĨNH HOÀNG - TỈNH QUẢNG TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DNA
ĐC: 61 NGUYỄN HỮU CẢNH -P. ĐỒNG HỚI - TỈNH QUẢNG TRĐ

TEL:  0232380123-FAX: 0232380123 Email: dna isdna.jsco@gmail.com HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG
HOÀN THÀNH : 7-2025



ΠΑ

N:3101084241-C
CONGTY

CO PHAN

DNA

HO-1QUAAN
G 
B

CHỦ ĐẦU TU: ÔNG TRẦN NAM KHÁNH
CÔNG TRÌNH: NUÔI ỐC HƯƠNG TUẦN HOÀN TRONG NHÀ

HẠNG MỤC: NHÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM A (1 NHÀ)

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỤNG: THÔN MẠCH NƯỚC- XÃ VĨNH HOÀNG - TỈNH QUẢNG TRỊ

CÔNG TY CỐ PHẦN DNA
ĐC : 1 NGIUYỄN HỮU CẢNH Đ.  ĐÓNG HÍT TỈNH GUẢNG TRỊ

TEL: 0232380123 -FAX: 0232380123 Email: dna.jsco@gmail.com HỒ SƠ THIẾT KẾ KỲ THUẬT THI CÔNG
HOÀN THÀNH : 7-2025
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TƯỜNG HỒ NUÔI XÂY NUNG D150

ĐƠN VỊ NGÀY NỘI DUNG SỬA ĐỐI

1
2
0
0 CHỦ ĐAU TU

ÔNG TRẤN NAM KHÁNH

CÔNG TRÌNRINH

0300

NƯỚI ÓC HƯƠNG TUẦN HOÀN TRONG NHÀ

HẠNG MỤC

NHÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM A (1 NHÀ)

ĐƠN VỊTƯ VĂN

АПА

CÔNG TY CÓ PHẦN DNA

ĐCDC: : 61 NGUYỀN HỮUHUONS CÁNH PĐỒNG HỞCI TÍNH QUẢNG TRỊ
TEL: 0232380123/FAX0232380123

Email one sco @alAN
DNAA

LEMÌNNll

GIÁM ĐỐC

CN+CT

THIẾT KẾ CAO THANH HOÀ

VE CAO THANH HOÀN

KIẾM TRẤN MẠNH TÙNG

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG

TÊN BẢN VẺ

MẶT BẰNG

Ngày 20 tháng 7 năm 2025

TỶ LỆ KHỔ GIẤY XUẤT BẢN KÝ HIỆU BV

LAN 1 BVKT 02
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MÃI LỢP TỒN D0.45LY CÓ XÓP CHỐNG NÓNG

-13- -154000
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3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 1  4000 4000 4000 4000 4000 4000 3000
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MẶT BẰNG MÁI
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15
43 1536

100

21
00

ĐƠN VỊ NGÀY NỘI DUNG SỬA ĐỔI

CHỦ ĐẦU TƯ

ÔNG TRẤN NAM KHÁNH

CÔNG TRÌNH

NUÔI ỐCHƯƠNG TUẦN HOÀN TRONG NHÀ

HẠNG MỤC

ĐƠN VỊ TƯ VẪN

ΑΠ

CÔNG TY CÓ PHẦN DNA

ĐC: 61 NGUYÊN HỮU CÁNH P ĐÓNG HỚI - TỈNH QUẢNG TRỊ

TEL: 0232380128FAxC022380128

Email prope PHAN

LÊ MÌNH ĐỨC NAGIÁM ĐỐC

CN+CT LỄ MINH ĐƯC

SẮT HỘP 40X40X1.8 SẮT HỘP 30X40X1.8
THIẾT KẾ CAO THANH HOÀN tac

7250
VE CAO THANH HOÀN

KIỂM TRẦN MẠNH TÙNG

TÊN BẢN VỀ

805 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1200 1200 805 MẶT BẰNG MÃI
14210

CHI TIẾT VÍ KÈO (13 CÂU KIỆN)

1212

12

GHI CHỦ

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG

VÌKÈO LIỀN KẾT HÀN LIỀN MẠCH THEO CHUỔI VÀY CÁ TỶ LỆ KHỔ GIÁY XUẤT BĂN | KỲ HIỆU BV

LAN 1 BVKT 03
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ĐƠN VỊ NGÀY NỘI DUNG SỬA ĐỔI

200

3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3000
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CHỦ ĐẤU TƯ--

-12 1
ÔNG TRẤN NAM KHÁNH

MẶT ĐỨNG TRỤC 1-1
CÔNG TRÌNH

+4.7C0

+3.000

+0.000

-0.200

ח

E

0009

14000000

8000

MẶT ĐỨNG TRỤC A-C

MÁI TÔN SÔNG D0,45 LY

XÃ GỒ BẰNG SÁT HỘP 60X30X1.4
NUÔI ỐC HƯƠNG TUẦN HOÀN TRONG NHÀ

HẠNG MỤC
1850

ĐOẠN TƯỜNG ĐỒ BT MÁC 200

RỘNG 400 CAO 400 (TRÊN LANH TỎ)
1000

ĐƠN VỊ TƯ VẪN

N
CÔNG TY CÓ PHÂN DNA

ĐC:61 NGUYÊN HỮU CÁNH P ĐỒNG HỜI- TỈNH QUẢNG TRỊ

TEL: 0232380/20 A Rega 123
co@gmaj.com

Ο BẮT VÌT NỞ SÂU 100 VÀO TƯỜNG. TRỤ
2100

GIÁM ĐỐC

CHI TIẾT MÀI SÁNH
CN+CT LE MNGS

THIẾT KẾ CAO THANH HOÀNan
GHI CHỦ

(T) TƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRÁT VXM M75# D15

VE CAO THANH HOÀN 14

KIEM TRẤN MẠNH TÙNG

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG

TÊN BẢN VỀ
M MÁI LỢP TÔN MÀU XANH D 0.45LY, CÓ XỐP CHỐNG NÓNG

C CỬA TÔN PHẲNG D5LY, KHUNG THÉP HỘP 30X60X1.8LY

MẶT ĐỨNG TRUC 1-15, A-C

Ngày 20 tháng 7 năm 2025

TỶ LỆ KHÓ GIẤY XUẤT BẢN KỶ HIỆU BV

LAN BVKT 04
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CHỦ ĐẦU TƯ

ÔNG TRẤN NAM KHÁNH

MẶT ĐỨNG TRỤC 15-1
CÔNG TRÌNH

NUÔI ỐCHƯƠNG TUẦN HOÀN TRƠNG NHÀ

HẠNG MỤC

+4.700

3.00

+0.000

-0.200
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8000 6000

14000

MẬT ĐỨNG GTRỤC C-А

ĐƠN VỊ TƯ VÂN

GHI CHU

T TƯỜNG TRONG VÀ NGOẢI NHÀ SƠN MÀU VÀNG NHẠT

Ο
M MÃI LỢP TÔN MÀU XANH D 0.45LY, CÓ XỐP CHỐNG NỐNG

GIÁM ĐỐC

CN+CT

ΠΠΑ

CÔNG TY CÓ PHÂN DNA

ĐC: 61 NGUYỄN HỮU CẢNH P ĐỒNG HỚI - TÌNH QUÂNG

COPHAN

LÊ MINH ĐỰC

LE MÌN SUCMU

CỦA TÔN PHẲNG DSLY, KHUNG THÉP HỘP 30X60X1.BLY
THIẾT KẾ CAO THANH HOÀNHOA

VE CAO THANH HOÀN

KIỂM |TRẦN MẠNH TÙNG

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG

TÊN BẢN VỀ

MẶT ĐỨNG TRỤC 15-1, C-A

Ngày 20 tháng 7 năm 2025

TỶ LỆ KHÓ GIÁY XUẤT BẢN KỶ HIỆU BV

LÁN 1 BVKT 05

















ΠΑ

101084241-

CONGTY

.N.H.HCOPHÃ

DNA

2NG HỚI-T.QUA

CHỦ ĐẦU TU: ÔNG TRẦN NAM KHÁNH
CÔNG TRÌNH :
HẠNG MỤC:
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

NUÔI ỐC HƯƠNG TUẦN HOÀN TRONG NHÀ
NHÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM B (3 NHÀ)

THÔN MẠCH NƯỚC- XÃ VĨNH HOÀNG - TỈNH QUẢNG TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DNA
ĐC: 61 NGUYỄN HỮU CẢNH P. ĐỒNG HỚI - TỈNH QUẢNG TR

TEL:  0232380123-FAX: 0232380123 Email: dna.  jsco@gmail.com HỒ SƠ THIẾT KẾ KỲ THUẬT THI CÔNG
HOÀN THÀNH: 7-2025



ΩΠΑ

CÔNG TYE
CỔ PHẦN

dlM.S.D.N
:31010842

41-
DNA

GB
IN
H*

HỞI-TQUANG

CHỦ ĐẦU TU: ÔNG TRẦN NAM KHÁNH
CÔNG TRÌNH: NUÔI ỐC HƯƠNG TUẦN HOÀN TRONG NHÀ

HẠNG MỤC: NHÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM B (3 NHÀ)

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỤNG: THÔN MẠCH NƯỚC- XÃ VĨNH HOÀNG - TỈNH QUẢNG TRỊ

CÔNG TY CỐ PHẦN DNA
ĐC :  61NGUYÊN HỮU CẢNH P. ĐỒNG HỚI - TỈNH QUẢNG TR

TEL: 0232380123-FAX: 0232380123 Email: dna.jsco@gmail.com HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG
HOẢN THÀNH: 7-2025









































































ΩΠΡ

3101084241-C.T.T.N H.
H
H

CONGTY
CỔ PHẦNCO PHAN
DNA

CHỦ ĐẦU TU: ÔNG TRẦN NAM KHÁNH
CÔNG TRÌNH : NUÔI ỐC HƯƠNG TUẦN HOÀN TRONG NHÀ
HẠNG MỤC: NHÀ ẤU TRÙNG (1 NHÀ)
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: THÔN MẠCH NƯỚC- XÃ VĨNH HOÀNG - TỈNH QUẢNG TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DNA
ĐC: 61 NGUYỄN HỮU CẢNH P.ĐỒNG HỚI - TÍNH QUẢNG TRI

TEL: 0232380123 -FAX: 0232380123 Email:  dna.jsco@gmail.com HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG
HOÀN THÀNH: 7-2025



ΩΠΑ

NUÔI ỐC HƯƠNG TUẦN HOÀN TRONG NHÀ

CHỦ ĐẦU TU: ÔNG TRẦN NAM KHÁNH

CÔNG TRÌNH:

HẠNG MỤC:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỤNG:

NHÀ ẤU TRÙNG (1 NHÀ)

T.N.H.H*

3101084241

CONG TY

a
l
M
.
S

CO PHÂN

DNA

1
8

HỞI-T
.QUẢN

G
 

BÌN
H *

THÔN MẠCH NƯỚC- XÃ VĨNH HOÀNG - TỈNH QUẢNG TRỊ

CÔNG TY CỐ PHẦN DNA
ĐC : 61 NGUYỀN HỮU CÁNH P, ĐỒNG HỚI - TÍNH QUẢNG TRỊ

TEL: 0232380123-FAX: - FAX: 02323801230232380123 Email:Email: dna.jdna.jsco@gmail.com HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG
HOÀN THÀNH : 7-2025
























